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TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI PHÁT 

TRIỂN HỢP TÁC XÃ VÀ LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG SẢN 

                                        Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 

 

1. Sự cần thiết tổ chức sản xuất kinh doanh nông nghiệp gắn với phát 

triển hợp tác xã và liên kết chuỗi giá trị nông sản. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất, năng lực 

và vai trò của tổ chức hợp tác của nông dân ... là một trong những giải pháp chính 

thực hiện Cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định 

255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 

Tổ chức sản xuất kinh doanh nông nghiệp thông qua phát triển hợp tác xã 

và liên kết chuỗi giá trị nông sản là một trong những nội dung quan trọng của 

chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 

số 150/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 

Những năm qua nông nghiệp đã trở thành “cứu cánh” hay “trụ đỡ” của nền 

kinh tế. Tăng trưởng của ngành luôn duy trì ở mức khá 2,0-3,0% năm, kể cả trong 

thiên tại, đại dịch xảy ra; sản lượng lương thực duy trì trên mức 50 triệu tấn, trong 

đó riêng lúa đạt 43-44 triệu tấn/năm, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực trong 

nước và con dư để xuất khẩu. Năm 2022, toàn bộ 6/6 chỉ tiêu của ngành NN-

PTNT được Chính phủ giao đều đạt và vượt kế hoạch: Tăng trưởng GDP toàn 

ngành đạt 3,36% là mức cao nhất trong nhiều năm gần đây (Kế hoạch 2,5 - 2,8%); 

kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 53,22 tỷ USD (Kế hoạch  50 tỷ USD), 

thặng dư thương mại đạt 8,5 tỉ USD, chiếm hơn 75% tổng giá trị xuất siêu của 

toàn nền kinh tế; tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới 73,06% (Kế hoạch 73%) và 

255 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

(Chính phủ giao 235 đơn vị); số xã đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông 

thôn mới đạt 78% (Chính phủ giao 77%); tỷ lệ che phủ của rừng đạt 42,02%. Tuy 

nhiên nông nghiệp Việt Nam vẫn có những điểm yếu cố hữu, điều mà các chuyên 

gia Ngân hàng thế giới gọi đó là “gót chân A-sin” nông nghiệp Việt Nam.  

 (1) Sự “lạm dụng” phân hóa học, thuốc BVTV và khai thác quá mức khiến 

cho nguồn lực đất đai, nước ngọt suy kiệt và ô nhiễm, các hệ sinh thái và đa dạng 

sinh học suy giảm đe dọa khả năng phát triển bền vững; (2) Do chạy năng suất, 

theo sản lượng nên vấn đề nâng cao chất lượng nông sản ít được quan tâm, giá 

thành cao khiến sức cạnh tranh sản phẩm thấp. Đặc biệt, nông dân sản xuất trong 

cơ chế thị trường xong không biết hoặc không hiểu thị trường; (3) Doanh nghiệp 

1



 

và nông dân cần nhau nhưng lại không thể xây dựng quan hệ bền vững; năng suất, 

sản lượng liên tục tăng mà thu nhập của nông dân lại tăng chậm; (4) Người sản 

xuất cần vốn, cần khoa học kỹ thuật nhưng ngân hàng và các tổ chức chuyển giao 

khoa học lại khó tiếp cận đến hàng triệu hộ nhỏ.  

Để thoát khỏi "lời nguyền" này chỉ có cách chúng ta phải tổ chức lại sản 

xuất như chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Minh Hoan “Đó là mệnh lệnh!”. Để vượt qua 

lời nguyền thì phải vượt qua tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, tự phát và phải kết nối 

thành chuỗi, trong chuỗi này có sự hợp tác của những người hợp tác với nhau trên 

cơ sở các tổ chức nông dân (hợp tác xã, tổ nhóm nông dân, hội quán); trong chuỗi 

đó có sự hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, hình thành tư duy hợp tác và tư 

duy liên kết theo chuỗi. Nông dân là người bắt đầu quy trình sản xuất và là người 

bắt đầu chuỗi này. Tổ chức lại sản xuất chính là phải “tư duy và tổ chức lại” nền 

nông nghiệp theo định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp và các tổ chức nông 

dân, hình thành các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị nông sản.  

Mục tiêu của việc đổi mới tư duy và tổ chức lại sản xuất, kinh doanh nông 

nghiệp định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp, phát triển tổ chức nông dân và 

liên kết chuỗi là để: i) Khắc phục điểm yếu, hạn chế của ngành nhất là trong quản 

trị chất lượng và kế hoạch sản xuất định hướng nhu cầu thị trường, tăng giá trị đầu 

ra, giảm giá thành qua đó tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp; ii) 

Giữ lại được các giá trị và tăng thu nhập cho khu vực nông nghiệp bằng việc sản 

xuất lớn về quy mô và tích hợp các giá trị, thay vì chỉ sản xuất nguyên liệu thì cần 

mở rộng cả sơ chế, chế biến, bảo quản, thương mại sản phẩm nông nghiệp và tận 

dụng, sử dụng các phế, phụ phẩm nông nghiệp. iii) Tận dụng các lợi thế vùng 

miền, sự đa dạng sinh học phát triển nền nông nghiệp sinh thái, tích hợp đa giá trị 

(nhất là khía cạnh văn hóa bản địa và du lịch nông nghiệp nông thôn). 

Hiện nay, trong chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, 

nội dung tổ chức sản xuất được xác định là một trong 05 nội dung trọng tâm của 

chương trình. Nội dung tổ chức sản xuất trong xây dựng NTM cũng đã được cụ 

thể hóa trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới các cấp đã được Thủ tướng 

Chính phủ ban hành (tại các Quyết định số 318/QĐ-TTg về tiêu chí xã nông thôn 

mới và xã nông thôn mới nâng cao; Quyết định số 320/QĐ-TTg về tiêu chí huyện 

nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao). Bộ Nông nghiệp và PTNT 

cũng ban hành Quyết định số 1680/QĐ-BNN-VPĐP hướng dẫn thực hiện một số 

tiêu chí, chỉ tiêu thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới 

nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-

2025. Cụ thể: 

2



 

- Đối với xã NTM: Đó là tiêu chí số 13- Tổ chức sản xuất và phát triển kinh 

tế nông thôn, với 05 nội dung tiêu chí liên quan gồm: i) Xã có HTX hoạt động 

hiệu quả theo đúng yêu cầu của Luật HTX (theo quy định của Bộ KH&ĐT tại 

Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT năm 2022); ii) Xã có mô hình liên kết sản xuất 

gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững; iii)  Thực hiện truy xuất 

nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và 

được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương; iv) Xã có kế hoạch bảo tồn và phát 

triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với hạ tầng bảo vệ môi trường 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được triển khai thực hiện đúng theo kế 

hoạch; v) Xã có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả. Tổ khuyến nông 

cộng đồng là tổ chức khuyến nông tự nguyện với thành phần nòng cốt là cán bộ 

khuyến nông cơ sở và các cá nhân trên địa bàn (cán bộ thú y, bảo vệ thực vật, 

kiểm lâm,…), đại diện các tổ chức chuyên môn, chính trị, xã hội, đoàn thể, kinh 

tế tại địa phương (Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, hợp tác xã, doanh 

nghiệp,…), nông dân sản xuất giỏi tại địa phương. 

- Đối với xã NTM nâng cao: Đó là tiêu chí số 13- Tổ chức sản xuất và phát 

triển kinh tế nông thôn, với 07 nội dung tiêu chí liên quan gồm: i) Xã có HTX 

hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định. Theo đó, 

xã đạt tiêu chí này khi có ít nhất 01 HTX đạt các yêu cầu (theo quy định của Bộ 

KH&ĐT tại Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT năm 2022); ii) Có sản phẩm OCOP 

được xếp hạng đạt chuẩn (được công nhận đạt từ 3 sao trở lên) hoặc tương đương 

còn thời hạn; iii) Có mô hình kinh tế ứng dụng CNC, hoặc mô hình nông nghiệp 

áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn 

thực phẩm; iv) Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản 

phẩm chủ lực của xã; v) Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương 

mại điện tử đạt mức tối thiểu 10%; vi) Vùng nguyên liệu tập trung có sản phẩm 

nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng; vii) Có mô hình phát triển kinh tế 

nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hoá, môi trường). 

- Đối với huyện NTM, đặt ra 02 yêu cầu: i) Hình thành vùng NL tập trung 

đối với các sản phẩm chủ lực của huyện; ii) Có mô hình liên kết theo chuỗi giá trị 

đảm bảo an toàn thực phẩm, kết nối từ sản xuất đến tiêu thụ đối với các sản phẩm 

chủ lực của huyện. 

- Đối với huyện NTM nâng cao: Vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản 

phẩm chủ lực của huyện được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, được cấp mã vùng 

và có ứng dụng quy trình kỹ thuật tiến tiến. 
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2. Nội dung tổ chức sản xuất kinh doanh nông nghiệp trên cơ sở phát 

triển hợp tác xã và liên kết chuỗi giá trị nông sản 

Với yêu cầu đặt ra là: “Chuyển mạnh từ xây dựng các “chuỗi cung ứng 

nông sản” sang phát triển các “chuỗi giá trị ngành hàng”. Ưu tiên hoàn chỉnh 

chuỗi giá trị cho các ngành hàng chủ lực quốc gia, hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị 

cho ngành hàng chủ lực của các địa phương. Dựa vào các vùng chuyên canh hàng 

hóa quy mô lớn của các nông sản chủ lực, phát triển hợp tác xã, giảm dần các 

khâu trung gian, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp chế biến hoặc thương 

mại lớn để hình thành các chuỗi giá trị; lấy chuỗi giá trị của các nông sản để kết 

nối các vùng chuyên canh nhỏ”. 

Như vậy, nội dung tổ chức sản xuất kinh doanh nông nghiệp được xác định 

dựa trên 03 trục chính đó là: (1) Phát triển các tổ chức của nông dân (THT, HTX 

nông nghiệp); (2) Sản xuất theo hợp đồng và việc xây dựng chuỗi giá trị nông sản; 

(3) Phát triển vùng nguyên liệu nông lâm thủy sản đạt chuẩn.  

 

Hình 1: 03 trục nội dung tổ chức sản xuất kinh doanh nông nghiệp 

 

Yêu cầu từng nội dung tổ chức sản xuất kinh doanh nông nghiệp như sau: 

2.1. Phát triển các tổ chức của nông dân (THT, HTX nông nghiệp). 

a) Thực trạng phát triển HTX trong lĩnh vực nông nghiệp 

Không một nền nông nghiệp hoạt động hiệu quả nào lại không cần phải tổ 

chức lại nông dân (dưới hình thức kinh tế tập thể - collective economy là các THT, 

HTX). Ở những quốc gia phát triển trung bình có 60-80% người dân tham gia 

HTX, cá biệt có quốc gia số lượng thành viên HTX cao hơn dân số do mỗi cá 

nhân có thể là xã viên của nhiều HTX khác nhau. HTX là sản phẩm của kinh tế 

thị trường với chức năng là giúp cho hoạt động kinh tế của các thành viên trở nên 

4



 

hiệu quả hơn do thông thường các HTX đảm nhiệm các hoạt động mà cá nhân 

mỗi hộ tự làm không hiệu quả bằng (ví dụ như dịch vụ tưới tiêu, dịch vụ mua 

chung, bán chung vật tư, phân bón, sản phẩm nông nghiệp để được triết khấu và 

bảo hành chất lượng hàng hóa) hoặc nâng cao khả năng đàm phán giá cả với các 

đối tác bên ngoài và tránh bị ém giá. HTX nông nghiệp ở nông thôn còn mở rộng 

các dịch vụ khác (kể cả dịch vụ phi nông nghiệp) để nâng cao lợi ích cho thành 

viên và cộng đồng ở nông thôn. Trong chuỗi giá trị sản phẩm nông sản, hợp tác 

xã là tác nhân ở đầu chuỗi đảm nhận việc tổ chức các dịch vụ trong cả công đoạn 

trước, trong và sau quá trình sản xuất nông nghiệp, có mối quan hệ chặt chẽ với 

các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, sản phẩm đầu vào, đầu ra, hoạt động không 

giới hạn bởi địa giới hành chính.  

Mục tiêu của HTX không phải là tìm kiếm lợi nhuận mà là tìm cách nâng 

cao lợi ích và phúc lợi cho thành viên và cộng đồng dân cư nông nghiệp, nông 

thôn. HTX cần vận động được càng nhiều nông dân tham gia HTX càng tốt. Hiện 

nay, HTX có vai trò quan trọng đặc biệt trong phát triển nông nghiệp và nông 

thôn. Đặc biệt là nhiệm vụ tổ chức nông dân cùng nhau sản xuất theo quy trình an 

toàn và kiểm soát nội bộ chất lượng sản phẩm; thực hiện truy xuất nguồn gốc; 

cung cấp dịch vụ chất lượng và cạnh tranh để hạ giá thành sản phẩm; đầu mối liên 

kết tiêu thụ sản phẩm cho thành viên và người dân; tiếp nhận chuyển giao công 

nghệ và thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.  

Đến hết tháng 12/2022, cả nước có khoảng 19.500 HTX NN và 91 Liên 

hiệp HTX NN. Theo Thông tư số 09, có khoảng 60% HTX NN được đánh giá xếp 

loại khá, tốt; 30% loại trung bình; còn lại 10% yếu kém. Đặc biệt nhiều mô hình 

mới xuất hiện trong đó phải kể đến 4.028 HTX tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp, trên 2.000 HTX NN ứng dụng CNC, công nghệ số, 2.297 

HTX NN thành lập DN trong HTX, 145 HTX NN hoạt động trực tiếp gia XNK 

và khoảng 1.200 HTX là chủ thể tham gia sản xuất và sở hữu khoảng 40% sản 

phẩm OCOP cả nước. Các hợp tác xã bước đầu đã thu hút được sự quan tâm của 

giới trẻ, những người đã qua đào tạo về làm việc. Thực hiện chính sách hỗ trợ 

phát triển nguồn nhân lực cho các HTX (theo Thông tư 340/TT-BTC) cả nước đã 

thu hút được trên 833 lao động qua đào tạo cao đẳng, đào tạo về làm việc cho các 

HTX nông nghiệp. 

Mặc dù vậy, chất lượng hoạt động của khu vực KTTT, HTX vẫn được xem 

là còn nhiều hạn chế. Quy mô thành viên và quy mô vốn, doanh thu của các HTX 

còn nhỏ. Hạ tầng, nhất là hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh như kho bãi, nhà 

xưởng, cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản còn sơ sài. Đặc biệt là năng lực quản lý, 
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quản trị sản xuất kinh doanh của các HTX. Khả năng tiếp cận vốn khó khăn do tài 

sản chung của HTX nhỏ bé, không có tài sản thế chấp; quản lý hoạt động sản xuất 

kinh doanh chưa minh bạch. 

b) Quan điểm hỗ trợ phát triển hợp tác xã 

Trong Quyết định số 340/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch 

phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 đã nêu: “Phát triển hợp tác xã phải 

bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, xuất phát từ nhu cầu, lợi ích của người dân và tổ 

chức tham gia với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, phát huy tối đa lợi 

thế các vùng, miền; phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ 

môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; phù hợp với điều kiện, đặc điểm, 

mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương và của cả nước. Phát triển 

theo hướng gắn sản xuất, kinh doanh với chuỗi giá trị sản phẩm và đóng góp thiết 

thực vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng cộng 

đồng thân thiện, văn minh, nhất là ở khu vực nông thôn. Phát triển và nâng cao 

hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Phát 

triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phải dựa trên nội lực của tổ chức là chính; phù 

hợp với quy luật khách quan, dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số, xu hướng phát triển và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. 

Như vây, việc hỗ trợ phát triển HTX trong lĩnh vực nông nghiệp trong thời 

gian tới cần lưu ý: Hỗ trợ phát triển HTX phải tuân thủ đúng bản chất của HTX 

là tổ chức kinh tế tương trợ, tự lực (self-help), tự chủ, tự chịu trách nhiệm, lấy lợi 

ích của thành viên làm mục tiêu thước đo thành công của HTX; tập trung để nâng 

cao hiệu quả hoạt động của các HTX, không chạy theo thành tích về số lượng hợp 

tác xã. Tôn trọng quy luật khách quan, một mặt không can thiệp sâu vào sản xuất 

kinh doanh của HTX, mặt khác phải giúp cho các HTX tham gia các chuỗi liên 

kết, ứng dụng KHCN nhất là công nghệ cao, công nghệ số và sản xuất theo định 

hướng của thị trường; quan trọng là phải giúp cho các HTX đổi mới tư duy trong 

sản xuất, kiến kết sản xuất và nâng cao năng lực tự quản lý, quản trị hoạt động 

của HTX. Các HTX cần đẩy mạnh thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, 

cải tiến mẫu mã đáp ứng yêu cầu chất lượng các sản phẩm hàng hóa của thị trường, 

người tiêu dùng; cải thiện năng lực sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản và nguyên 

liệu nông sản cho các nhà máy, doanh nghiệp đầu ra. 

c) Nhiệm vụ phát triển HTX nông nghiệp giai đoạn tới 

c1. Thống nhất về mô hình và phương thức hỗ trợ phát triển HTX: 

• Ưu tiên hỗ trợ phát triển HTX có quy mô lớn, đông thành viên; quan tâm 

đến lợi ích cả về kinh tế, xã hội, môi trường và phúc lợi cho người dân 
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nông thôn; giới hạn hoat động của HTX theo lợi thế vùng nguyên liệu, 

không giới hạn địa giới hành chính.  

• Hỗ trợ phát triển HTX từ đơn chức năng sang đa chức năng, tích hợp đa 

giá trị. Từ chú trọng đầu vào sang kết hợp chú trọng đầu ra; từ chuỗi cung 

ứng sang chuỗi giá trị. 

• Về phương thức hỗ trợ: Tập trung hỗ trợ phát triển gắn với chuỗi liên 

kết, vùng nguyên liệu; Đào tạo và phát triển nhân lực; Ứng dụng công 

nghệ, tiêu chuẩn, GAP, Công nghệ số; Hỗ trợ hạ tầng sản xuất kinh doanh 

nhất là các cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản, kho bãi tập kết nguyên liệu. 

c.2. Tuyên truyền, hướng dẫn nhằm đổi mới tư duy” trong hỗ trợ phát triển 

hợp tác xã nông nghiệp với các nội dung sau: 

• Phát triển HTX trong định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông 

thôn hiện đại, nông dân văn minh. 

• Phát triển HTX gắn với các Chương trình MTQG; Chuyển đổi số; OCOP; 

môi trường; du lịch nông thôn của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

• Chuyển đổi sang tư duy Win-Win trong liên kết với doanh nghiệp, tạo ra 

các hệ sinh thái trong sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã. 

• Thực hiện nguyên tác “trợ giúp trước-quản lý sau” (facilites) 

• Kiến tạo môi trường dân chủ, thân thiện, đảy mạnh trao quyền (tham 

khảo mô hình Hội quán ở Đồng tháp) 

• Cả hệ thống chính trị vào cuộc: Gắn kết với các cơ quan, đoàn thể chính 

trị (Hội Nông dân; Phụ nữ; Thanh niên…) cùng hỗ trợ phát triển kinh tế 

tập thể, hợp tác xã. 

c.3. Triển khai hiệu quả một số chương trình, đề án, dự án của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT trên cơ sở nâng cao vai trò vị thế của HTX trong các chuỗi giá 

trị và vùng nguyên liệu đạt chuẩn. Các chương trình, đề án giai đoạn 2021-2025 

bao gồm: 

• Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục 

vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 

• Đề án nâng cao năng lực thích ứng với Biến đổi khí hậu của hợp tác xã 

nông vùng Đồng bằng SCL. 

• Chương trình mỗi xã một sản phẩm; 
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• Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; 

• Chương trình chuyển đối số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới 

nông thôn thông minh; 

• Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; 

• Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp 

nước sạch nông thôn; 

• Chương trình đào tạo nghề Giám đốc HTX nông nghiệp, cấp chứng chỉ 

sơ cấp nghề Quốc gia. 

• Đề án thí điểm phát triển Khuyến công đồng 

• Hợp với các tổ chức, doanh nghiệp phát triển Chương trình sản xuất 

giống cho các HTX; Chương trình chăn nuôi hữu cơ; 

• Các dự án hợp tác quốc tế: GIZ, WB,…. 

c.4. Tổ chức thực hiện thành công các cơ chế chính sách đã được Bộ Chính 

trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành tại các văn bản như: Nghị quyết 

20 của BCH Trung ương Nghị quyết số 09/NQ-CP về Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết 20; Nghị quyết Chính phủ về phát triển hợp tác xã trong tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (đang 

trình Chính phủ phê duyệt); Quyết định số 854/QĐ-TTg về Đề án nâng cao năng 

lực HTX nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL; Quyết định số 

167/QĐ-TTg: Lựa chọn nhân rộng mô hình HTX điển hình; Quyết định 340/QĐ-

TTg về Chiến lược phát triển hợp tác xã giai đoạn 2021-2030; Quyết định 

1318/QĐ-TTg: Kế hoạch 2021-2025; Quyết định 1804/QĐ-TTg về Chương trình 

hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. Quyết định 801/QĐ-TTg về bảo 

tồn và phát triển làng nghề. 

2.2. Sản xuất theo hợp đồng và việc xây dựng chuỗi giá trị nông sản 

a) Nội dung phát triển liên kết chuỗi giá trị theo Nghị định số 98: 

Sản xuất theo chuỗi giá trị nông sản là một cơ chế liên kết các chủ thể kinh 

doanh các khâu, công đoạn khác nhau của cùng một quá trình làm ra một loại 

nông sản nào đó nhằm chia sẻ và nâng cao lợi ích của mỗi chủ thể tham gia chuỗi 

giá trị. Theo đó, đầu ra của chủ thể kinh doanh này là đầu vào của chủ thể kinh 

doanh kế tiếp của quá trình kinh doanh. Cốt lõi của cơ chế sản xuất theo chuỗi giá 

trị nông sản là cơ chế quản lý sản xuất theo hợp đồng (contract farming). Nhờ 

vậy, ưu thế của trang trại gia đình và trang trại không có cấp quản lý trung gian 

được phát huy, điểm yếu của nó lại được hạn chế, khắc phục nhờ sự phát huy ưu 
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thế của doanh nghiệp trong việc giải quyết 03 vấn đề: (i) thị trường và thương 

hiệu, (ii) áp dụng công nghệ mới, (iii) vốn kinh doanh. Giải quyết được 3 vấn đề 

này, doanh nghiệp mua, chế biến, bảo quản tiêu thụ nông sản trở thành chủ thể 

lãnh đạo chuỗi giá trị từ trang trại đến bàn ăn. 

Đây là nội dung lớn thứ 2 trong “Tổ chức sản xuất, kinh doanh ngành nông 

nghiệp định hướng liên kết chuỗi giá trị” đang được triển khai ở các địa phương 

trong cả nước mà trọng tâm là thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định số 

98/2018/NĐ-CP ngày 5/07/2018 của Chính phủ. Những điểm đáng quan tâm 

trong nội dung của Nghị định này là:  

• Có những quy định rõ ràng về 07 hình thức liên kết gắn với tiêu thụ nông 

sản (chuỗi giá trị). 

• Hợp đồng liên giữa các tác nhân bắt buộc phải được xác lập theo mẫu và 

xác định cụ thể trách nhiệm của tác nhân chính (chủ chuỗi) trong chuỗi. 

• Quy định các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ nhất là chính sách hỗ trợ tư vấn 

xây dựng dự án, kế hoạch liên kết, chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại 

và đặc biệt là hạ tầng sản xất kinh doanh lên đến 10 tỷ đồng/dự án. 

b) Thực trạng phát triển liên kết theo Nghị định số 98: 

Đến hết năm 2022, cả nước có 2.038 chuỗi liên kết được xây dựng theo quy 

định Nghị định 98 kể từ 2018 đến nay, trong đó có 1.250 HTX nông nghiệp tham 

gia. Theo Nghị định 98, có 07 hình thức liên kết được phân loại theo hình thức 

liên kết giữa các công đoạn trong chuỗi từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ 

chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp, tuy nhiên, trên thực tế, các hình thức tố chức liên kết chuỗi là rất đa dạng 

và được hình thành dựa trên nhu cầu cụ thể của từng khu vực, từng ngành hàng 

hoặc từng nhóm chủ thể. Theo thống kê của các tỉnh, hiện có: 815 chuỗi liên kết 

từ sản xuất - sơ chế, chế biến - tiêu thụ sản phẩm với 290 HTX nông nghiệp tham 

gia; có 770 chuỗi liên kết sản xuất- tiêu thụ sản phẩm với 361 HTX nông nghiệp 

tham gia; 367 chuỗi liên kết chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm với 208 HTX 

tham gia. 

Triển khai Nghị định số 98, đến nay đã có 60/63 tỉnh, thành phố phê duyệt 

danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng, chủ lực cần khuyến khích và ưu 

tiên hỗ trợ thực hiện liên kết. Các tỉnh, thành phố đã phê duyệt được 933 dự án, kế 

hoạch liên kết. Có 28/63 tỉnh, thành phố phê duyệt 579 dự án liên kết và 16/63 tỉnh, 

thành phố phê duyệt 354 kế hoạch hỗ trợ liên kết. Tổng kinh phí các dự án được 

duyệt là 1.921 tỷ đồng (bình quân 3,3 tỷ đồng/dự án), trong đó ngân sách nhà nước 
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hỗ trợ là 767 tỷ đồng (chiếm 40%), còn lại 60% kinh phí do các DN, HTX và người 

dân đối ứng. Trong số các dự án liên kết được phê duyệt, có 536 HTX và 213 DN 

tham gia. 

c) Nhiệm vụ sắp tới về phát triển liên kết theo chuỗi giá trị: 

Mặc dù Nghị định số 98/2028/NĐ-CP được triển khai gần 05 năm qua và 

đã có những kết quả khá tốt ở một số địa phương nhưng việc triển khai còn chậm. 

Việc tuyên truyền, phổ biến chính sách chưa rộng rãi. Nhiều địa phương chậm 

ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai. Trong khi đó kinh phí bố trị thực hiện 

hỗ trợ liên kết còn rất hạn chế. Việc tìm kiếm tư vấn có đủ kinh nghiệm hỗ trợ 

phát triển liên kết cũng không dễ dàng. Một số điều kiện quy định để được hưởng 

chính sách liên kết quá chặt chẽ, ví dụ như quy định phải có thời gian liên kết ổn 

định 3 năm hoặc 3 chu kỳ sản xuất. Ngoài ra, do tỷ lệ (%) hỗ trợ của nhà nước 

trong dự án liên kết thấp nên HTX khó có khả năng đối ứng và doanh nghiệp ít 

quan tâm. Theo quy định tại Nghị định, để nhận hỗ trợ của nhà nước về máy móc, 

thiết bị, cơ sở hạ tầng theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP thì các doanh nghiệp, 

HTX, nông dân phải đối ứng 70% vốn đầu tư. Vì thế nhiệm vụ thời gian tới cần: 

• Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền về các nội dung quy định trong 

nghị định 98/2018/NĐ-CP. Hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn mà các địa 

phương, doanh nghiệp, HTX và người dân đang gặp phải. 

• Nghiên cứu, rà soát đánh giá và chuẩn bị để tổ chức Hội nghị sơ kết nhằm 

đánh giá kết quả 05 năm triển khai Nghị định. 

• Tiếp tục theo dõi, cập nhật và tổng hợp đầy đủ kết quả thực hiện của các 

địa phương báo cáo Chính phủ hàng năm. 

• Ưu tiên hỗ trợ, củng cố các HTX tham gia các dự án, kế hoạch phát triển 

chuỗi liên kết theo theo quy định tại Nghị định 98 (chính sách về đào tạo, 

tập huấn, thu hút cán bộ, hỗ trợ hạ tầng, hỗ trợ xúc tiến thương mại, cấp 

mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc,…). 

2.3. Tổ chức sản xuất trên cơ sở phát triển vùng nguyên liệu nông lâm 

thủy sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 

a) Sự cần thiết phát triển vùng nguyên liệu 

Phát triển vùng nguyên liệu sản phẩm nông lâm thủy sản đạt chuẩn, quy mô 

lớn, tập trung là xu thế tất yếu của nền nông nghiệp hàng hóa, hiện đại, hội nhập 

quốc tế sâu rộng như hiện nay. Trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh tiến trình 

cơ cấu lại ngành nông nghiệp, vùng nguyên liệu được xác định là điểm khởi đầu 

và là nền tảng để phát triển các chuỗi giá trị nông lâm, thủy sản hiệu quả, bền 
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vững. Việc xây dựng được vùng nguyên liệu sẽ là khâu đột phá, giải quyết được 

các khâu tiếp theo trong chuỗi giá trị. Trên nền tảng này sẽ phát triển hạ tầng sản 

xuất và kinh doanh cho nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa hiện đại; qua đó thu 

hút doanh nghiệp đầu tư chế biến, thương mại trong các vùng nguyên liệu nhằm 

cắt giảm khâu trung gian; giảm chi phí rủi ro trong sản xuất và thương mại sản 

phẩm, đồng thời giám sát sâu hơn, minh bạch hóa quy trình sản xuất và chất lượng 

nguyên liệu đầu vào cho chế biến và tiêu thụ.  

Quản trị vùng nguyên liệu tốt sẽ giúp cải thiện tổ chức sản xuất, ổn định 

chất lượng sản phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch, từ đó nâng cao thu nhập cho 

nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Phát triển các vùng nguyên liệu nông 

nghiệp còn giúp cho Nhà nước dễ dàng trong việc hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, 

chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, qua đó giúp cộng 

đồng nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, hiệp hội ngành phát triển bền vững. Đồng 

thời, phát triển vùng nguyên liệu cũng giúp nhà nước thực hiện tốt quy hoạch sản 

xuất, linh hoạt trong chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với 

quy luật cung cầu cho nông sản; qua đó quản lý hiệu quả được nguồn cung các 

sản phẩm nông nghiệp. 

b) Yêu cầu phát triển vùng nguyên liệu nông lâm thủy sản đạt chuẩn phục 

vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu 

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành “Đề án thí điểm xây dựng 

vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất 

khẩu giai đoạn 2021-2025” (Quyết định 1088/QĐ-BNN-HTTT ngày 28/3/2022) 

tập trung thuộc địa bàn 14 tỉnh với các sản phẩm chủ lực như: cây ăn quả, lúa gạo, 

gỗ lớn rừng trồng, thủy sản (tôm). Theo yêu cầu Đề án, 01 vùng nguyên liệu nông, 

lâm thủy sản đạt chuẩn cần đảm bảo 06 yêu cầu đó là: (1). Nâng cấp và phát triển 

hạ tầng vùng sản xuất đồng bộ, hiện đại; (2). Củng cố và phát triển các tổ chức 

của nông dân (THT, HTX) trong vùng nguyên liệu; (3). Phát triển lực lượng 

khuyến nông cộng đồng; (4). Phát triển các hợp đồng liên kết chuỗi tiêu thụ nông 

sản gắn với tín dụng và bảo hiểm nông nghiệp; (5). Hỗ trợ các dịch vụ công trong 

vùng nguyên liệu; (6). Chuyển đổi số trong vùng nguyên liệu. 

Hình 02: Yêu cầu vùng nguyên liệu nông lâm thủy sản đạt chuẩn 
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Cụ thể từng yêu cầu phát triển 01 vùng nguyên liệu nông lâm thủy sản đạt 

chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu như sau: 

(1). Nâng cấp và phát triển hạ tầng vùng sản xuất đồng bộ, hiện đại:  

• Hạ tầng giao thông kết nối vùng sản xuất với trục giao thông chính, 

nhà máy chế biến, đường nội khu, đường lâm sinh, đường phân khu 

cản lửa, bờ bao, bờ vùng kết hợp với giao thông. 

• Hệ thống mương máng, công trình thủy lợi nhỏ; hệ thống dẫn nước, 

hồ chứa nước nhỏ; hệ thống tưới tiết kiệm nước; nạo vét kênh rạch 

phục vụ giao thông thủy kết hợp với tưới tiêu trong vùng nguyên 

liệu. 

• Các công trình phụ vụ kinh doanh thương mại nông sản: nhà xưởng, 

cơ sở sơ chế, chế biến, kho, silo bảo quản, sân kho, bãi tập kết nguyên 

liệu; cơ sở ươm cây con giống cho cụm HTX liên kết với doanh 

nghiệp. 

(2). Củng cố và phát triển các tổ chức nông dân (THT, HTX):  

• Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực quản lý, quản trị hoạt động của 

HTX. Đào tạo, tập huấn cho thành viên HTX về quy trình sản xuất 

an toàn, đáp ứng yêu cầu nhà máy và doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. 

• Hỗ trợ trực tiếp HTX các hạ tầng phục vụ sản xuất - kinh doanh của 

HTX theo quy định tại Quyết định số 1804/QĐ-TTg. 

• Tuyên truyền, vận động nông dân tham gia HTX. 

• Hỗ trợ thu hút cán bộ qua đào tạo cao đẳng, đại học về làm việc cho 

HTX nông nghiệp. 

• Tư vấn phát triển kế hoạch SXKD cho các HTX; cung cấp thông tin 

thị trường đầu vào, đầu ra. 

• Hỗ trợ cấp mã số vùng trồng, xây dựng nhãn mác, thương hiệu sản 

phẩm của các HTX (nếu có). 
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• Hỗ trợ chuyển đổi số cho các HTX. 

(3). Phát triển lực lượng khuyến nông cộng đồng:  

• Khuyến nông cộng đồng là cầu nối giữa nông dân, HTX, doanh 

nghiệp với các cơ quan, chính quyền địa phương trong các vùng 

nguyên liệu. 

• Xây dựng các mô hình khuyến nông phù hợp với yêu cầu về quy 

trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu cho chế biến, xuất 

khẩu. 

• Phát triển đội ngũ khuyến nông cộng đồng thực hiện nhiều chức năng 

như: Khuyến nông; tuyên truyền vận động nông dân tham gia HTX; 

tư vấn phát triển sản xuất kinh doanh; hỗ trợ thực hiện xác nhận, 

chứng nhận, cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và 

cung cấp thông tin thông tin thị trường; kết nối cung ứng vật tư thiết 

bị phục vụ sản xuất, kinh doanh cho HTX, hộ nông dân. 

 (4). Phát triển các hợp đồng liên kết chuỗi tiêu thụ nông sản gắn với tín 

dụng và bảo hiểm nông nghiệp:  

• Phát triển các hợp đồng liên kết chuỗi tiêu thụ nông sản (contract 

farming) trong vùng nguyên liệu theo quy định của Nghị định số 

98/2018/NĐ-CP (Nội dung này sẽ trình bày chi tiết ở phần sau). 

• Về tín dụng: Ưu tiên các phương thức cho vay theo dòng tiền (tín 

chấp bằng hợp đồng nông sản kết hợp với hợp đồng bảo hiểm nông 

nghiệp) và tín dụng hỗ trợ phát triển sinh kế của ngân hàng chính 

sách. 

• Về bảo hiểm: Ưu tiên thí điểm các gói bảo hiểm thương mại trong 

nông nghiệp đi kèm với cho vay theo dòng tiền. 

(5). Hỗ trợ các dịch vụ công trong vùng nguyên liệu:   

Theo chức năng chuyên môn của các ngành như trồng trọt, chế biến, khuyến 

nông, khuyến lâm, khuyến ngư sẽ hỗ trợ cung cấp các dịch vụ công trong vùng 

nguyên liệu như: 

• Xác nhận, chứng nhận các tiêu chuẩn, hợp chuẩn chất lượng, tem 

nhãn (Ocop, sinh thái, hữu cơ,…) cho sản phẩm nông nghiệp. 

• Hỗ trợ cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

• Đào tạo, tập huấn, chuyển giao KHCN tiên tiến, công nghệ số. 

• Cung cấp thông tin vùng trồng, thông tin thời tiết và thị trường. 

• Và các dịch vụ công khác (nếu có). 
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(6). Chuyển đổi số trong vùng nguyên liệu:  

Các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cũng sẽ được ưu tiên thực hiện trong 

vùng nguyên liệu như: 

• Xây dựng các bản đồ nông nghiệp số (đất đai, thời tiết, khí hậu, phân 

bố cây trồng, giống, đa dạng sinh học,…). 

• Bản đồ hóa kế hoạch sản xuất, luân canh, rải vụ cây trồng theo năng 

lực tiêu thụ và chế biến. 

• Truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

• Quan trắc môi trường (đất, nước,…). 

Tóm lại, việc tổ chức sản xuất kinh doanh ngành nông nghiệp định hướng 

liên kết chuỗi là yêu cầu khách quan và là một trong 03 trụ cột (cùng với việc đầu 

tư phát triển hạ tầng và phát triển KHCN) của quá trình cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp và phát triển nông thôn hiện nay. Nội dung của tổ chức sản xuất, kinh 

doanh ngành nông nghiệp định hướng liên kết chuỗi bao gồm từ phát triển các tổ 

chức kinh tế hợp tác của nông dân (THT, HTX), phát triển hợp đồng nông sản, 

chuỗi giá trị; xây dựng vùng nguyên liệu nông lâm thủy sản đạt chuẩn. 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG NÔNG 

NGHIỆP, NÔNG THÔN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

                  Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương 

 

Ngày 02/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 922/QĐ-TTg 

ban hành Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025. Đây là một trong 6 Chương trình chuyên đề thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Quyết 

định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

I. BỐI CẢNH 

a) Khu vực nông thôn Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên đa dạng và có 

nhiều dư địa để phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn. Phát triển du lịch nông 

nghiệp, nông thôn góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi 

trường và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống khu vực nông thôn. Đồng thời, 

phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn bó mật thiết với hoạt động sản xuất 

nông nghiệp (vừa phát huy hoạt động sản xuất nông nghiệp như sản phẩm du lịch 

vừa góp phần tiêu thụ và gia tăng giá trị hàng nông sản) và phát triển kinh tế nông 

thôn. Tuy nhiên, thực trạng phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn của Việt 

Nam vẫn còn nhiều hạn chế, chủ yếu mang tính tự phát, quy mô nhỏ và chưa 

tương xứng với tiềm năng. Trong thời gian qua, đã có nhiều chính sách và giải 

pháp phát triển ngành du lịch được ban hành và triển khai thực hiện. Tuy nhiên, 

chưa có chính sách tổng thể cho phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn ở cấp 

quốc gia; chủ yếu là lồng ghép vào các chương trình phát triển và các chính sách 

đặc thù của từng địa phương.  

b) Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững đến năm 2030, 

tầm nhìn 2045 đã xác định định hướng đa dạng hóa chương trình xây dựng nông 

thôn mới phù hợp với lợi thế vùng miền, hoàn cảnh và cơ hội phát triển của địa 

phương. Một trong những định hướng quan trọng đó là “phát triển sản phẩm đặc 

sản địa phương, làng nghề; phát triển kinh tế dịch vụ, du lịch nông thôn trên cơ 

sở bảo tồn và phát huy văn hóa địa phương”. Bên cạnh đó, thực hiện Chiến lược 

Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lồng ghép 

các nội dung phát triển du lịch vào Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 
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nông thôn mới; xây dựng các sản phẩm nông nghiệp, các mô hình phát triển nông 

nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển du lịch;...  

Do đó, phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn là một hướng đi mới, giải 

pháp quan trọng nhằm phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025, góp phần phát huy lợi thế, giá trị khác biệt của nông nghiệp, 

nông thôn và nông dân; đồng thời theo đúng định hướng chuyển từ sản xuất nông 

nghiệp sang kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa ngành, đa giá trị.  

Phát triển du lịch nông thôn được xác định là một trong những giải pháp 

căn cơ, động lực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững; đồng thời nông thôn 

mới là nền tảng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển đa dạng, bền vững 

của du lịch nông thôn. 

c) Sau hơn 4 năm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương 

trình OCOP), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với 

các Bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả Chương trình, trong đó có nhóm 

sản phẩm Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch. Đến nay, cả nước đã có gần 

80 sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng được công nhận là sản phẩm OCOP từ 3 

sao trở lên. Thực tế cho thấy, phát triển du lịch nông thôn gắn với Chương trình 

OCOP là một hướng đi hiệu quả cho phát triển du lịch nông thôn, đặc biệt là Bộ 

tiêu chí về Dịch vụ du lịch cộng đồng và Điểm du lịch đã có nhiều định hướng 

gắn với xây dựng nông thôn mới như: cơ sở hạ tầng, môi trường, văn hóa, tổ chức 

cộng đồng… 

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG THÔN 

TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

1. Về quan điểm triển khai Chương trình  

- Phát triển du lịch nông thôn là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng 

tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 

- 2025, trên cơ sở thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế 

nông thôn, góp phần hỗ trợ các địa phương thực hiện hiệu quả, bền vững các tiêu 

chí nông thôn mới. 

- Phát triển du lịch nông thôn theo hướng bền vững, bao trùm và đa giá trị, 

phù hợp với nhu cầu thị trường trên cơ sở sử dụng hiệu quả, bảo tồn và phát huy 

các giá trị văn hóa truyền thống, làng nghề, các hoạt động nông nghiệp và môi 

trường sinh thái đặc trưng vùng miền, gắn với chuyển đổi số và đổi mới, sáng tạo. 
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- Phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng; thúc đẩy sự tham 

gia tích cực và chủ động của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế khác vào 

phát triển kinh tế du lịch nông thôn thông qua các hình thức liên kết chuỗi giá trị 

du lịch hiệu quả.  

2. Mục tiêu đến năm 2025  

Mục tiêu tổng quát của Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây 

dựng nông thôn mới là đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy 

tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của 

các địa phương, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người 

dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích 

hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững. 

Theo đó, đến năm 2025, Chương trình sẽ đạt các mục tiêu cụ thể sau: 

a) Phát triển, chuẩn hoá các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn; mỗi 

tỉnh, thành phố phấn đấu có ít nhất 01 điểm du lịch nông thôn được công nhận 

gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái của 

địa phương; 50% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận đạt 

tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.  

b) Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với quá trình chuyển đổi số; 

ít nhất 50% điểm du lịch nông thôn được công nhận được số hóa và kết nối trên 

trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số. 

c) Phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu, quảng bá; 50% 

điểm du lịch nông thôn ứng dụng các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch. 

d) Phấn đấu mỗi huyện nông thôn mới có tiềm năng du lịch xây dựng ít 

nhất 01 mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù. 

đ) Ít nhất 70% chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo, tập huấn về nghiệp 

vụ quản lý du lịch; 80% lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng, tập huấn và 

nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch, trong đó ít nhất 50% là lao 

động nữ; mỗi điểm du lịch có ít nhất 01 nhân viên thành thạo ngoại ngữ. 

e) Xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số các điểm du lịch nông thôn trên 

toàn quốc. 

3. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai Chương trình 
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a) Nâng cấp, đầu tư phát triển điểm du lịch nông thôn gắn với việc thực 

hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 

- Định hướng, bố trí và tổ chức không gian lãnh thổ các khu du lịch, điểm 

du lịch nông thôn phù hợp với tiềm năng phát triển du lịch và đảm bảo kết nối với 

các tuyến du lịch trọng điểm của vùng, địa phương. 

- Thiết kế, cải tạo cảnh quan kiến trúc và môi trường trong toàn bộ không 

gian điểm du lịch vừa bảo tồn bản sắc truyền thống vừa đảm bảo điều kiện vệ 

sinh, thuận tiện, sinh thái; tiết kiệm đầu tư thông qua việc sử dụng các nguyên liệu 

tại chỗ, thân thiện với môi trường. 

- Cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ (giao thông, hệ 

thống điện và nước sạch, hạ tầng y tế và chăm sóc sức khỏe, nhà vệ sinh, điểm và 

bãi đỗ xe, hệ thống chỉ dẫn, chỉ báo, hạ tầng số và kết nối viễn thông, thu gom và 

xử lý rác thải, nước thải…) tại các điểm du lịch, phù hợp với nhu cầu của khách 

du lịch, đảm bảo hài hòa với không gian, cảnh quan gắn với đặc trưng văn hóa 

vùng miền. 

- Bố trí và xây dựng các điểm, trung tâm trưng bày, giới thiệu và bán sản 

phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề truyền thống, đồ lưu niệm,… đạt chất 

lượng phục vụ khách du lịch.  

- Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động và quản lý các điểm đến (quản lý 

khách du lịch, quản lý lưu trú, quản lý kinh doanh du lịch; bảo đảm an ninh, trật 

tự, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường du lịch nông thôn,…). 

- Xây dựng và phát triển các hạ tầng dịch vụ (điểm dừng nghỉ, điểm trưng 

bày sản phẩm đặc sản nông thôn, ăn uống, giải khát, vệ sinh…) dọc theo các tuyến 

đường giao thông gắn với các điểm du lịch với khoảng cách hợp lý.  

b) Phát triển sản phẩm du lịch nông thôn mang đặc trưng vùng, miền 

- Tập trung phát triển sản phẩm du lịch có chất lượng, đa dạng, khác biệt, 

gắn với bản sắc, đặc trưng vùng miền, có tính trải nghiệm và giá trị gia tăng cao, 

theo định hướng của thị trường và phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng du 

khách (theo khách quốc tế, nội địa; theo độ tuổi,…). Đa dạng hóa sản phẩm, chú 

trọng phát triển sản phẩm mới, có tính cạnh tranh cao và bắt kịp với xu hướng và 

thị hiếu của khách du lịch. 
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- Hỗ trợ nâng cấp, hoàn thiện các cơ sở lưu trú và các công trình dịch vụ 

đảm bảo chất lượng dịch vụ, hạn chế tác động đến môi trường. 

- Hỗ trợ bảo tồn, phục dựng và phát triển các làng nghề, ẩm thực, trang 

phục truyền thống và hoạt động nông nghiệp, loại hình biểu diễn văn hóa, thể 

thao,…; phát triển các nghệ nhân; phục dựng mô hình sản xuất các sản phẩm đặc 

sản, truyền thống… để phục vụ khách du lịch thông qua các trải nghiệm thực tế; 

bảo tồn và phát huy các không gian văn hóa, di tích văn hoá, lịch sử, cách mạng. 

- Xây dựng và số hóa thông tin, tài liệu thuyết minh về các di tích văn hóa, 

lịch sử, điểm du lịch sinh thái và làng nghề truyền thống… gắn với du lịch nông 

thôn.  

c) Phát triển nguồn nhân lực du lịch nông thôn có chất lượng 

- Nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở về quản lý và phát triển hoạt động du 

lịch nông thôn. 

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn 

gắn với xây dựng nông thôn mới. 

- Tăng cường nâng cao năng lực nghiệp vụ, kỹ năng nghề và kỹ năng mềm, 

kiến thức làm du lịch cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia vào hoạt động 

du lịch nông thôn, xây dựng văn hóa du lịch chuyên nghiệp, thân thiện, an toàn 

và văn minh. 

- Chuyên nghiệp hóa việc cung cấp, kiểm tra, kiểm soát dịch vụ du lịch có 

chất lượng và công tác quản lý điểm du lịch nông thôn. 

d) Truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch nông thôn  

- Xây dựng, triển khai các chương trình xúc tiến quảng bá, hỗ trợ phát triển 

sản phẩm du lịch nông thôn dựa trên lợi thế của hoạt động sản xuất nông nghiệp, 

đặc trưng văn hóa, sinh thái của các địa phương; xây dựng, phát triển và định vị 

thương hiệu điểm đến du lịch nông thôn.  

- Tăng cường nghiên cứu, xây dựng các công cụ, phương thức, nội dung 

xúc tiến quảng bá du lịch nông thôn phù hợp với các loại hình du lịch và các đối 

tượng du khách; ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện cho 

xúc tiến quảng bá các điểm du lịch nông thôn, sản phẩm du lịch nông thôn, tiếp 

cận các thị trường du lịch, kết nối với khách hàng mục tiêu.  
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- Tập trung hỗ trợ, tăng cường liên kết trong hoạt động kinh doanh du lịch 

giữa các xã, huyện nông thôn mới có tiềm năng phát triển du lịch với các công ty 

lữ hành để chào bán các sản phẩm du lịch nông thôn cho khách du lịch nội địa và 

quốc tế. 

đ) Xây dựng và triển khai các mô hình thí điểm về phát triển du lịch nông 

thôn theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững 

Xây dựng thí điểm một số mô hình phát triển du lịch nông thôn theo các 

loại hình: du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch gắn 

với bảo tồn thiên nhiên, du lịch làng nghề, du lịch làng thông minh, du lịch không 

phát thải. Ưu tiên các mô hình có sản phẩm du lịch đặc sắc cho từng vùng miền 

và có hiệu quả kinh tế; hướng tới việc nâng cao ý thức và trách nhiệm của mọi tác 

nhân trong chuỗi giá trị du lịch (nhà quản lý, doanh nghiệp lữ hành, cộng đồng và 

du khách,…) trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường; sử 

dụng nguyên liệu và lao động tại chỗ; có áp dụng các giải pháp về chuyển đổi số; 

huy động sự tham gia của phụ nữ, người nghèo, người dân tộc thiểu số, người yếu 

thế để nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân. 

III. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN QUAN TÂM TRONG PHÁT TRIỂN 

DU LỊCH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 

1. Phát triển du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn dựa trên lợi 

thế, tiềm năng của địa phương gắn với xây dựng nông thôn mới 

- Rà soát và bổ sung nội dung về phát triển du lịch nông thôn vào  quy 

hoạch đã có như: phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng nông thôn mới; 

quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia.  

- Đánh giá thực trạng và tiềm năng du lịch nông nghiệp, nông thôn của các 

địa phương, đặc biệt là về du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng. 

- Xây dựng Đề án/Kế hoạch triển khai phát triển du lịch nông nghiệp, nông 

thôn gắn với định hướng đầu tư về cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới 

và các sản phẩm du lịch mang đặc trưng vùng, miền, sản phẩm du lịch cộng đồng.  

2. Tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực về phát triển du lịch nông 

nghiệp, nông thôn 

- Tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về tiềm năng, 

vai trò, yêu cầu trong phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn cho cấp ủy, chính 
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quyền, cán bộ quản lý; các tổ chức, cộng đồng về du lịch nông thôn gắn với xây 

dựng nông thôn mới. 

 - Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về phát triển du lịch nông nghiệp, nông 

thôn gắn với xây dựng nông thôn mới cho cán bộ quản lý cấp xã, Tổ khuyến nông 

cộng đồng, Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn và những người có uy tín trong cộng 

đồng có tiềm năng về du lịch nông nghiệp, nông thôn. Chủ động đào tạo, tập huấn 

cho các chủ thể và cộng đồng về kiến thức phát triển du lịch nông thôn trong xây 

dựng nông thôn mới, kỹ năng và nghiệp vụ về du lịch. 

- Đưa các nội dung bồi dưỡng, đào tạo về du lịch vào các chương trình đào 

tạo của các cơ sở đào tạo nghề. 

3. Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn 

- Xác định, lựa chọn các mô hình du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn 

theo hướng: (1) có điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch; (2) Sản 

phẩm du lịch đặc sắc gắn với sản xuất nông nghiệp có lợi thế, bảo tồn làng nghề, 

phát huy các giá trị văn hóa theo hướng thân thiện với môi trường, kinh tế xanh, 

kinh tế tuần hoàn gắn với bảo tồn thiên nhiên, du lịch làng nghề, du lịch không 

phát thải. Ưu tiên phát triển các mô hình du lịch sử dụng nguyên liệu và lao động 

tại chỗ, huy động sự tham gia của phụ nữ, người nghèo, người dân tộc thiểu số, 

người yếu thế để nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân.  

- Hỗ trợ nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng, sản phẩm du lịch gắn với các hoạt 

động nông nghiệp, làng nghề, ẩm thực, văn hóa…; xây dựng các công cụ, câu 

chuyện sản phẩm nhằm giới thiệu, quảng bá cho các điểm du lịch nông nghiệp, 

nông thôn. Uu tiên hỗ trợ xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng các điểm du lịch 

nông nghiệp, nông thôn gắn với kế hoạch đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. 

- Xây dựng một số mô hình chuỗi du lịch nông nghiệp, nông thôn liên kết 

các điểm đến, hình thành các tour du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn 

hóa và bảo vệ môi trường; sử dụng lao động tại chỗ, huy động sự tham gia của 

phụ nữ, người nghèo, người dân tộc thiểu số để nâng cao đời sống, thu nhập cho 

người dân và tạo hiệu ứng lan tỏa. 

4. Tổ chức hoạt động quảng bá, giới thiệu về du lịch cộng đồng nông 

nghiệp, nông thôn 
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- Tổ chức sự kiện, lễ hội, diễn đàn giới thiệu và kết nối cung - cầu du lịch 

nông nghiệp, nông thôn. Lồng ghép giới thiệu sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông 

thôn tại các sự kiện quảng bá du lịch Việt Nam, các chương trình kết nối nông sản 

và Chương trình OCOP. 

- Hỗ trợ kết nối khách du lịch lữ hành gắn với các điểm đến về du lịch nông 

nghiệp, nông thôn, từng bước hình thành mạng lưới kết nối cung – cầu về du lịch 

nông nghiệp, nông thôn. 

- Xây dựng các ấn phẩm, tạp chí, chương trình truyền hình, chuyên trang 

mạng xã hội (youtube, facebook,…) giới thiệu các điểm đến du lịch nông nghiệp, 

nông thôn. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu số về du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với hoạt 

động quảng bá du lịch nông thôn. Hỗ trợ số hóa các điểm đến và xây dựng bản đồ 

số kết nối mạng lưới điểm đến về du lịch nông nghiệp, nông thôn Việt Nam. 

- Tổ chức cuộc thi Giải thưởng du lịch nông nghiệp, nông thôn; tổ chức 

cuộc thi sáng tác ý tưởng về du lịch nông thôn theo nhiều chủ đề (tác phẩm nghệ 

thuật, tác phẩm truyền thông, sản phẩm hàng lưu niệm và quà tặng…).  
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NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM  

OCOP TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

 

                                 Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương 

 

 

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH OCOP 

Xuất phát từ những kết quả, thành tựu trong hơn 10 năm xây dựng NTM, 

để góp phần nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông 

thôn, năm 2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg 

về Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (gọi tắt là Chương 

trình OCOP). Đây là một chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông 

thôn, hướng đến hỗ trợ phát triển các chủ thể kinh tế nông thôn gắn với nhóm trục 

sản phẩm thứ 3 là sản phẩm địa phương, mục tiêu hướng đến phát huy nội lực 

(sản phẩm, trí tuệ sáng tạo, kỹ năng, văn hóa truyền thống…) nhằm gia tăng giá 

trị, nâng cao thu nhập của người dân nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn 

mới bền vững.    

Trọng tâm của Chương trình OCOP là hướng đến khuyến khích, hỗ trợ các 

đối tượng sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ và vừa ở nông thôn khai thác tiềm 

năng về đất đai, lợi thế so sánh, phát huy vai trò của cộng đồng, giá trị truyền 

thống để thúc đẩy tổ chức sản xuất, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị cho sản 

phẩm, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình và kinh tế nông thôn. Đẩy mạnh 

xúc tiến thương mại, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, hình thành các diễn 

đàn kết nối cung - cầu, nâng cao các giá trị văn hóa của các miền quê Việt Nam. 

Ngoài ra, Chương trình OCOP còn có ý nghĩa giải quyết nhiều vấn đề quan trọng 

ở khu vực nông thôn như: giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, môi 

trường, phát huy trí tuệ sáng tạo của người dân và hình thành các tổ chức liên kết 

kinh tế cộng đồng bền vững. 

1. Kết quả triển khai Chương trình OCOP ở Việt Nam 

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình, tất cả 63 tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương (các tỉnh) đã ban hành Đề án/Kế hoạch Chương 

trình OCOP của tỉnh. Ủy ban nhân dân các tỉnh đã giao nhiệm vụ, hình thành bộ 

máy triển khai Chương trình, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ 

tỉnh đến huyện. Nhiều địa phương đã chủ động ban hành chính sách riêng về hỗ 

trợ phát triển vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xúc tiến thương 

mại, khen thưởng sản phẩm OCOP… đã mang lại những kết quả tích cực. 
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Chương trình OCOP đã trở thành một chính sách trọng tâm, có sự lan toả 

mạnh mẽ, được triển khai đồng bộ, rộng khắp, trở thành một giải pháp được ưu 

tiên trong phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới ở tất các 

các địa phương trên cả nước. 

Đến ngày 31/12/2022, tất cả 63/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức đánh giá, phân 

hạng sản phẩm, cụ thể: 

- Cả nước đã có 8.867 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, trong đó 65,9% 

sản phẩm 3 sao, 33,2% sản phẩm 4 sao, 0,7% sản phẩm tiềm năng 5 sao và 20 sản 

phẩm 5 sao. Cao nhất là vùng đồng bằng sông Hồng với 32,2% số sản phẩm của 

cả nước, vùng miền núi phía Bắc đứng thứ 2 với 19,7%, tiếp theo là vùng đồng 

bằng sông Cửu Long với 17,7%. 

- Có hơn 4.586 chủ thể OCOP có sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 

38,1% là HTX, 25,6% là doanh nghiệp, 33,5% là cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh, 

còn lại là tổ hợp tác. 

- Về sản phẩm OCOP theo nhóm: 77,94% thuộc nhóm thực phẩm; 7,56% 

thuộc nhóm đồ uống; 4,02% nhóm thảo dược; 0,78% nhóm vải, may mặc; 8,93% 

nhóm thủ công mỹ nghệ và trang trí; và 0,77% nhóm dịch vụ du lịch và bán hàng. 

Đặc biệt, sản phẩm OCOP đang từng bước khẳng định được giá trị và chất 

lượng trên thị trường, được người dân tín nhiệm. Đặc biệt, các sản phẩm OCOP 

5 sao đã được các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng, lựa chọn làm quà tặng 

trong các hội nghị quan trọng và các chuyến công tác nước ngoài điều này đã 

mang lại tác động tích cực đối với các chủ thể có sản phẩm 5 sao nói riêng và 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm nói chung. 

Bên cạnh đó, Chương trình OCOP đã có những tác động tích cực, đậm nét 

đến phát triển kinh tế nông thôn, cụ thể là: 

a) Chương trình OCOP đã góp phần chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp 

nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, 

có truy suất nguồn gốc và theo nhu cầu thị trường. Khơi dậy tiềm năng đất đai, 

sản vật, lợi thế so sánh, đặc biệt là các giá trị văn hóa vùng miền để hình thành 

các sản phẩm OCOP tích hợp “đa giá trị”, gắn kết giữa phát triển nông nghiệp với 

dịch vụ, du lịch. 

b) Thông qua chương trình OCOP, nhiều địa phương đã quy hoạch được 

các vùng nguyên liệu đặc sản, phát triển các ngành nghề nông thôn, đặc biệt là 

bảo tồn và phát triển nhiều làng nghề truyền thống. Hình thành nhiều sản phẩm 

OCOP gắn với vai trò như một “đại sứ” chuyển tải những câu chuyện sản phẩm 
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mang tính nhân văn của vùng, miền, như: sản phẩm trà Phìn Hồ mang hương sắc, 

văn hóa của đồng bào người Dao ở vùng núi Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang; sản 

phẩm từ sen - thể hiện những giá trị về văn hóa, con người xứ sở sen Hồng tỉnh 

Đồng Tháp. 

c) Sản phẩm OCOP đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, an toàn 

thực phẩm; có mẫu mã, bao bì đa dạng và thân thiện với môi trường, phù hợp yêu 

cầu của thị trường. Góp phần gia tăng giá trị, giúp các chủ thể tăng quy mô sản 

xuất và doanh thu. (Hơn 60,7% chủ thể OCOP đạt từ 3 sao trở lên có doanh thu 

tăng bình quân 17,6%/năm, giá bán các sản phẩm sau khi được chính thức công 

nhận OCOP tăng bình quân 12,2%) 

d) Chương trình thúc đẩy hướng đi về phát triển sinh kế ở những vùng đặc 

biệt khó khăn và các nhóm yếu thế như: đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ (tỷ lệ 

chủ thể OCOP là nữ chiếm 39%, cao hơn tỷ lệ nữ giữ vai trò điều hành các doanh 

nghiệp của Việt Nam (25%), Tỷ lệ chủ thể là người dân tộc thiểu số khu vực khó 

khăn, miền núi chiếm 17,1%, đặc biệt là ở khu vực miền núi phía Bắc lên đến 

37,3%). 

Như vậy, đến nay có thể khẳng định, Chương trình OCOP rất phù hợp về 

định hướng để phát huy thế mạnh, lợi thế về điều kiện tự nhiên, văn hóa của các 

địa phương, đặc biệt là các địa phương còn nhiều khó khăn về phát triển sản xuất 

hàng hóa, vùng sản xuất tập trung, nhưng lại có sự đa dạng về tài nguyên thiên 

nhiên, khí hậu và văn hoá đặc trưng… Đa phần các sản phẩm OCOP đã phát huy 

được lợi thế, thúc đẩy trách nhiệm và năng lực của các chủ thể, đặc biệt là các 

Hợp tác xã, doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất, quảng bá và phát triển thị trường 

sản phẩm OCOP.  

2. Khó khăn, tồn tại và bài học kinh nghiệm trong triển khai Chương trình 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu nổi bật, Chương trình OCOP cũng 

gặp những khó khăn, tồn tại sau hơn 4 năm triển khai, cụ thể là: 

- Số lượng sản phẩm OCOP tăng nhanh nhưng chưa thực sự bền vững, thể 

hiện là: một số địa phương còn chạy theo thành tích, tập trung vào những sản 

phẩm đã được hình thành, không phải là các sản phẩm có lợi thế. 

- Hệ thống các chính sách, cơ chế hỗ trợ chủ thể phát triển sản phẩm thiếu 

đồng bộ, thiếu hiệu quả trong điều phối hoạt động hỗ trợ, nguồn lực dẫn đến sự 

lúng túng và khó khăn cho các địa phương trong quá trình triển khai. Nguồn lực 

triển khai Chương trình còn hạn chế, chủ yếu là lồng ghép, trong khi một số cơ 

chế hỗ trợ chưa được cụ thể hóa, chưa chú trọng đến phát triển chuỗi giá trị, vùng 
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nguyên liệu và cơ sở - qui trình chế biến... dẫn đến những khó khăn trong quá 

trình triển khai ở một số địa phương. 

- Sự tham gia của các chủ thể vào Chương trình OCOP chưa được chủ động, 

một số nội dung triển khai chu trình OCOP của nhiều chủ thể còn mang nặng tính 

hình thức, thiếu sự gắn kết với hoạt động nâng cao năng lực của chủ thể về sản 

xuất, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường. Hoạt động đổi mới, sáng tạo 

trong phát triển sản phẩm tuy có kết quả nhưng vẫn còn hạn chế so với tiềm năng 

(tỷ lệ sản phẩm mới chỉ chiếm gần 8% tổng số sản phẩm OCOP được công nhận). 

- Công tác xúc tiến thương mại còn manh mún, thiếu đồng bộ, chưa tạo 

được điểm nhấn nổi trội và đặc sắc để tạo hình ảnh, thay đổi nhận thức của người 

tiêu dùng đối với sản phẩm OCOP, thương hiệu OCOP Việt Nam. 

- Công tác quản lý, giám sát sản phẩm sau khi được công nhận còn là vấn 

đề nổi cộm cần được quan tâm và đẩy mạnh. 

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai Chương trình OCOP, nhiều bài học 

kinh nghiệm đã được đúc kết từ công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai, đặc biệt là 

các bài học thành công ở cấp địa phương, bao gồm: 

- Thứ nhất, Chương trình OCOP tiếp tục được xác định là chương trình 

trọng tâm phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá 

trị. Do đó, cần sự quan tâm chỉ đạo lãnh đạo các địa phương, sự vào cuộc của cả 

hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực để 

triển khai Chương trình. 

- Thứ hai, cần đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị dựa 

trên thế mạnh, lợi thế về nguyên liệu địa phương, văn hóa và tri thức bản địa, đặc 

biệt là các đặc sản, sản vật, sản phẩm làng nghề và dịch vụ du lịch của làng, xã, 

cộng đồng theo hướng kinh tế tuần hoàn, bảo đảm hệ sinh thái bền vững.  

- Thứ ba, nâng cao vai trò chủ thể, sự chủ động của người dân, đặc biệt là 

phát huy tính chủ động, sáng tạo của các chủ thể và cộng đồng để phát triển sản 

phẩm OCOP đáp ứng yêu cầu của thị trường, gắn với mục tiêu tạo việc làm, nâng 

cao thu nhập người dân, đặc biệt là vùng miền núi, khó khăn. 

- Thứ tư, tăng cường vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách 

của Nhà nước, đặc biệt là sự chủ động của các cơ quan quản lý Chương trình cấp 

tỉnh trong việc đề xuất, tham mưu các cơ chế, chính sách, giải pháp để nâng cao 

chất lượng sản phẩm, năng lực tổ chức sản xuất, chế biến và thương mại theo 

chuỗi giá trị sản phẩm OCOP. 

- Thứ năm, xác định xúc tiến thương mại là nền tảng, chuyển đổi số là động 
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lực nhằm phát triển hiệu quả và bền vững sản phẩm OCOP, đặc biệt là tăng cường 

kết nối, nâng cao hình ảnh, giá trị của sản phẩm OCOP gắn với các kênh phân 

phối hiện đại, đặc trưng, phù hợp với sự thay đổi về nhu cầu tiêu dùng và thị 

trường trong bối cảnh mới. 

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2021-2025 

Trên cơ sở những kết quả đạt được của Chương trình OCOP giai đoạn 2018-

2020, đặc biệt là sức lan tỏa của sản phẩm OCOP trong đời sống kinh tế - xã hội 

của các địa phương và cả nước. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 phê duyệt Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 

nhằm tiếp tục phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, nhất 

là việc phát huy nội lực (trí tuệ, sự sáng tạo của chủ thể OCOP; giải quyết việc 

làm cho lao động tại chỗ; sử dụng nguyên liệu địa phương và giữ gìn, phát huy 

giá trị văn hóa địa phương...) và gia tăng giá trị; nâng cao chất lượng, thương hiệu 

của sản phẩm OCOP theo hướng: Phát huy giá trị tài nguyên bản địa, truyền tải 

về văn hóa, tri thức dân gian của địa phương. 

1. Về quan điểm triển khai Chương trình OCOP 

- Chương trình OCOP là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực 

nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp và nhiệm vụ 

quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng 

nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu 

quả và bền vững. 

- Phát triển sản phẩm OCOP có thương hiệu, theo chuỗi giá trị dựa trên thế 

mạnh, lợi thế về nguyên liệu địa phương, văn hóa và tri thức bản địa, đặc biệt là 

các đặc sản, sản vật, sản phẩm làng nghề và dịch vụ du lịch của làng, xã, cộng đồng 

theo hướng kinh tế tuần hoàn, bảo đảm hệ sinh thái bền vững.  

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần hợp tác của các chủ thể và 

cộng đồng để phát triển sản phẩm OCOP đáp ứng yêu cầu của thị trường, gắn với 

mục tiêu tạo việc làm, nâng cao thu nhập người dân, bảo tồn cảnh quan, văn hóa 

truyền thông, đặc biệt ở vùng miền núi, khó khăn. 

- Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, ưu tiên củng cố, kiện toàn và 

phát triển các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa gắn với phát triển dịch vụ và ngành nghề ở nông thôn.  

- Phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, đặc biệt là vai 

trò của cấp xã trong triển khai Chương trình OCOP, trong đó Nhà nước đóng vai 

trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện định hướng phát 
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triển trục sản phẩm đặc sản địa phương, tạo các vùng nguyên liệu để sản xuất hàng 

hoá, phát triển dịch vụ; tăng cường quản lý và giám sát tiêu chuẩn, chất lượng sản 

phẩm, an toàn thực phẩm; hỗ trợ: tín dụng, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, 

ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ, xúc 

tiến thương mại và quảng bá sản phẩm OCOP. 

2. Mục tiêu của Chương trình đến năm 2025 

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là phát triển sản phẩm OCOP nhằm 

khơi dậy tiềm năng, lợi thế ở khu vực nông thôn để nâng cao thu nhập của người 

dân, góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ 

công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn; thúc đẩy kinh tế nông thôn bền 

vững trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, bảo tồn 

các giá trị văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan và 

môi trường nông thôn, góp phần xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền 

vững ở các địa phương.  

Đến năm 2025, Chương trình OCOP tập trung vào những mục tiêu cụ thể 

như sau:  

(1) Phấn đấu có ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 

sao trở lên, trong đó ít nhất có khoảng 400 - 500 sản phẩm OCOP đạt 5 sao.  

(2) Chương trình sẽ tập trung ưu tiên hỗ trợ các HTX, DN (phấn đấu ít nhất 

có 40% chủ thể OCOP là HTX và 30% chủ thể là các doanh nghiệp).  

(3) Phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần 

hoàn, OCOP xanh (có ít nhất 30% các chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá 

trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định, 

trong đó ưu tiên các sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng).  

(4) Phát triển mạnh các sản phẩm đặc trưng, làng nghề, gắn với vai trò phụ 

nữ, đồng bào dân tộc thiểu số (ít nhất 50% làng nghề truyền thống có sản phẩm 

OCOP và ít nhất 40% chủ thể OCOP là nữ và 20% chủ thể OCOP là người dân 

tộc thiểu số điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh). 

(5) Đẩy mạnh xúc tiến thương mại và đa dạng hóa các hình thức bán hàng, 

hình thành các kênh tiêu thụ sản phẩm OCOP đặc trưng gắn với thương hiệu trên 

thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu (có ít nhất 50% chủ thể OCOP 

tham gia vào các kênh bán hành hiện đại (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi; 

sàn giao dịch thương mại điện tử;…); phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố có 01 điểm 

giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; diễn đàn hợp tác quốc tế mỗi làng xã một sản 

phẩm được tổ chức ít nhất 01 lần/năm). 
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3. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm triển khai Chương trình 

a) Nhiệm vụ triển khai Chương trình 

- Tổ chức sản xuất gắn với quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu đặc 

trưng tại địa phương: 

+ Quy hoạch và ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu, dựa trên lợi 

thế về điều kiện tự nhiên, văn hóa, tập quán sản xuất của người dân khu vực nông 

thôn, đặc biệt là khu vực miền núi, đồng bào dân tộc, góp phần phát triển bền 

vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

+ Phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng vùng nguyên liệu nông sản, 

dược liệu đặc trưng được cấp mã số vùng trồng, theo hướng sản xuất hữu cơ, nông 

nghiệp sinh thái, tiết kiệm tài nguyên, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, đảm 

bảo an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, duy trì cảnh quan nông thôn và 

bảo vệ môi trường. 

+ Tăng cường sự liên kết bền vững, khả năng truy xuất nguồn nguyên liệu 

giữa chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP với các vùng nguyên liệu. 

- Chuẩn hóa quy trình, tiêu chuẩn và phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi 

giá trị, phù hợp với lợi thế về điều kiện sản xuất và yêu cầu thị trường: 

+ Đẩy mạnh chuẩn hóa sản phẩm gắn với lợi thế và điều kiện của từng địa 

phương, gồm: (1) Các đặc sản, sản phẩm truyền thống gắn với lợi thế về điều kiện 

sản xuất, giá trị văn hóa địa phương, đặc biệt là sản phẩm các làng nghề, nghề 

truyền thống, dịch vụ du lịch nông thôn; (2) Các sản phẩm mới được hình thành 

dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ và nền tảng lợi thế của địa phương, có 

chất lượng nổi trội, đặc sắc, trong đó ưu tiên: sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, 

ngành nghề truyền thống được các nghệ nhân, cộng đồng sáng tạo; sản phẩm được 

chế biến, chế biến sâu từ sản phẩm đặc sản, nguyên liệu địa phương và tri thức 

bản địa nhằm nâng cao giá trị sản phẩm; sản phẩm có đóng góp vào bảo tồn văn 

hóa truyền thống;  

- Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động cho các chủ thể OCOP: 

+ Tăng cường nâng cao năng lực cho các chủ thể OCOP về: năng lực cộng 

đồng và tinh thần hợp tác; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, kỹ năng quản trị; 

đổi mới, sáng tạo về sản phẩm; quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; kỹ năng 

về thiết kế bao bì, ghi nhãn và mẫu mã sản phẩm; sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn 

gốc theo chuỗi giá trị, tăng cường sử dụng và khai thác thương hiệu cộng đồng 

các sản phẩm từ khu vực nông thôn. 
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+ Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và 

vừa gắn với chuỗi liên kết giá trị sản phẩm OCOP. 

- Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu 

cho sản phẩm OCOP: 

+ Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu cho sản phẩm 

OCOP thông qua các hội chợ, triển lãm, sự kiện tôn vinh, quảng bá, giới thiệu sản 

phẩm OCOP đặc sắc thường niên gắn với văn hóa cấp quốc gia, cấp vùng, địa 

phương và quốc tế; thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm OCOP gắn với thị trường du lịch 

trọng điểm. 

+ Xây dựng và quản lý đồng bộ, hiệu quả thương hiệu OCOP Việt Nam 

(nhãn hiệu chứng nhận), tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ để nâng cao hình ảnh, 

khả năng nhận diện và giá trị sản phẩm OCOP trên thị trường. 

+ Thử nghiệm và nhân rộng các mô hình điểm bán hàng OCOP; các tuyến 

phố OCOP; hệ thống phân phối sản phẩm OCOP trên các phương tiện giao thông 

đường không, đường sắt, đường bộ,…; các mô hình xúc tiến thương mại trên nền 

tảng công nghệ số (Làng thương mại điện tử cho sản phẩm OCOP, hội chợ và 

triển lãm thực tế ảo OCOP…); các Trung tâm giới thiệu OCOP đồng bộ, hiện đại, 

áp dụng công nghệ thông tin, gắn với khai thác lợi thế về du lịch nông thôn. 

+ Xây dựng hệ thống phân phối phù hợp, từng bước thiết lập hệ thống giới 

thiệu và bán sản phẩm OCOP riêng và đặc trưng gắn với các sản phẩm quà tặng, 

quà biếu và sản phẩm đặc sản địa phương.  

+ Xây dựng hệ thống xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP ra thị 

trường quốc tế; nâng cao năng lực hệ thống logistic trong thương mại sản phẩm 

OCOP; xây dựng và triển khai chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá và 

nhận diện thương hiệu đối với các sản phẩm OCOP quốc gia. 

+ Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong quảng bá, giới thiệu và 

xúc tiến thương mại nhằm phát triển sản phẩm OCOP ra thị trường nước ngoài.   

b) Một số giải pháp trọng tâm 

Trong giai đoạn 2021-2025, cần tập trung các giải pháp phát triển sản phẩm 

OCOP, cụ thể như sau: 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa 

và yêu cầu của Chương trình OCOP, nhất là việc phát huy nội lực (trí tuệ, sự sáng 

tạo của chủ thể OCOP; giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ; sử dụng nguyên 

liệu địa phương và giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa địa phương...) và gia tăng giá 
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trị; nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy cho các chủ thể OCOP,  cán bộ, cơ 

quan quản lý nhà nước, các đơn vị phân phối, người tiêu dùng về chất lượng, 

thương hiệu của sản phẩm OCOP theo hướng: Phát huy giá trị tài nguyên bản 

địa, truyền tải về văn hóa, tri thức dân gian của địa phương; phản ánh các hoạt 

động về quá trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và công tác kiểm tra, giám 

sát chất lượng sản phẩm OCOP trên địa bàn. 

- Đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị dựa trên thế mạnh, 

lợi thế về nguyên liệu địa phương, văn hóa và tri thức bản địa theo “trục sản phẩm 

địa phương làng/xã” (tập trung khai thác các bản sắc, lợi thế đặc trưng của các 

sản phẩm để tạo sự khác biệt với các sản phẩm có tính phổ biến của nhóm sản 

phẩm chủ lực cấp quốc gia và nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh). Trong đó, tập 

trung phát triển các đặc sản, sản phẩm truyền thống, phát huy giá trị văn hóa, hình 

thành sản phẩm tích hợp đa giá trị gắn với lợi thế về điều kiện sản xuất, giá trị văn 

hóa địa phương, đặc biệt là sản phẩm các làng nghề, nghề truyền thống, dịch vụ 

du lịch nông thôn; đẩy mạnh phát triển sản phẩm chế biến, chế biến sâu gắn với 

vùng nguyên liệu địa phương, văn hóa và tri thức bản địa. 

- Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, tập huấn, chú trọng các kỹ năng về tổ chức 

sản xuất; quản trị; đổi mới, sáng tạo về sản phẩm; quản lý chất lượng, an toàn thực 

phẩm; kỹ năng về thiết kế bao bì, ghi nhãn và mẫu mã sản phẩm; sở hữu trí tuệ, 

truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị; marketing và phát triển thị trường. Đặc 

biệt là đổi mới về phương pháp tập huấn, hướng dẫn theo hướng phát triển sản 

phẩm dựa vào nội lực cộng đồng. 

- Chú trọng và nâng cao chất lượng quản lý sản phẩm OCOP, đặc biệt là 

đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra sản phẩm sau khi được đánh giá, phân hạng, 

nhất là chất lượng, an toàn thực phẩm. 

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu cho sản phẩm 

OCOP thông qua các diễn đàn, triển lãm, sự kiện tôn vinh, quảng bá, giới thiệu sản 

phẩm OCOP đặc sắc thường niên gắn với văn hóa cấp quốc gia, cấp vùng, địa 

phương và quốc tế. Đặc biệt, tập trung xây dựng để hình thành các “Điểm đến” về 

sản phẩm OCOP gắn với các trung tâm du lịch, các hoạt động văn hóa; nâng cao 

năng lực hệ thống logistic về nông sản và OCOP nhằm thúc đẩy thương mại, thị 

trường sản phẩm trong nước và xuất khẩu. 

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỚI TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025 

1. Phạm vi, đối tượng thực hiện Chương trình OCOP 
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Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ, một số vấn đề mới cần được lưu ý, cụ thể: 

a) Phạm vi về không gian: Chương trình OCOP được triển khai trên địa bàn 

nông thôn cả nước. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào điều 

kiện thực tế chủ động tổ chức triển khai phù hợp ở khu vực đô thị. 

b) Chủ thể thực hiện:  

Về cơ bản, chủ thể thực hiện Chương trình được giữ nguyên so với giai 

đoạn 2018-2020, tuy nhiên có bổ sung 02 đối tượng là: trang trại và các đối tượng 

thuộc nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng. Như vậy, chủ thể thực hiện của giai đoạn 

2021-2025 bao gồm: Các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang 

trại và hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh. Đối với nhóm sản phẩm dịch vụ du 

lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch, chủ thể, bao gồm: Các đối tượng 

trên và các hội/hiệp hội, Trung tâm điều hành hoặc tổ chức tương đương. 

c) Sản phẩm:  

- Sản phẩm tham gia Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 được xác 

định rõ ràng và nhấn mạnh tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm các 

sản phẩm hàng hóa và dịch vụ du lịch có nguồn gốc địa phương, có đặc trưng về 

giá trị văn hóa, lợi thế của địa phương; đặc biệt là các sản phẩm đặc sản vùng 

miền, sản phẩm làng nghề, dịch vụ du lịch dựa trên các thế mạnh, lợi thế về điều 

kiện tự nhiên, nguồn nguyên liệu, tri thức và văn hóa bản địa.  

- Chương trình OCOP vẫn giữ nguyên 06 nhóm sản phẩm, nhưng được sắp 

xếp lại cho phù hợp với thực tiễn và đề xuất của các địa phương, cụ thể:  

+ Nhóm thực phẩm, gồm: Nông, thủy sản tươi sống; nông, thủy sản sản sơ 

chế, chế biến và các thực phẩm khác. 

+ Nhóm đồ uống, gồm: Đồ uống có cồn; đồ uống không cồn. 

+ Nhóm dược liệu và sản phẩm từ dược liệu, gồm: Sản phẩm chức năng, 

thuốc dược liệu, thuốc y học cổ truyền, mỹ phẩm có thành phần từ thảo dược, tinh 

dầu và dược liệu khác. 

+ Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ, gồm: Các sản phẩm từ gỗ, sợi tự nhiên, 

kim loại, gốm sứ, dệt may, thêu ren… làm đồ lưu niệm, đồ trang trí, đồ gia dụng. 

+ Nhóm sinh vật cảnh, gồm: Hoa, cây cảnh, động vật cảnh. 

+ Nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch.  
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Như vậy, trong giai đoạn này, Chương trình OCOP đã bổ sung thêm: (1) 

Nhóm sản phẩm Sinh vật cảnh, gồm: Hoa, cây cảnh và động vật cảnh; (2) gộp 

Nhóm sản phẩm về sản phẩm lưu niệm, nội thất, trang trí thành Bộ sản phẩm thủ 

công mỹ nghệ; (3) Bổ sung một số sản phẩm chưa được quy định quy định ở giai 

đoạn 2018-2020, như: mật ong, tinh dầu,… 

2. Về phát triển sản phẩm OCOP 

Giai đoạn 2021-2025, căn cứ yêu cầu, định hướng của Chiến lược phát triển 

nông nghiệp và nông thôn bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới, kinh tế nông thôn cần có sự chuyển đổi phù hợp, phát huy các thế 

mạnh, lợi thế của vùng, miền; chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư 

duy kinh tế nông nghiệp; thúc đẩy gia tăng giá trị, chất lượng và tích hợp “đa giá 

trị”, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa của dân tộc. Do đó, phát 

triển sản phẩm OCOP cũng đặt ra các yêu cầu, định hướng mới nhằm nâng cao 

chất lượng, giá trị, thương hiệu sản phẩm OCOP trong giai đoạn 2021-2025.  

a) Yêu cầu phát triển sản phẩm OCOP: 

- Phát huy tiềm năng, lợi thế và truyền thống của địa phương để phát triển 

các sản phẩm đặc sản có giá trị cao về kinh tế và văn hóa. 

- Phát huy sáng tạo và sức mạnh cộng đồng trong sản xuất và hình thành 

các sản phẩm gắn với giá trị cộng đồng. 

- Phát triển liên kết theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng lực sản xuất và 

phát triển bền vững các sản phẩm hàng hóa. 

Trong quá trình xây dựng Đề án/ Kế hoạch ở các địa phương, cần kết hợp 

nghiên cứu, đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai Chương trình OCOP những 

năm qua trên địa bàn, từ đó phát huy những điểm mạnh, đồng thời khắc phục cho 

được những tồn tại, hạn chế, yếu kém, với mục tiêu hướng tới đánh giá, công nhận 

sản phẩm OCOP đảm bảo đúng bản chất, giá trị văn hóa là “trục sản phẩm địa 

phương làng/xã” (tránh tình trạng công nhận sản phẩm OCOP trùng với trục sản 

phẩm chủ lực cấp quốc gia và trục sản phẩm chủ lực cấp tỉnh). 

b) Định hướng trong hỗ trợ các chủ thể phát triển sản phẩm OCOP: 

Tổ chức triển khai Chu trình OCOP thường niên linh hoạt, phù hợp với điều 

kiện của địa phương và đặc điểm của sản phẩm, tập trung một số nội dung sau: 

- Chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể OCOP xây dựng và triển khai kế 

hoạch sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển 

chuỗi giá trị sản phẩm OCOP gắn với xây dựng vùng nguyên liệu địa phương 
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theo hướng sản xuất hữu cơ, kinh tế tuần hoàn và khai thác các giá trị văn hóa, tài 

nguyên bản địa (làng/xã). 

- Khuyến khích, hỗ trợ các chủ thể OCOP phát triển các sản phẩm mới dựa 

trên ứng dụng công nghệ sơ chế, chế biến quy mô nhỏ và vừa theo thứ tự ưu tiên: 

Sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm làng nghề truyền thống được nghệ nhân, 

cộng đồng sáng tạo; sản phẩm được chế biến, chế biến sâu từ sản phẩm đặc sản, 

nguyên liệu địa phương và tri thức bản địa (trong đó bao gồm cả các sản phẩm 

được chế biến từ nông – lâm – thủy sản thuộc trục sản phẩm chủ lực quốc gia và 

trục sản phẩm chủ lực cấp tỉnh); sản phẩm gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống; 

đặc biệt khuyến khích sử dụng phụ phẩm nông nghiệp tại chỗ để tạo các sản 

phẩm OCOP đặc trưng. 

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho các chủ thể OCOP, trong đó tập 

trung trọng tâm vào trang bị các kỹ năng, năng lực về quản trị doanh nghiệp, hợp 

tác xã, công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ, phát triển 

bao bì, áp dụng chuyển đổi số gắn với yêu cầu của thị trường; bổ sung kiến thức 

cho các chủ thể OCOP về phát triển kinh tế xanh, từ đó góp phần từng bước thúc 

đẩy phát triển các sản phẩm OCOP xanh để phát triển bền vững.  

- Đẩy mạnh đào tạo, tập huấn gắn với phương pháp phát triển dựa vào 

nguồn lực cộng đồng (ABCD) để nâng cao năng lực, nhận thức và sự tham gia 

của chủ thể OCOP và cộng đồng. Chú trọng các giải pháp đa dạng hóa sản phẩm, 

đặc biệt là khai thác các giá trị về chất lượng và thương hiệu của các chỉ dẫn địa 

lý, thương hiệu của cộng đồng nhằm tích hợp và khai thác các giá trị văn hóa, bản 

sắc của các địa phương, hình thành các sản phẩm OCOP tích hợp “đa giá trị”. 

- Hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP, đẩy mạnh xây dựng và hình 

thành các “Điểm đến”quảng bá, nâng cao thương hiệu sản phẩm OCOP (Điểm 

OCOP, cà phê OCOP, tuyến phố OCOP, công viên sáng tạo OCOP,…) gắn với 

các hoạt động văn hóa, du lịch có lợi thế ở từng địa phương. Khuyến khích các cơ 

quan, đơn vị sử dụng sản phẩm OCOP làm quà tặng, quà biếu trong các hoạt động 

giao lưu, đối ngoại 

3. Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 

919/QĐ-TTg, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với 

các bộ, ngành và địa phương xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Bộ tiêu chí 

đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025 (thay thế Quyết định 

số 1048/QĐ-TTg và Quyết định số 781/QĐ-TTg). 
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình số 8615/TTr-BNN-

VPĐP ngày 22/12/2022 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Bộ tiêu 

chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, một số nội dung mới đã được chỉnh 

sửa, bổ sung so với giai đoạn 2018-2020, gồm: 

a) Nguyên tắc xây dựng Bộ tiêu chí OCOP:  

Việc xây dựng Bộ tiêu chí OCOP giai đoạn 2021-2025 được thực hiện trên 

nguyên tắc kế thừa tối đa Bộ tiêu chí OCOP giai đoạn 2018-2020 đã được ban 

hành theo Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ; chỉ điều chỉnh, bổ sung những yêu cầu nhằm phù hợp với mục tiêu phát triển 

Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 

01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ và đáp ứng yêu cầu thực tiễn ở các địa 

phương. 

b) Về phân nhóm sản phẩm trong Bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP:  

Căn cứ 06 Nhóm sản phẩm OCOP tại Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 

01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ tiêu chí OCOP được xây dựng theo 

hướng: Cơ bản giữ 26 Bộ sản phẩm như Quyết định số 1048/QĐ-TTg, tuy nhiên, 

thay đổi các bộ sản phẩm, cụ thể: (1) Bổ sung thêm 03 bộ sản phẩm thuộc Nhóm 

sản phẩm Sinh vật cảnh, gồm: Hoa, cây cảnh và động vật cảnh; (2) gộp Nhóm sản 

phẩm về sản phẩm lưu niệm, nội thất, trang trí thành Bộ sản phẩm thủ công mỹ 

nghệ; (3) Bổ sung một số sản phẩm chưa được quy định tại Quyết định số 

1048/QĐ-TTg vào bộ sản phẩm, như: mật ong, tinh dầu,… 

c) Về cấu trúc các nội dung đánh giá sản phẩm OCOP:  

Giữ nguyên cấu trúc của Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 

với 03 phần (Sản phẩm và sức mạnh cộng đồng; Khả năng tiếp thị; Chất lượng 

sản phẩm). Tuy nhiên, điều chỉnh lại cơ cấu điểm giữa 03 phần, thành 40-25-35, 

cụ thể là: Sản phẩm và sức mạnh cộng đồng: 40 điểm; Khả năng tiếp thị: 25 điểm, 

và Chất lượng sản phẩm: 35 điểm (cơ cấu theo Quyết định số 1048/QĐ-TTg là 

35-25-40). Lý do điều chỉnh cơ cấu điểm: Nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng 

tiếp cận và yêu cầu triển khai của Chương trình OCOP, theo đó nâng cao vai trò 

và giá trị cộng đồng (vùng nguyên liệu địa phương, sử dụng lao động địa phương); 

nâng cao giá trị, tính đặc trưng của sản phẩm thông qua câu truyện sản phẩm; 

nâng cao yêu cầu về các tiêu chuẩn, quy chuẩn và giảm bớt các chỉ tiêu đánh giá 

chất lượng cảm quan. 

d) Về nội hàm các nội dung của các tiêu chí: 
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- Bổ sung, làm rõ nội hàm một số tiêu chí để thuận lợi trong hoạt động đánh 

giá, kiểm đếm, đồng thời thể hiện vai trò thực chất hơn trong hoạt động đánh giá, 

phân hạng sản phẩm của Hội đồng. Cụ thể là: Đối với sản phẩm tươi sống, thì tiêu 

chí thể hiện là nguồn gốc sản phẩm (thay vì nguyên liệu); liên kết chuỗi sản xuất 

được quy định theo khối lượng đầu vào/nguyên liệu đầu vào; làm rõ yên cầu về 

nguồn gốc ý tưởng sản phẩm theo hướng đặc trưng, nổi trội, bản sắc, trí tuệ địa 

phương; yêu cầu về bao bì, ghi nhãn hàng hóa,…   

- Bổ sung một số tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng, giá trị và khai thác các 

giá trị văn hóa của sản phẩm OCOP, khuyến khích sự tham gia của phụ nữ, đồng 

bào dân tộc thiểu số, như: sở hữu trí tuệ, tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm, 

điểm khuyến khích cho chủ thể là nữ/đồng bào dân tộc thiểu số. 

đ) Điều chỉnh cơ cấu điểm của các chỉ tiêu theo hướng:  

- Nâng cao điểm số đánh giá về vai trò và sức mạnh của cộng đồng, như: 

sử dụng nguyên liệu địa phương (tăng từ 03 điểm lên thành 05 điểm); liên kết sản 

xuất (tăng từ 02 điểm lên thành 03 điểm), sử dụng lao động địa phương (tăng từ 

01 điểm lên thành 03 điểm),…  

- Nâng cao điểm số đánh giá thể hiện về chất lượng sản phẩm, đặc biệt là 

nâng cao giá trị văn hóa, câu chuyện sản phẩm, bao bì sản phẩm trong Bộ tiêu chí,  

cụ thể: nguồn gốc ý tưởng sản phẩm (tăng từ 03 điểm lên thành 05 điểm); trí 

tuệ/bản sắc địa phương (tăng từ 03 điểm lên thành 05 điểm); phong cách, ghi nhãn 

hàng hóa (tăng từ 02 điểm lên thành 03 điểm). 

4. Công tác tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 

a) Về Hồ sơ đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP:  

Quy định về hồ sơ đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được sửa 

đổi theo hướng giảm bớt các biểu mẫu, như: phiếu đăng ký sản phẩm tham gia 

Chương trình; phương án sản xuất kinh doanh,… Bổ sung “Báo cáo tự đánh giá 

của chủ thể” nhằm mục tiêu: (1) giúp chủ thể phân tích, đánh giá và xác định 

được điểm mạnh, điểm yếu của sản phẩm, đồng thời thể hiện được các nội dung 

đánh giá của chủ thể theo tiêu chí; (2) làm căn cứ để Hội đồng đánh giá, phân 

hạng sản phẩm OCOP các cấp có cơ sở để xem xét, đánh giá. 

b) Về phân cấp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 

Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện đánh giá và công nhận sản phẩm 

OCOP đạt 3 sao; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đánh giá và công nhận sản phẩm 
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OCOP đạt 4 sao; Trung ương đánh giá và công nhận sản phẩm OCOP đạt 5 sao 

(OCOP cấp quốc gia)1.  

Việc phân cấp cho UBND cấp huyện đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP 

3 sao sẽ giúp:  

(1) Định vị và phân cấp rõ ràng hơn về sản phẩm OCOP (5 sao do cấp 

Trung ương công nhận; 4 sao do cấp tỉnh công nhận; 3 sao do cấp huyện công 

nhận), giúp người tiêu dùng hiểu và nắm rõ hơn về đặc điểm của sản phẩm;  

(2) Nâng cao vai trò, trách nhiệm và sự chủ động của cấp huyện trong việc 

hỗ trợ phát triển sản phẩm và tổ chức kiểm tra, giám sát sản phẩm OCOP; (3) Giảm 

tải khối lượng công việc cho Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp tỉnh;  

(3) Tạo động lực để các chủ thể OCOP phát triển và hoàn thiện sản phẩm 

sau khi được đánh giá, phân hạng, thúc đẩy động lực phấn đấu sản phẩm được 

đánh giá ở sao cao hơn.  

(4) Những lý do của các địa phương nêu lên2 có thể khắc phục được, thông 

qua: hoạt động tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý cấp huyện; đẩy mạnh công 

tác kiểm tra, giám sát quá trình đánh giá, phân hạng sản phẩm của cấp tỉnh đối với 

cấp huyện. Bên cạnh đó, dự thảo Bộ tiêu chí đã quy định bổ sung đại diện các sở 

liên quan (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Công 

Thương; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường) vào thành 

phần tham gia Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện. 

c) Nâng cao chất lượng sản phẩm và thương hiệu OCOP 

- Đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP tại địa phương; rà soát, kiểm tra, đánh giá phân hạng 

lại các sản phẩm đã hết hạn theo quy định và xem xét thu hồi sản phẩm OCOP 

chưa đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm so với quy định. 

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát sản phẩm OCOP sau khi được 

công nhận về chất lượng, an toàn thực phẩm, sử dụng thương hiệu sản phẩm 

                                                
1 Giai đoạn 2018-2020 quy định: UBND cấp huyện đánh giá, đề nghị UBND cấp tỉnh đánh giá, phân hạng đối 

với sản phẩm đủ điều kiện, được đánh giá đạt 3 sao trở lên; UBND cấp tỉnh đánh giá, công nhận sản phẩm đạt 3 

sao và 4 sao; Trung ương đánh giá và công nhận sản phẩm 5 sao (cấp Quốc gia). 
2 Chương trình OCOP là một chương trình mới, khó, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều quy định pháp lý, 

đòi hỏi tính chuyên môn, chuyên ngành cao, trong khi cán bộ phụ trách cấp huyện thiếu, kiêm nhiệm nhiều việc, 

trình độ, năng lực chuyên môn còn hạn chế, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng, ghi nhãn hàng hóa, môi trường…; (2) Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định, để đạt xã nông thôn mới nâng cao, địa phương phải “Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt 

chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn”. Vì thế, sẽ khó tránh khỏi tình trạng cấp huyện đánh giá xuê xoa để hỗ trợ 

các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và dễ xảy ra “bệnh thành tích” của các địa phương; (3) Việc phân cấp 

cho UBND cấp huyện công nhận sản phẩm OCOP 3 sao có thể làm giảm uy tín, khả năng tiếp thị, tiếp cận thị 

trường đối với sản phẩm OCOP. 
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OCOP, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể đối với người tiêu 

dùng, đồng thời góp phần không để xảy ra tình trạng làm hàng giả, hàng nhái sản 

phẩm OCOP./. 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 
TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ 
NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG 
THÔN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

PGS.TS. HOÀNG HỮU HẠNH và CỘNG SỰ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
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CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT 
THEO HƯỚNG XANH VÀ BỀN VỮNG

Tập trung CĐS NN-NT theo 3 
trụ cột

• Phát triển XH Số: cho Nông
Thôn, Nông dân (người dân
nông thôn)

• Phát triển Kinh tế Số: 
Doanh nghiệp, HTX, người 
dân

• Hướng đến CQ Số à
QLNN, Chính quyền Nông 
thôn: Xã TM và “Làng TM”

Phát triển NN&NT gắn 
với Năng lượng 

Xanh/Sạch và PTBV

• Công nghiệp Xanh và 
Nông nghiệp bền vững;

• Năng lượng Xanh/Tái 
tạo

• NN và CN trong ngữ cảnh
PTBV và BĐKH

• Vấn đề Năng lượng trong
CĐS NN&NT

Phát triển NÔNG NGHIỆP 
CNC, CHÍNH XÁC

• DỮ LIỆU LỚN + TRI 
THỨC NGÀNH 

• Tự động hoá cao trong 
SXNN
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Nội dung
trình bày

CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI

07/10/2022

• Mở đầu

• Công nghệ CMCN 4.0 và CĐS NN&TP
• Vai trò AI, DataScience, DigiTech

• Chuyển đổi số Nông thôn
• Chương trình NTM và Mô hình Làng 

Thông Minh

• Lời kết
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Hạ tầng công nghệ
cho Chuyển đổi số

CÔNG NGHỆ CỦA CMCN 4.0

07/10/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI
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Phân biệt

digitization, digitalization, digital
transformation

07/10/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI

“Digitization & digitalization 
chỉ là số hóa các nguồn
lực/tài nguyên hiện tại”
Thomas Siebel

Chuyển đổi số vượt ra ngoài số
hóa bằng cách tạo ra sự thay đổi
toàn diện đối với chiến lược kinh
doanh của công ty. Công ty đó có
thể thực hiện một dự án biệt lập
như một nỗ lực số hóa, nhưng một
dự án có chuyển đổi kỹ thuật số
như mục tiêu của nó sẽ tạo ra sự
thay đổi trên tất cả các bộ phận.

Yokogawa định nghĩa chuyển đổi kỹ
thuật số là cách sử dụng mới lạ của
công nghệ kỹ thuật số để đẩy
nhanh chiến lược kinh doanh. Nó là
về việc áp dụng các công nghệ kỹ
thuật số để trao quyền cho mọi
người, tối ưu hóa các quy trình và
tự động hóa các hệ thống trong tổ
chức để định hướng lại hoàn toàn
hiệu quả kinh doanh của nó.
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Sự hội tụ của các công nghệ
đỉnh cao trong thời đại số

q Điện toán đámmây
q Công nghệ di động
q Dữ liệu lớn &AI
q Automation
q IoT, IIoT
q Điện toán biên
q Blockchain
q 3Dprinting
q VR/AR

CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI07/10/2022
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TIỀM NĂNG CỦA AI, 
DataScience, DigiTech 

trong CĐS NN&TP

ỨNG DỤNG TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&TP

07/10/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI
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Dữ liệu LỚN và
Trích xuất GIÁ TRỊ

• Dữ liệu Lớn (Big Data): 4V
• từ … 4V của Big Data

à để đến “V” thứ 5 à VALUE!

è Khoa học Dữ liệu, đó là Phân 
tích Dữ liệu (lớn) và ứng dụng AI

07/10/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI
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Phân tích dữ liệu trong hoạt động nghiệp vụ
47



KHDL trong 
chuyển hoá 

NN&TP

Tổng hợp FAO, Gartner, IBM, 
CISCO, Proagrica, Statista 

07/10/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI

Các quyết định tốt hơn dựa trên dữ liệu
(actionable insights)

Phân tích Dữ liệu lớn để dự đoán các điều kiện
tự nhiên

Theo dõi chuỗi cung ứng (IoT, Blockchain và AI)

Đánh giá rủi ro

An toàn thực phẩm
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KHDL trong
Nông nghiệp
Chính xác

Data Science + AgriTech

07/10/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI
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Khoa học Dữ liệu giúp cho 
việc đánh giá năng suất vụ 
mùa dựa trên phân tích điện 
dẫn của đất (thông qua 
thông số độ ẩm)

07/10/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI
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Tự động hoá
quan trắc với
các thiết bị
IoT-realtime

07/10/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI
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Ứng dụng AgriTech ở Huế

07/10/2022

Địa điểm: X. Quảng Thọ, 
H. Quảng Điền, T. Thừa Thiên Huế• Giám sát bề mặt phục vụ nông nghiệp rất cần cho nông thôn

• Ứng dụng drone trong thu thập dữ liệu 3D phục vụ SDI và bề mặt là 1 
xu hướng trong đô thị nay mình áp dụng cho nông thôn

• Hình này là minh họa quá trình cập nhật dữ liệu và ứng dụng trong 
công tác giám sát và quản lý tài nguyên và xây dựng ở nông thôn

• Công tác này tương lai sẽ định kỳ, kết hợp với dữ liệu IoT để phân tích
• Triển khai quy trình này là lần đầu tiên ứng dụng thực tiễn tại nông 

thôn Việt Nam

CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI
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Ứng dụng AgriTech ở Huế

07/10/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI
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KHDL trong
Hệ thống
Thực phẩm
Food Systems

07/10/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI
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Ứng dụng vào CNTP

• Kiểm soát chất lượng
• Nâng cao hiệu quả
• Sự thấu hiểu nội tại

07/10/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI
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Lợi ích trong kinh doanh Chuỗi Cung Ứng

Nâng cao dịch vụ khách hàng thảo mãn nhu 
cầu

Phản ứng nhanh và hiểu quả với các vấn đề của 
chuỗi cung ứng

Tăng hiệu quả chuỗi cung ứng lên hơn 10%

Tích hợp tốt hơn giữa các thành phần chuỗi 
cung ứng

Tối ưu hoá kho bãi và tính hiệu quả của tài sản

Quan hệ khách hàng và bên cung cấp dịch vụ 
tốt hơn

Nâng cao các hoạt động theo yêu cầu

Giảm thời gian vòng đời order-to-delivery

07/10/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI
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Thúc đẩy 
phát triển Thị trường với 

Khoa học Dữ liệu

• Phát triển TT dựa trên Dữ liệu: Ứng dụng Khoa học Dữ liệu vào các khâu của chuỗi giá trị 
nông nghiệp là xu hướng không thể đảo ngược

• Phát triển dựa trên dữ liệu giúp các bên liên quan trong chuỗi giá trị:
• Nâng cao tính chủ động 
• Tiết kiệm chi phí
• Tiết kiệm thời gian
• Nâng cao trải nghiệm khách hàng
• Phát triển sản phẩm mới

• Sự quan trọng của Dữ liệu không nằm ở chỗ lượng dữ liệu mà ta thu thập được mà là sử 
dụng dữ liệu đó để thay đổi cách thức và quy trình nghiệp vụ / kinh doanh tại đơn vị

07/10/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI
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Thúc đẩy phát triển TT bằng DS+IoT+Blockchain

Food 
Supply 
BlockChain

07/10/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI
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VIỆC HỘI TỤ CÔNG NGHỆ VÀ KHOA HỌC TRONG VẤN ĐỀ BỆNH VẬT NUÔI VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

07/10/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI
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ỨNG DỤNG MÔ HÌNH 
LÀNG THÔNG MINH

CHUYỂN ĐỔI SỐ NÔNG THÔN, PHÁT TRIỂN KT-XH

07/10/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI
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CƠ SỞ PHÁP LÝ – CĐS NN&NT

CHƯƠNG TRÌNH 
CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC 

GIA

• Chính phủ số

• Kinh tế số

• Xã hội số

CHƯƠNG TRÌNH MTQG 
XD NTM 2021-2025

• Hạ tầng giao thông Xã, liên Xã, 
liên huyện

• Hệ thống thuỷ lợi và phòng
chống thiên tai cấp Xã, huyện

• Hệ thống điện Nông thôn à an 
toàn, tin cậy, ổn định, mỹ quan

• Công trình cấp Xã, Huyện
(Trường)

• CSVC VH-TT Xã, thôn
• CSHT thương mại NT
• CSHT vùng nguyên liệu (chuỗi

giá trị), làng nghề
• CSHT TT Y tế Xã, Huyện
• Môi trường: nước, bvmt

CHƯƠNG TRÌNH CĐS 
NTM à NTM Thông minh

2021-2025
• Đào tạo nâng cao năng

lực CĐS
• Xây dựng hoàn thiện

chính sách
• Đẩy mạnh PT hạ tầng

và dữ liệu số
• Triển khai thí điểm mô

hình: xã/nông thôn mới
thông minh gắn với
các lĩnh vực địa
phương
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LÀNG THÔNG MINH
tiếp cận của Liên minh Châu Âu
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LÀNG THÔNG MINH

Công việc Các dịch vụ cơ bản

Số hoá Xã hội

Thách thức Cơ hội

Các làng Hợp tác – Đối tác

Con người Tầm nhìn tương lai
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LÀNG THÔNG MINH

Phát triển
Kinh tế-Xã hội Các dịch vụ

cơ bản

Tầm nhìn – làng/thôn xóm của tương lai

Sáng tạo Số

Sáng tạo Xã hội

Sáng tạo • Nền kinh tế
carbon thấp
(bao gồm kinh tế
tuần hoàn)

• Kinh tế số

• Kết nối Nông
thôn-Thành thị

• Các vấn đề cụ thể
dựa trên tài
nguyên bản địa

• Giáo dục và Đào
tạo

• Năng lượng tái
tạo

• Ý tế và chăm sóc
sức khoẻ

• Giao thông / di 
chuyển

• Mạng băng thông
rộng

Làm thế nào đễ tạo ra sự bền vững
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1. Ứng phó với tình trạng giảm dân số và thay đổi nhân 
khẩu học;

2. Tìm kiếm các giải pháp địa phương để cắt giảm kinh 
phí đầu tư công và tập trung hóa các dịch vụ công;

3. Khai thác các mối liên kết với các thị trấn, thành phố 
nhỏ;

4. Phát huy tối đa vai trò của khu vực nông thôn trong 
quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn, các-
bon thấp;

5. Thúc đẩy chuyển đổi số khu vực nông thôn.

05 ĐỊNH HƯỚNG THÚC ĐẨY 
SÁNG KIẾN LÀNG THÔNG MINH

67



LÀNG THÔNG MINH

Không có một mô hình cho
Làng thông minh

Đó là một tiến trình, tất cả
các Làng đều có thể “Smart”
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ITU Smart Village
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Các dịch vụ LTM
Một làng thông minh tập trung vào chuyển đổi số theo
các lĩnh vực sau:

• Y tế và sức khoẻ: dịch vụ telemedicine, hoặc dịch vụ
bác sĩ gia đình số.

• Ngân hàng: các dich vụ tài chính, ngân hàng số cho
người dân và doanh nghiệp.

• Giáo dục: giáo dục từ xa, giáo dục số, đào tạo kỹ
năng số cho người dân nông thôn.

• Tìm việc làm: các dịch vụ số trong tìm kiếm việc làm, 
kết nối lao động.

• Nông nghiệp: công nghệ số trong nuôi trồng, hoạt
động nông nghiệp.

• Phòng chống tội phạm: ứng dụng để hỗ trợ phòng
chống các tệ nạn bằng công nghệ ICT.

07/10/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI
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Three Pillars - EEE

ELECTRIFICATION EDUCATION ENTERPRISE 
DEVELOPMENT

07/10/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI
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ĐỊNH NGHĨA
Làng Thông Minh là các cộng đồng dân cư trong vùng nông thôn
mà sử dụng các giải pháp sáng tạo để nâng cao tính phục hồi dựa
trên thế mạnh và cơ hội địa phương. LTM dựa trên tiếp cận tham
gia để phát triển và triển khai chiến lược của nó nhằm nâng cao
các điều kiện kinh tế, xã hội và môi trường, đặc biệc là huy động
các giải pháp công nghệ số. LTM hưởng lợi từ hợp tác và liên
minh với các cộng đồng và tác nhân khác trong khu vực nông thôn
và thành thị.

CĐS Nông thôn theo mô hình Làng Thông Minh là tập trung phát
triển sáng kiến số cho một cộng đồng trong vùng nông thôn sử
dụng các kết nối, giải pháp và tài nguyên số và các sáng tạo địa
phương trong nông nghiệp, nông thôn trong việc phát triển KT-XH
địa phương dựa trên 3 trụ cột – thiết chế, con người, công nghệ –
và chuyển đổi theo hướng đạt được các mục tiêu phát triển bền
vững hướng đến mục tiêu CĐS toàn diện / bao trùm (inclusive DX)
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TIẾP CẬN CỦA CHÚNG TÔI

• Các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ

• Nâng cao các điều kiện của dịch vụ nông thôn:
• Đầu tư vào phát triển nông thôn thông qua 

chuyển đổi số toàn diện
• Phát triển liên kết Nông thôn-thành thị
• Tập trung vào phát triển phát triển thu nhập

thông qua các mô hình kinh tế hợp tác (HTX)
• Tiếp cận Công nghệ mới trong vấn đề Năng

lượng ở khu vực NT, mien núi cho CĐS

• Tạp ra các “Cộng đồng Thông minh” với các tiếp cận
đa dạng và toàn diện cho chuyển đổi số nông thông
hướng đến đạt được các mục tiêu phát triển bền
vững và nông thôn mới giai đoạn mới

07/10/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI
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Các dịch vụ LÀNG THÔNG MINH
Một Cộng đồng thông minh tập trung chuyển đổi số vào các
mặt sau đây:

• Dịch vụ Xã hội số: Các giải pháp trogn quan trị chính quyền
nông thôn, các giải pháp cho GD&YT nông thôn; Các giải
pháp hạn chế đảm bảo an ninh nông thôn

• Năng lượng và Hạ tầng số cho Vùng NT & Miền núi: phát
triển công nghệ mới, tiếp cận hiện đại cho vấn đề năng
lượng và phát triển HT số phục vụ CĐS nông thôn

• Nông nghiệp và Kinh tế nông nghiệp: các dịch vụ nông
nghiệp số, hỗ trợ quản lý nông nghiệp, các mô hình kinh tế
hợp tác; quan trắc môi trường trong sản xuất nông nghiệp; 
quản lý canh tác và lịch thời vụ;

• Gia tăng phát triển chuỗi giá trị: nhờ vào quản lý tốt truy
xuất nguồn gốc, phát triển các sản phẩm nông sản, nong
nghiệp; OCOP

• Giao dịch điện tử: hỗ trợ các mô hình, giải pháp số cho việc
giao dịch và sáng tạo kinh tế số.

07/10/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI
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Lược đồ kiến trúc “Xã NTM 4.0”

Nông thôn thông minh:
Hoàn thiện chính quyền điện tử cấp xã và hướng đến
chính quyền số, hỗ trợ việc điều hành chính quyền cấp
xã “thông minh hơn”. Đảm bảo an sinh xã hội, an toàn
trật tự ở nông thôn

Nông nghiệp thông minh:
Ứng dụng KHCN để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp,
nông nghiệp công nghệ cao. Tăng giá trị nông sản và
mở rộng giao dịch trên mạng Internet

Kiến trúc “Xã NTM 4.0” được xây dựng trên 3
thành phần chính: Chính quyền điện tử (Chính
quyền số) – Xã hội số - Kinh tế số.

Thực hiện thông qua 2 giai đoạn:

07/10/2022CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI
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XÃ NTM 4.0
Dựa trên mô hình Làng Thông Minh - Triển khai thí điểm

07/10/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI
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Thông tin tổng hợp
Thông tin liên thông các cấp, hỗ trợ công
tác chỉ đạo, điều hành của Chính quyền

Công dân
Thông tin trực tiếp hỗ 
trợ người dân, doanh 
nghiệp, được cá nhân 
hóa khi đăng nhập tài 
khoản công dân

Du khách
Quảng bá Du lịch nông thôn 
bằng công nghệ VR3D mapping

Nông thôn số
Kết nối các dịch vụ Đô
thị thông minh và Nông
nghiệp số

Cổng thông tin tổng hợp Xã NTM TM

07/10/2022
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Kết nối các dịch vụ Đô thị thông minh
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Triển khai các giải pháp thông minh trong quan trắc, giám 
sát, quản lý, xử lý sự cố về môi trường

Thông tin quan trắc môi trường

07/10/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI
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Quảng bá Du lịch nông 
thôn bằng công nghệ 
VR3D mapping

Hệ thống du lịch thông minh

07/10/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI
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Các ƯD mobile – Làng Thông Minh

Quan trắc
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Các ƯD mobile – Tương tác CQ/ND
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Các ƯD mobile – Tương tác CQ/ND
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Tín hiệu từ các hệ
thống camera ngoài
được đưa về hệ
thống Trung tâm
Giám sát, điều hành
đô thị thông minh
tỉnh để quản lý, giám
sát và thực hiện các
bài toán phân tích
thông qua hệ thống
các phần mềm, sau
đó thông tin được
phân phối về cấp Xã.

Giám sát an ninh với AI-camera

07/10/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI
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Dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đến siêu nhỏ

GIỚI THIỆU

87



KẾT NỐI

BÁN HÀNG

GIAO DỊCH

• Thiết lập kết nối đến các
gian hàng tại các sản TMĐT 
của doanh nghiệp

• Quản lý sản phẩm
• Đăng bán sản phẩm

• Theo dõi số lượng sản phẩm
đã bán

• Theo dõi đơn hàng

49

GIẢI PHÁP
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CÁC CHỨC NĂNG

50
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51 51

Thống kê được số lượng đơn hàng trên mỗi kênh.

Báo cáo nguồn đơn hàng: đến từ Facebook, sàn TMĐT, 
Website, offline tại cửa hàng.

Quản lý doanh thu, lợi nhuận của mỗi đơn đơn hàng theo 
kênh bán.

Có thể chủ động kiểm tra và tìm kiếm ngành hàng phù hợp với
sản phẩm đăng bán

Từ Hệ thống có thể quản lý và đăng bán đồng bộ cùng lúc sản
phẩm lên các kênh thương mại như: Tiki, Lazada, Shopee…

ĐẶC ĐIỂM
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Khung trang bị Hiểu biết Số cho Cộng đồng

52

CỘNG 
ĐỒNG 

THÔNG 
MINH
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Việc trang bị Kỹ năng Số cho Cộng đồng è thúc đẩy 
Hiểu biết Số
• Gắn với nhu cầu người dân! à Công cụ phù hợp trên nền Thiết chế mới
• Công dân và các tổ chức có thể truy cập các dịch vụ tích hợp bất kỳ lúc

nào, ở đâu, nhờ vào công nghệ số;
• Các dịch vụ có thể được thay đổi theo nhu cầu của mỗi công dân, tổ chức, 

hay nhóm người;
• Các gói dịch vụ tích hợp luôn được cải tiếp và đáp ứng nhu cầu của địa

phương;
• Lãnh đạo chính quyền dần sử dụng tiếp cận tích hợp, liên cơ quan, đa

dạng và tổng thể trong phát triển chiến lược CĐS nông thôn của mình.
è Chuyển đổi xã hội nông thôn thông qua Chuyển đổi số toàn diện

53
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Mục tiêu hướng đến Cộng đồng với Hiểu biết số

54

CỘNG 
ĐỒNG 

THÔNG 
MINH
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Những điều kiện thúc đẩy CĐS Nông thôn 
với Mô hình Làng Thông Minh

+Truy cập, Kết nối, Năng lượng
+Các cơ chế cho các bên liên quan xác định các như cầu số và 

cùng tạo ra các giải pháp số tại chỗ
+Các “làng” phải phải truy cập được các giải pháp, sáng kiến, 

không gian sáng tạo để thúc đẩy chuyển đổi số
+Hợp tác với các nhà cung cấp số ở phạm vi rộng hơn, hệ sinh 

thái quốc gia (ĐMST, khởi nghiệp), cần được hỗ trợ

0 7 / 1 0 / 2 0 2 2 C H U Y Ể N  Đ Ổ I  S Ố  N N & N T  H À  N Ộ I
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Trụ cột của
Mô hình
XTM 4.0
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Thay cho lời kết
SỰ HỘI TỤ CỦA KHOA HỌC LIÊN NGÀNH

07/10/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI
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CMCN 4.0 và Dữ liệu Lớn

• Dữ liệu, là đầu vào cốt lõi của Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (CMCN4.0), 
được công nhận là dữ liệu thô cũng như dầu mỏ, và nó trở thành một nguồn
cạnh tranh và trở nên áp đảo so với các yếu tổ sản xuất khác (lao động và vốn).

• “The world’s most valuable resource is no longer oil, 
but DATA.” (Economist, May 6th 2017)

CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI07/10/2022
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CONVERGENCE
SỰ HỘI TỤ …

Công nghệ
- xTech

Khoa học Dữ liệu 
- Data Science

Tiếp cận
dựa trên

các hệ
thống -
Systems 

Approach

Xuyên ngành -
Transdiscipline : 

trong nghiên cứu và
đào tạo

07/10/2022

ecoX
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Inclusive DX -
CĐS NN&NT 
hướng đến 
người dân

07/10/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ NN&NT HÀ NỘI

Sự đống hành của Chương trình MTQG NTM – CĐS NT – Mô hình 
Làng / Xã / NTM Thông minh à đi vào thực chất.

Xây dựng Hệ thống tự học, tự nâng cao kỹ năng số

MOOCs Tổ CNS Cộng đồng (MIC)

Xây dựng Hệ thống Tri thức – Tư liệu Số

Khuyến Nông Khuyến Nông cộng đồng

Lấy DÂN làm TRUNG TÂM
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
QUÝ VỊ ĐÃ LẮNG NGHE!
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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

TỔ CÔNG NGHỆ SỐ 
CỘNG ĐỒNG

Phổ cập kỹ năng số cho người dân
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“Đưa hoạt người dân lên môi trường số bằng
các nền tảng số Việt Nam

Đưa hoạt động của người dân lên môi trường số bằng các nền 
tảng số Việt Nam

2022

2Bộ Thông tin và Truyền thông
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Sứmệnh Tổ công nghệ số cộng đồng

Đưa công nghệ số

vào mọi ngõ ngách
của cuộc sống

3Bộ Thông tin và Truyền thông
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Tổ trưởng tổ dân phố

Đoàn thanh niên

Công an khu vực

Doanh nghiệp công nghệ

Nhân sự nòng cốt

4Bộ Thông tin và Truyền thông
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1. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến 2. Thanh toán không dùng tiền mặt

3. Mua bán trên sàn thương
mại điện tử Vỏ sỏ và Postmart4. Sử dụng nền tảng số Việt Nam do địa

phương lựa chọn

5. Kỹ năng sử dụng phần mềm
bảo đảm an toàn thông tin mạng cơ bản

6. Nội dung theo của Chính quyền địa phương

6 Nội dung phổ cập

5Bộ Thông tin và Truyền thông
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Sử dụng dịch vụ công
trực tuyến

Giải quyết các thủ tục hành chính công 
trên môi trường mạng

Giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm 
được thời gian và chi phí... 

6Bộ Thông tin và Truyền thông
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Một số ứng dụng công nghệ số phổ biến:     
Ví điện tử, Mobile Banking, Internet Banking, 

…

Thanh toán không dùng 
tiền mặt

Dễ dàng thực hiện thanh toán
qua vài cú chạm

7Bộ Thông tin và Truyền thông
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Mobile Money
nhà mạng thí điểm: 

Viettel, VNPT, MobiFone

8Bộ Thông tin và Truyền thông
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Nhằm nâng tầm nông sản Việt, Tổng

công ty Bưu điện Việt Nam & Công ty 

Cổ phần Bưu chính Viettel đã chung

tay hỗ trợ đưa các sản phẩm nông

nghiệp lên sàn

thương mại điện tử (TMĐT)  

Mua bán trên sàn thương mại điện tử
Vỏ sò và Postmart
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Sử dụng nền tảng số Việt Nam 
do địa phương lựa chọn

11Bộ Thông tin và Truyền thông
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Nền tảng VeXeRe.com
Giới thiệu chung

Là hệ thống đặt xe khách lớn nhất Việt Nam

Hơn 2000 xe chất lượng cao và hơn 5000 tuyến đường
trên khắp cả nước

Ưu điểm
- Nhiều ưu đãi

- Đa dạng lựa chọn

- Đặt vé nhanh chóng

12Bộ Thông tin và Truyền thông
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Phần mềm bảo đảm
an toàn thông tin mạng

cơ bản

13Bộ Thông tin và Truyền thông
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Ứng dụng C-mSafe

Là ứng dụng bảo vệ người dùng thiết bị di 
động trước nguy cơ tấn công mạng

Là sản phẩm sáng tạo được thiết kế bởi người 
Việt, được chủ động sản xuất tại Việt Nam nhằm 
bảo vệ người dùng Việt trước các nguy cơ xấu 
trên môi trường Internet.

14Bộ Thông tin và Truyền thông
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Nội dung của chính quyền địa phương

Căn cứ theo nhu cầu thực tế và định hướng trong 
Nghị quyết/Kếhoạch/chương trình chuyển đổi số

Địa phương lựa chọn nền tảng phù hợp cho người dân ngoài các
nền tảng đã được giới thiệu

15Bộ Thông tin và Truyền thông
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HUE-S
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Kết quả đạt được

17Bộ Thông tin và Truyền thông

Cả nước đã thành lập
61.554 Tổ CNSCĐ với

283.904 thành viên tham gia

Từ 3-10/2022
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Chiến dịch 20 ngày tập huấn

18Bộ Thông tin và Truyền thông

từ 9/9- 30/9/2022

255.545 thành viên Tổ CNSCĐ
được bồi dưỡng tập huấn

59/63 tỉnh tổ chức tập huấn
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Phối hợp với Trung ương Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh

19Bộ Thông tin và Truyền thông

từ 08-10/2022
100% đại điện các cơ sở đoàn tại cấp
xã, huyện về vai trò của thanh niên với
Tổ CNSCĐ.

11.000 đoàn viên thanh niên tham gia 
khoá bồi dưỡng, tập huấn.
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Một số hình ảnh trong
Chiến dịch Tập huấn
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CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA
Bộ Thông tin và Truyền thông

dx.mic.gov.vnt63.mic.gov.vn

c63.mic.gov.vn

vietsolutions.net.vn

Kênh truyền thông cộng đồng
về chuyển đổi số (Zalo OA)

onetouch.mic.gov.vn

smedx.mic.gov.vncongdanso.mic.gov.vn

khonggianmang.vn

121



Trân trọng cảm ơn!
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MỘT SỐ CÔNG CỤ HỖ TRỢ 
CHUYỂN ĐỔI SỐ NÔNG NGHIỆP

TPHCM 4.2022
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NỘI DUNG

1- GIỚI THIỆU CHUNG

2- ezCheck TEM ĐIỆN TỬ XÁC THỰC NGUỒN GỐC

3- ezFarm: NHẬT KÝ ĐIỆN TỬ NUÔI TRỒNG THÔNG MINH

4- CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỒNG HÀNH CỦA VIỆN CDIT

5- TRAO ĐỔI – THẢO LUẬN
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I. GIỚI THIỆU CHUNG

3
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CĐS VỚI DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP

4

NUÔI 
TRỒNG

CHẾ BIẾN 
ĐỐNG GÓI

PHÂN PHỐI
LOGISTIC

MAKE
TING
SALE
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THÔNG TIN CHUNG

ezCheckezFarm
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2- ezCheck

TRUY XUẤT – XÁC THỰC
NGUỒN GỐC

6
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7
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Sự cần thiết - Truy
xuất nguồn gốc

YÊU CẦU BẮT 
BUỘC KHI XUẤT 

KHẨU BẮT BUỘC KHI 
ĐƯA VÀO SIÊU 

THỊ

TEM ĐIỆN TỬ DỄ 
ỨNG DỤNG VÀ 

NGÀY CÀNG PHỔ 
BIẾN

HÀNG GIẢ LÀ 
VẤN NẠN

YÊU CẦU BẮT 
BUỘC KHI LƯU 

HÀNH VÀO 
CÁC ĐÔ THỊ

NÂNG CAO 
GIÁ TRỊ
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Nguồn: http://vtv.vn/chuyen-dong-24h/hang-gia-gay-that-thoat-1-000-ty-usd-tren-
toan-cau-20151006104808525.htm

- Hàng giả, hàng nhái làm thất thoát của nền kinh tế toàn cầu hơn 

1.000 tỷ USD, và cướp đi hơn 2,5 triệu công 
ăn việc làm chân chính trên toàn thế giới.

131
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Hàng giả - Những con số

• Thống kê 06 tháng đầu năm 2015 có:

– 95.832 vụ việc vi phạm về hàng giả, hàng
nhái bị phát hiện

– Tăng 33.98% so với cùng kì năm 2014
– Hơn 95% hàng hóa trên thị trường bị làm giả

Số liệu của Hiệp hội chống hàng giả và
bảo vệ thương hiệu Việt Nam

(VATAP)
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Giúp nâng cao giá trị Thương hiệu, 
giá thành sản phẩm
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Kênh xác thực nguồn gốc Sản phẩm

Chính hãng KO?

Trước đây – Người tiêu dùng không thể xác định hàng thật – hàng giả
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Kênh xác thực nguồn gốc Sản phẩm

Hệ thống TXNG ezCheck
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Gắn kết KHÁCH HÀNG với DOANH NGHIỆP

Hệ thống TXNG ezCheck

Giúp quảng bá thông tin sản phẩm và gắn kết khách hàng
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TRUY XUẤT – XÁC THỰC

Quét QR-Code để xác thực hàng thật
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CƠ CHẾ 
TXNG & 

XÁC THỰC

TEM BIẾN ĐỔI 
TRẠNG THÁI

HẠN SỬ DỤNG

HÌNH ẢNH CHO 
TỪNG SẢN 

PHẨM/
Hình ảnh 3D

MÃ NGẪU 
NHIÊN/TỪNG 

đơn vị SP

CƠ CHẾ KÍCH 
HOẠT TEM 
CHỦ ĐỘNG
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Chống giả = TEM biến đổi trạng thái
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Chống giả = Hạn sử dụng

Quý khách lưu ý: 
Sản phẩm đã

hết hạn sử dụng
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Chống giả =
Hình ảnh cho
từng đơn vị 
sản phẩm
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Chống giả = D.nghiệp Chủ động kích hoạt tem

143



Kênh thông tin 2 chiều

• Vấn đề
– Khách hàng (nhất là khách hàng trung thành) là quan trọng nhất trong

hoạt động doanh nghiệp?
– Làm thế nào để nắm được khách hàng của mình để có chính sách CSKH 

phù hợp?
• Giải pháp

– NTD khi Scan tem trên sản phẩm sẽ tự động được thêm vào danh sách
khách hàng của sản phẩm hay nhà sản xuất

– Danh sách khách hàng được phân loại trên các tiêu chí khác nhau phục
vụ cho việc CSKH của NSX

– Việc gửi tin nhắn và nhận phản hồi từ các nhóm khách hàng này dễ
dàng

• Hiệu quả
– NSX từng bước XD được cho mình CSDL khách hàng và trên đó có các

quyết sách phù hợp
– Tạo ra mối quan hệ khăng khít, khép kín giữa NSX và KH hạn chế các

rủi ro trong khâu lưu thông
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Cung cấp nhiều thông tin cho
Người tiêu dùng

q Tác dụng:

- NGƯỜI TIÊU DÙNG:
Ø Có thêm nhiều thông tin về sản phẩm

- DOANH NGHIỆP:
Ø Doanh nghiệp dễ dàng chăm sóc NTD bằng các thông tin Chăm sóc khách
hàng

Ø Quảng cáo, PR thông tin sản phẩm của doanh nghiệp mình

THÔNG TIN KHUYẾN MÃI
Công ty dược phẩm Hoa
Sem đang triển khai
trương trình khuyến mãi
..
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Người tiêu dùng có thể phản hồi
về sản phẩm

q Tác dụng:

- NGƯỜI TIÊU DÙNG:
Ø Thỏa mãn nhu cầu chia sẻ thông tin sản phẩm của NTD
Ø Tạo cộng đồng người NTD chống lại hàng giả hàng nhái, hàng kém chất lượng
Ø NTD có nhiều thông tin về các sản phẩm tốt được bình chọn nhiều

- DOANH NGHIỆP:
Ø Có được thông tin phản hồi về sản phẩm
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Doanh nghiệp có được thông tin 
về sản phẩm từ người tiêu dùng

q Tác dụng:

- DOANH NGHIỆP:
Ø Có thêm các thông tin phản hồi về sản phẩm của mình từ thị trường.
Ø Chống tràn hàng/ kiểm soát đại lý
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ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP DỄ DÀNG

• Nhiều lĩnh vực SX, 
Phân phối khác nhau
– NSX ở các quy mô

khác nhau
– Công ty đóng

gói/Nhà phân phối
• Sự nhất quán trong

quy trình
– In tem trắng à Tạo, 

khai báo thông tin lô
hàng à Dán tem à
Gán tem vào lô hàng
à Kích hoạt tem

Tạo tem

In tem trắng

Dán
tem(nhân
công/ dây
chuyền tự
động)

Kích hoạt tem
(smart 
phone/ Tool)
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Mẫu tem
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Mẫu tem/nhãn

150



MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÁC SẢN PHẨM 
DÙNG TEM ĐIỆN TỬ TXNG

29
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3- ezFarm

NHẬT KÝ ĐIỆN TỬ
nuôi trồng thông minh

31
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Nhật kí điện tử
• Hỗ trợ khâu sản

xuất:
– Sản xuất chính xác

theo các quy trình
– Thu thập dữ liệu

các công đoạn sản
xuất làm cơ sở
truy xuất nguồn
gốc

• Giải pháp 3 trong 1
– Nhắc việc,
– Sổ tay sản xuất,
– Nhật ký ghi chép

công việc,

32
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Nhật ký điện tử - Hỗ trợ SX quy mô lớn

• Cho phép một 
nhà SX có thể 
theo dõi đồng 
thời cho hoạt 
động sản xuất: 
– Trên nhiều 

địa bàn khác 
nhau, 

– Cho nhiều 
loại cây trồng 
vật nuôi khác 
nhau, 

– Cho nhiều vụ 
khác nhau

33

Các công ty Thu 
mua/chế biến

Trang trại 
trồng

Trại 
trồng

Vườn 1

Vườn 2

Chủ trang trại

Chủ trại

Công nhân

Chủ nhà máy chế 
biến nông sản

Cây

Bot/IoTs

Trại 
trồng 

Blockchain Hệ thống nhật ký
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Số hóa quy trình – Cơ sở cho 
hoạt động của Nhật ký điện tử

• Chuyển các quy trình trồng trọt, chăn nuôi
lên môi trường số sẽ là việc phân tích quy
trình thực tế thành các luồng công việc, sắp
xếp theo trật tự thời gian.

• Cụ thể:
– Quy trình trồng được số hóa thành quy trình số.
– Các quy trình số này được một modul lập lịch
thực các công việc đảm bảo sự tuân thủ các quy
định về trình tự thời gian.

– Mỗi công việc cụ thể được định nghĩa bởi ít nhất
gồm một số tham số: khoảng thời gian thực hiện
(bắt đầu, kết thúc), việc phải thực hiện (hướng
dẫn step-by-step) và quy định nội dung nhật kí
phải được ghi lại
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Minh họa số hóa quy trình

• Quy trình gốc: 
• http://vattuchannuoi.com/tin-tuc-1052

35

• Phân luồng việc

SỐ HÓA 
quy trình

157
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Thể hiện quy trình trên không gian số

• Sự gom nhóm 
công việc 
theo mô hình 
cây

• Các timeline 
công việc: bắt 
đầu, kết thúc, 
tần suất lặp

• Các luồng 
việc có thể 
được gán cho 
nhân công

36
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Giao diện ứng dụng nhật ký điện tử
Cho cấp Quản Lý

• Theo dõi
công việc

• Theo dõi
nhân
công

• Nhận
cảnh báo
bất
thường
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Giao diện ứng dụng nhật ký điện tử
Cho công nhân

• Nhận nhắc 
nhở việc

• Xem hướng 
dẫn thực 
hiện

• Ghi nhật ký 
sản xuất

• Báo cáo bất 
thường

38
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Giao diện nhà sản xuất

161



Case-Study: 
Ứng dụng ezFarm vào quy trình 

nuôi tôm thẻ chân trắng
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Bài toán cụ thể với nuôi tôm

• Một nhà SX có hàng chục trang trại, mỗi trang 
trại có nhiều ao nuôi tôm

• Các trang trại nuôi tôm cách xa nhau
• Các ao tôm có tuổi đời khác nhau
• Công nhân và người giám sát tại các ao nuôi là 

người lao động giản đơn, ít khi được đào tạo 
bài bản

• à Làm thế nào để hoạt động sản xuất đảm 
bảo tuân thủ quy trành chăm sóc chặt chẽ?
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Quy trình nuôi tôm điển hình

• Công việc trong quá trinh nuôi tôm: 
– Cho tôm ăn (2-3 lần/ngày), 
– Canh nhá (30-45 phút 1 lần),
– Kiểm tra quạt tạo ô xy (1-2 lần/ngày), 
– Kiểm tra các thông số của nước ao nuôi (1-2 lần/ngày), 
– Kiểm tra sức khỏe tôm (1 lần/2-3 ngày), 
– Thau rửa ao (2 lần/vụ)… 

• Các công việc giữa các vụ nuôi tôm: 
– Xem xét điều kiện khí hậu môi trường, mùa vụ để chọn 

giống tôm phù hợp; quy trình nuôi phù hợp với giống tôm 
đã chọn; 

– xử lý ao nuôi chuẩn bị cho vụ nuôi kế tiếp (phơi đáy ao, 
xới đáy ao, bón vôi, xử lý nước, kiểm tra hệ thống quạt 
tạo ô xy..)
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Áp dụng giải pháp trong nuôi tôm

• Mỗi trại tôm được khai báo và hiển thị
trên giao diện bản đồ địa lý

• Mỗi ao tôm gắn các mã QR tại các điểm
mà người công nhân cần thực hiện các
hoạt động: 
– Cho ăn, 
– Canh nhá, 
– Lấy mẫu nước..
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Hình ảnh triển khai
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Khả năng ứng dụng ezFarm

• ezFarm có khả năng phù hợp rộng rãi các 
loại hình sản xuất, nuôi trồng trong Nông 
nghiệp

• Đặc biệt phù hợp:
– Cây trồng, vật nuôi ngắn ngày có yêu cầu quy 

trinh chăm sóc chặt chẽ
– Sản xuất Nông nghiệp ở quy mô lớn và rất lớn
– DN có ý định hướng đến tự động hóa cao 
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Với nhà SX nhỏ thì sao?

• Công cụ này cũng hữu ích khi:
– Nhà SX muốn chuyên nghiệp hóa sản xuất 

thay vì thói quen hay kinh nghiệm
– Muốn sản phẩm làm ra chất lượng đồng đều 

để có thể tham gia chuỗi cung ứng 
– Muốn mở rộng sản xuất nhưng đang gặp phải 

giới hạn khả năng quản lý
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4. NÂNG CAO MỨC ĐỘ TIN CẬY 
XÁC THỰC NGUỒN GỐC DỰA TRÊN

CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

47
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Giao diện Khi có Blockchain
1

Không có 
Blockchain và 

Nhật ký SX

TT lô sản 
phẩm trên 
Blockchain

Nhật ký SX
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Xác thực thông tin sản phẩm
với Blockchain

2
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Chi tiết nhật ký sản xuất và Xác thực
thông tin SX trên Blockchain

50
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5. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỒNG HÀNH
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CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ - PHỐI HỢP

• Viện CDIT sẵn sàng hỗ trợ
– TTKN quốc gia: trong việc sử dụng hệ thống như

ví dụ đào tạo cho các doanh nghiệp, HTX, Hội
nông dân về TXNG; Nhật ký điện tử (Free 100% 
cho tài khoản phục vụ đào tạo)

– Một số doanh nghiệp, HTX, có nhu cầu ứng dụng
TXNG, Nhật ký điện tử, (có hỗ trợ 50% mức giá, 
trong thời kỳ đầu)

– Phối hợp với Khuyến nông các địa phương cung
cấp các chtrinh hỗ trợ ứng dụng TXNG cho các
HTX, doanh nghiệp tại các địa phương

– Phối hợp cung cấp dịch vụ CNTT cho các HTX, 
doanh nghiệp.
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THẢO LUẬN – TRAO ĐỔI
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THÔNG TIN LIÊN HỆ

• VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN 
THÔNG – CDIT
– Địa chỉ: Tầng 3 nhà A1,

Km10 Nguyễn Trãi –
Hà Đông – Hà Nội.

– SĐT: +84-4-35742856  
– FAX: +84-4-35742857 
– WEB:   cdit.com.vn

cdit.ptit.edu.vn
– Hotline: 0888.484.222
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Trân trọng Cám ơn!
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BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

TRUNG TÂM 

KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

 

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG  

PHỤC VỤ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN BỀN VỮNG, 

XÂY DỰNG NỀN NÔNG NGHIỆP SINH THÁI, NÔNG THÔN HIỆN ĐẠI,  

NÔNG DÂN VĂN MINH 

 

 I. BỐI CẢNH 

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; gìn giữ, phát huy bản sắc 

văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. Nông nghiệp là lợi thế, nền tảng 

bền vững của quốc gia. Nông thôn là địa bàn phát triển kinh tế quan trọng, là 

không gian chính gắn với tài nguyên thiên nhiên, nền tảng văn hóa, xã hội, đảm 

bảo an ninh, quốc phòng của đất nước. Nông dân là lực lượng lao động và nguồn 

tài nguyên con người quan trọng. Các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

phải được giải quyết đồng bộ, gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá đất nước. 

Sau hơn 30 năm đổi mới, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và 

Nhà nước, Ngành Nông nghiệp và PTNT nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất 

to lớn. Nông nghiệp tiếp tục phát triển cả về quy mô và trình độ sản xuất, duy trì 

tăng trưởng ở mức khá cao, khẳng định vị thế quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh 

tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia. Việt Nam trở thành một trong 

những nước có một số mặt hàng xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới. Nông dân 

đã phát huy tốt hơn vai trò là chủ thể, tham gia hợp tác, liên kết, chuyển đổi cơ 

cấu sản xuất, phát triển kinh tế. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào 

sâu rộng, với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, diện mạo 

nông thôn Việt Nam có sự thay đổi rõ rệt. 
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Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, thành tựu đã đạt được, Ngành Nông 

nghiệp và PTNT cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đó là: 

(1) Chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm chưa cao, nên năng lực cạnh 

tranh còn hạn chế; (2) Thị trường tiêu thụ thiếu ổn định, áp lực cạnh tranh từ hội 

nhập quốc tế ngày càng khốc liệt; (3) Nguồn lực cho tăng trưởng nông nghiệp 

ngày càng khan hiếm hơn và phải cạnh tranh gay gắt với các lĩnh vực khác; (4) 

Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, bờ 

biển, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và trên người ngày càng diễn biến phức 

tạp, khó lường; (5) Ô nhiễm môi trường nông thôn gia tăng, hàm chứa những 

thành tố phát triển chưa thực sự bền vững. 

Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tiếp tục thúc đẩy phát triển nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo tiền đề để công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nước, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng: 

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII 

về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Quyết định số 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển 

nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Mục tiêu nhằm xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân 

văn minh. 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đang tập trung chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn, 

nút thắt để thúc đẩy phát triển và cơ cấu lại ngành gắn với chuyển đổi mô hình 

tăng trưởng; đó là: (1) Chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế 

nông nghiệp; (2) Tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị và cơ cấu lại sản xuất theo 

3 trục sản phẩm chủ lực; (3) Tập trung phát triển công nghiệp chế biến và mở rộng 

thị trường tiêu thụ; (4) Nâng cao năng lực, hiệu quả phòng chống dịch bệnh, thiên 

tai; (5) Tiếp tục hoàn thiện và tổ chức thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách, thu 

hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn... 

Trước bối cảnh và tình hình nêu trên, Ban cán sự Đảng Bộ và Bộ trưởng 

chỉ đạo đổi mới công tác khuyến nông, kết hợp giữa khuyến nông truyền thống và 
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khuyến nông hiện đại, tích hợp đa giá trị, phát triển khuyến nông điện tử, chuyển 

đổi số, đẩy mạnh xã hội hóa khuyến nông phục vụ Chiến lược phát triển nông 

nghiệp, nông thôn bền vững và xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn 

hiện đại, nông dân văn minh. 

 II. KINH NGHIỆM KHUYẾN NÔNG THẾ GIỚI 

 1. Thái Lan: 

 Xây dựng chiến lược phát triển khuyến nông với tầm nhìn và mục tiêu như sau: 

 - Tầm nhìn: (i) Khuyến khích nông dân phát triển mạnh mẽ và tự lực; (ii) 

Thúc đẩy và phát triển năng lực sản xuất sản phẩm nông nghiệp dựa trên các nhà 

sản xuất dẫn đầu; (iii) Nâng cao chất lượng dịch vụ nông nghiệp để hỗ trợ nông 

dân, các nhà phân phối và các cơ quan liên quan; (iv) Thúc đây hiệu quả hoạt 

động khuyến nông trên tất cả các lĩnh vực. 

- Mục tiêu: Hệ thống hoá các chính sách, chiến lược và kế hoạch từ trung 

ương tới địa phương, làm khuôn khổ cho hoạt động khuyến nông giai đoạn 2023-

2027, náng cao chất lượng cuộc sống và thu nhập người nông dân với 3 mục tiêu 

cụ thể: (i) Nâng cao chất lượng cuộc sống và thu nhập người nông dân; (ii) Thúc 

đẩy hiệu quả hoạt động sản xuất nông nghiệp và nâng cao giá trị gia tăng trong 

nông nghiệp; (iii) Hình thành các tổ chức, doanh nghiệp nông dân hiệu quả, ngày 

càng phát triển. 

 2. Nhật Bản/ Hàn Quốc: 

Xây dựng các chương trình, chính sách, chiến lược khuyến nông qui mô 

toàn quốc; thực hiện các chương trình nâng cao chất lượng và xây dựng chỉ tiêu 

phân loại cán bộ khuyến nông; xây dựng các phương pháp khuyến nông mới, có 

hiệu quả; quản lý và phân bổ kinh phí khuyến nông cho từng vùng.  

3. Malaysia: 

Hoạt động khuyến nông dựa theo yêu cầu của nông dân, tập trung chuyển 

giao các công nghệ sản xuất chứng nhận theo nhu cầu thị trường, ví dụ: nhóm 

180



 
 

ngành hàng dầu cọ, ca cao và chuyển giao công nghệ GAP và GMP, truy xuất 

nguồn gốc và trang trại hữu cơ. Đặc biệt Malaysia đang xây dựng một lộ trình để 

đạt được ISO.  

III. KHUYẾN NÔNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ 

1. Giai đoạn 1993- 2005: 

Ngày 02/3/1993, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/CP về công tác 

khuyến nông. Theo đó hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước chính thức được 

thành lập. 

- Ở Trung ương: Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm thành lập Cục 

khuyến nông; ở các Bộ Lâm nghiệp, Thuỷ sản, nhiệm vụ khuyến lâm, khuyến ngư 

được giao cho Vụ, Cục thích hợp. 

- Ở địa phương: thành lập trung tâm khuyến nông trực thuộc Sở nông 

nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản. Trung tâm tổ chức các trạm khuyến nông theo từng 

vùng hoặc theo cụm xã. 

- Về số lượng cán bộ khuyến nông: thời gian đầu mới thành lập, hệ thống 

tổ chức khuyến nông toàn quốc chỉ có vài trăm người. Được sự quan tâm của 

Chính phủ, Bộ, ngành và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, hệ thống 

khuyến nông đã được nhanh chóng phát triển rộng khắp trên toàn quốc. Theo báo 

cáo của các địa phương, đến năm 2004, tổng số cán bộ khuyến nông các cấp trên 

toàn quốc là 10.654 người (trong đó cấp trung ương là 58 người, cấp tỉnh là 1.446 

người, cấp huyện là 1.716 người, cấp xã là 7.434 người) và 3.918 câu lạc bộ 

khuyến nông với 176.300 hội viên do nông dân tự nguyện lập ra theo hướng dẫn 

của khuyến nông nhà nước. 

Công tác khuyến nông giai đoạn này nhằm mục tiêu xóa đói giảm nghèo, 

đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Khuyến nông tập trung hỗ trợ phát triển kinh 

tế nông hộ với các chương trình khuyến nông ứng dụng các giống cây trồng, vật 

nuôi có năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn để chuyển đổi cơ cấu sản xuất, 

tăng vụ, tăng năng suất, sản lượng, cải thiện đời sống, đảm bảo an sinh xã hội.  
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2. Giai đoạn 2005 – 2010: 

Giai đoạn này công tác khuyến nông thực hiện theo Nghị định số 

56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chính phủ về Khuyến nông, Khuyến ngư 

(thay thế Nghị định 13/CP). 

Về hệ thống tổ chức: Lúc này, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm 

đã hợp nhất với Bộ Lâm nghiệp để thành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Do vậy, chỉ còn 2 hệ thống là khuyến nông và khuyến ngư: 

- Ở trung ương: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Trung 

tâm Khuyến nông Quốc gia và Bộ Thủy sản thành lập Trung tâm Khuyến ngư 

Quốc gia là các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước về khuyến 

nông, khuyến ngư.  

- Ở địa phương:  

+ Cấp tỉnh: có Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Trung tâm Khuyến ngư trực thuộc Sở Thủy sản. 

+ Cấp huyện: có Trạm Khuyến nông, Trạm Khuyến ngư. 

+ Cấp xã: mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 01 nhân viên làm công 

tác khuyến nông, khuyến ngư. 

+ Thôn, bản, phum, sóc có cộng tác viên khuyến nông, khuyến ngư. 

- Về số lượng cán bộ khuyến nông: trong giai đoạn này, các địa phương tiếp 

tục quan tâm phát triển hệ thống tổ chức khuyến nông, khuyến ngư các cấp, đặc 

biệt là cấp cơ sở. Theo báo cáo của các địa phương, đến năm 2010, tổng số cán 

bộ khuyến nông các cấp trên toàn quốc là 33.708 người (trong đó: cấp trung ương 

là 85 người, cấp tỉnh là 2.108 người, cấp huyện là 3.768 người, cấp xã là 9.301 

người, cấp thôn bản là 18.446 người). 

- Về nội dung hoạt động: 
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Đây là giai đoạn nền nông nghiệp Việt Nam từng bước hội nhập kinh tế 

quốc tế, các tiến bộ kỹ thuật về giống chất lượng cao, các công nghệ canh tác hiện 

đại từng bước được ứng dụng vào sản xuất.  

Hoạt động khuyến nông giai đoạn này tập trung vào mục tiêu chuyển đổi 

cơ cấu sản xuất để nâng cao giá trị trên mỗi đơn vị diện tích đất sử dụng. Bằng 

việc đẩy mạnh chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, thay đổi mùa vụ kết hợp với 

ứng dụng kỹ thuật thâm canh tiến bộ đã thúc đẩy phong trào xây dựng cánh đồng 

thu nhập 50 triệu đồng/ha, thậm chí hàng trăm triệu đồng/ha/năm phát triển rộng 

khắp trên toàn quốc. 

3. Giai đoạn 2010 – 2018: 

Giai đoạn này công tác khuyến nông thực hiện theo Nghị định số 

02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về Khuyến nông (thay thế Nghị 

định 56/2005/NĐ-CP). 

Về hệ thống tổ chức: Lúc này Bộ Thủy sản đã hợp nhất vào Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. Do vậy, hệ thống khuyến nông đã thống nhất một đầu 

mối xuyên suốt từ trung ương tới cơ sở: 

- Ở trung ương: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng, nhiệm vụ 

là đầu mối triển khai thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông trung ương theo phân 

công của Bộ. 

- Ở địa phương:  

+ Ở cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) có trung tâm khuyến 

nông là đơn vị sự nghiệp công lập; 

+ Ở cấp huyện (huyện, quận và thị xã, thành phố có sản xuất nông nghiệp 

thuộc cấp tỉnh) có trạm khuyến nông là đơn vị sự nghiệp công lập; 
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+ Ở cấp xã (xã, phường, thị trấn có sản xuất nông nghiệp) có khuyến nông 

viên với số lượng ít nhất là 02 khuyến nông viên ở các xã thuộc địa bàn khó khăn, 

ít nhất 01 khuyến nông viên cho các xã còn lại; 

+ Ở thôn (thôn, bản, cấp, phum, sóc) có cộng tác viên khuyến nông và câu 

lạc bộ khuyến nông. 

- Về số lượng cán bộ khuyến nông: theo báo cáo của các địa phương, đến 

năm 2015, tổng số cán bộ khuyến nông các cấp trên toàn quốc là 36.812 người 

(trong đó: cấp trung ương là 92 người, cấp tỉnh là 2.114 người, cấp huyện là 4.347 

người, cấp xã là 8.880 người, cấp thôn bản là 21.379 người) và khoảng 3.000 câu 

lạc bộ khuyến nông với số lượng hàng trăm ngàn nông dân ở các vùng, miền trong 

cả nước 

- Về nội dung hoạt động: 

Đây là giai đoạn nền nông nghiệp Việt Nam hội nhập quốc tế một cách sâu 

rộng, tham gia vào các chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu. Trong giai đoạn này, 

khuyến nông tập trung chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, giải pháp quản lý nhằm 

nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. 

Nội dung hoạt động khuyến nông từng bước chuyển dần sang phát triển sản 

xuất hàng hoá, áp dụng kỹ thuật thâm canh hợp lý và công nghệ hiện đại để tăng 

chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời chú trọng bồi dưỡng nâng cao 

kỹ năng quản lý nông trại và kiến thức về thị trường cho nông dân để tiết kiệm 

chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của nông sản 

Việt Nam trên thị trường quốc tế, tăng thu nhập cho nông dân và đảm bảo phát 

triển bền vững. Các chương trình khuyến nông về áp dụng thực hành nông nghiệp 

tốt (GAP) trong sản xuất nông, lâm, thủy sản; áp dụng kỹ thuật canh tác lúa theo 

"3 giảm 3 tăng", "1 phải 5 giảm", “cơ giới hóa đồng bộ", ứng dụng nông nghiệp 

công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị nông sản từ sản xuất đến tiêu thụ theo mô 

hình “cánh đồng mẫu”, “trang trại mẫu”… được triển khai rộng rãi và đạt kết quả 

rất tích cực.  
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4. Giai đoạn 2018 – 2022: 

Giai đoạn này công tác khuyến nông thực hiện theo Nghị định số 

83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông (thay thế Nghị 

định 02/2010/NĐ-CP). 

Về hệ thống tổ chức: trong Nghị định số 83/2018/NĐ-CP không quy định 

chi tiết về hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước (như các Nghị định trước đây). 

Đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung 

ương Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Từ năm 2018 đến 

nay, các địa phương đã tiến hành rà soát, sắp xếp lại hệ thống tổ chức ngành Nông 

nghiệp và PTNT các cấp (trong đó có hệ thống khuyến nông) nên đã tạo ra sự thay 

đổi, xáo trộn trong hệ thống khuyến nông. 

Về nội dung hoạt động, khuyến nông tiếp tục phát triển theo hướng đa dạng 

hóa nội dung và hình thức hoạt động, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát 

triển sản xuất theo chỉ đạo, định hướng của Bộ như: nông nghiệp hữu cơ, nông 

nghiệp công nghệ cao, xây dựng vùng nguyên liệu, chăn nuôi an toàn sinh học, 

trồng rừng gỗ lớn thâm canh, phát triển nuôi trồng và khai thác thủy, hải sản,… 

IV. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU 

1. Quan điểm: 

- Duy trì hệ thống khuyến nông nhà nước để bảo đảm cung cấp dịch vụ 

khuyến nông cơ bản, thiết yếu cho đại bộ phận nông dân theo phương châm “ở 

đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông”. 

- Kết hợp giữa khuyến nông truyền thống với khuyến nông hiện đại. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa khuyến nông, kết hợp giữa khuyến nông nhà nước 

với khuyến nông doanh nghiệp. 

- Phát triển khuyến nông điện tử, khuyến nông cộng đồng, tích hợp đa giá trị. 

- Phối hợp chặt chẽ công tác đào tạo, nghiên cứu và khuyến nông. 
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- Phát huy vai trò chủ động, tích cực của nông dân, các tổ chức nông dân, 

cộng đồng khi tham gia hoạt động khuyến nông trên nguyên tắc “dân biết, dân 

bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 

2. Mục tiêu: 

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác khuyến nông góp phần thực 

hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân 

văn minh. 

- Củng cố, nâng cao năng lực hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước đảm 

bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giữ vai trò chủ đạo, then chốt 

trong hoạt động khuyến nông. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa khuyến nông, kết hợp giữa khuyến nông nhà nước 

với khuyến nông doanh nghiệp, phát triển khuyến nông điện tử, khuyến nông cộng 

đồng đáp ứng nhu cầu thực tiễn sản xuất phù hợp với từng giai đoạn phát triển 

của đất nước. 

V. ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG 

1. Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về khuyến nông: 

- Xây dựng Chiến lược phát triển khuyến nông đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050;  

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến 

nông. 

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 75/2019/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng 

kinh phí sự nghiệp từ nguồn NSNN thực hiện hoạt động khuyến nông; 

- Xây dựng bộ tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá, giá dịch vụ 

sự nghiệp công về khuyến nông. 

2. Kiện toàn hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước và nâng cao năng 

lực, hiệu quả hoạt động khuyến nông: 
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- Kiện toàn hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả xuyên suốt từ trung ương đến cơ sở để đảm bảo các dịch vụ công về 

khuyến nông thiết yếu phục vụ sản xuất, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. 

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ khuyến nông các 

cấp đạt tiêu chuẩn viên chức chuyên ngành khuyến nông. Ưu tiên đào tạo, bồi 

dưỡng bổ sung các kiến thức, kỹ năng mềm như: quản lý, quản trị, kinh tế, HTX, 

NTM, chuyển đổi số, marketing,… 

- Tăng cường sự phối hợp, gắn kết giữa khuyến nông trung ương và khuyến 

nông địa phương, giữa khuyến nông nhà nước với khuyến nông doanh nghiệp. 

- Phối hợp chặt chẽ công tác đào tạo, nghiên cứu, khuyến nông trong công 

tác khuyến nông chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. 

3. Thông tin tuyên truyền đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức và 

hành động 

- Thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của 

Đảng, Nhà nước về vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn 

phát triển mới, theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân 

văn minh. 

- Truyền thông thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế 

nông nghiệp, đa giá trị, đa mục đích. 

- Xây dựng nền sản xuất nông nghiệp có trách nhiệm, nông nghiệp xanh, 

phát triển bền vững. 

4. Tri thức hoá nông dân - đào tạo, bồi dưỡng xây dựng người nông 

dân chuyên nghiệp, văn minh: 

- Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ cho 

nông dân để đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, 

bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản, làm giàu từ nông nghiệp, nông thôn. 
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- Triển khai các chương trình đào tạo có chứng chỉ cho nông dân để sản 

xuất ra sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và các yêu cầu mới của thị trường, 

từng bước hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, trình độ cao. 

5. Khuyến nông tích hợp đa giá trị, liên kết theo chuỗi ngành hàng: 

- Chuyển giao khoa học công nghệ theo định hướng phát triển của Bộ: nông 

nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, 

nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp kết hợp du 

lịch sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. 

- Hướng dẫn tổ chức lại sản xuất, xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp 

chuyên nghiệp, có trách nhiệm; kết nối sản xuất với thị trường (kết nối cung – 

cầu), kết nối giữa nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp để hình thành liên kết 

theo chuỗi giá trị. Gắn kết các tác nhân trong chuỗi theo nguyên tắc minh bạch, 

trách nhiệm, cùng chia sẻ lợi ích theo mức độ đóng góp giá trị. 

- Khuyến nông tích hợp đa giá trị: nông nghiệp kết hợp công nghiệp (chế 

biến nông sản, tái chế phế, phụ phẩm, sản xuất năng lượng tái tạo,...), nông nghiệp 

kết hợp dịch vụ (du lịch trải nghiệm, dịch vụ bảo vệ môi trường, dịch vụ đào tạo 

và cung cấp chuyển giao công nghệ, dịch vụ kinh doanh nông sản...). 

Ví dụ như: “mô hình khuyến ngư thông minh”: mô hình nuôi tôm lúa, tôm 

rừng ngập mặn tại một số tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long, mô hình nuôi 

cá lúa tại một số tỉnh miền Bắc gắn với tổ chức sản xuất liên kết tiêu thụ sản phẩm, 

kết hợp thăm quan, du lịch trải nghiệm, giải trí, tăng hiệu quả kinh tế, tạo công ăn 

việc làm,… 

6. Phát triển khuyến nông điện tử gắn với chuyển đổi số: 

- Thực hiện chuyển đổi số trong công tác khuyến nông đồng bộ, liên thông 

với chương trình chuyển đổi số quốc gia và chính phủ điện tử. 

- Xây dựng dữ liệu số khuyến nông, truyền thông số, liên thông trung ương 

- địa phương. 
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- Hỗ trợ nông dân, đặc biệt nông dân ở các vùng nguyên liệu và các xã nông 

thôn mới thực hiện chuyển đổi, tiếp cận với môi trường số (cán bộ khuyến nông 

là hạt nhân để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn).   

7. Thúc đẩy xã hội hóa khuyến nông: 

- Xây dựng chính sách về xã hội hóa khuyến nông, chính sách hợp tác với 

các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thu hút các nguồn lực phục vụ hoạt 

động khuyến nông. 

- Phát triển các loại hình khuyến nông doanh nghiệp, khuyến nông xã hội, 

trong đó khuyến nông Nhà nước giữ vai trò định hướng, dẫn dắt, hỗ trợ theo chủ 

trương, định hướng phát triển của Nhà nước. 

- Phát triển khuyến nông hợp tác công tư: 

+ Hợp tác với các doanh nghiệp như Bình điền, Syngenta,... trong sản xuất 

lúa thông minh, xây dựng khoảng 30 mô hình sản xuất lúa bền vững, sử dụng vật 

tư nông nghiệp có trách nhiệm góp phần giảm phát thải khí nhà kính. 

+ Hợp tác với Bayer, Bawa trong chuyển đổi số, cơ giới hoá, tham gia số 

hoá sản xuất lúa khoảng 60.000 hộ nông dân, chuẩn bị triển khai chương trình hợp 

tác nâng cao năng lực đào tạo nông dân chuyên nghiệp với Bawa. 

+ Hợp tác với các tổ chức Quốc tế như JICA, FAO, GCP, Ngân hàng thế 

giới triển khai các dự án kỹ thuật chuỗi cây trồng an toàn, sản xuất có chứng nhận, 

trên địa bàn một số tỉnh phía Bắc.  

8. Phát triển khuyến nông dịch vụ: 

- Chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, 

chuyển đổi số, ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa vào sản xuất nhằm nâng cao giá 

trị, hiệu quả, và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. 

- Phát triển các loại hình khuyến nông dịch vụ đáp ứng nhu cầu của sản xuất 

như: tư vấn kỹ thuật, đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ, dịch vụ cơ khí hóa, 

bảo quản chế biến, chứng nhận chất lượng, truy xuất nguồn gốc,… 
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9. Phát triển khuyến nông cộng đồng góp phần xây dựng nông thôn 

mới văn minh, hiện đại: 

- Xây dựng, phát triển các mô hình tổ khuyến nông cộng đồng ở các xã 

nông thôn mới (chỉ tiêu 13.5. xã nông thôn mới có Tổ khuyến nông cộng đồng 

hoạt động hiệu quả), góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại. 

- Cán bộ khuyến nông, Tổ khuyến nông cộng đồng là hạt nhân trong việc 

cố kết cộng đồng, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp 

của địa phương. 

- Đề án thí điểm tổ khuyến nông cộng đồng tại 13 tỉnh thuộc 5 vùng nguyên 

liệu của Bộ. 

10. Khuyến nông bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi 

khí hậu và phòng chống thiên tai 

Chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, biện pháp canh tác thích nghi (phát triển 

nuôi trồng thủy sản ở những vùng nước biển dâng, xâm nhập mặn; chuyển sang 

trồng hoa màu và cây trồng cạn ở những nơi giảm lượng mưa,...); áp dụng rộng 

rãi các biện pháp kỹ thuật thân thiện với môi trường (làm đất tối thiểu, bón phân 

và phun thuốc thông minh, tưới tiết kiệm nước, chăn nuôi tiết kiệm nước, sử dụng 

các giống cây trồng, vật nuôi có khả năng chống chịu....); sử dụng nguyên liệu vi 

sinh hoặc hữu cơ, áp dụng kỹ thuật thông minh, kinh tế tuần hoàn để tiết kiệm đầu 

vào, phát triển mạnh tiềm năng sản xuất năng lượng tái tạo kết hợp nông nghiệp 

để giảm bớt lượng nguyên liệu hóa thạch, giảm phát thải cacbon; trồng rừng, phát 

triển các cây lâu năm có sinh khối lớn trên bờ và phát triển nuôi trồng các loại 

rong tảo trên biển để hấp thụ bớt các-bon. 

 

 

 

190



0 

 

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC CHẤT LƯỢNG CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 

----------------000------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

CHUYÊN ĐỀ 

 
 

 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, ATTP TRONG SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, 

KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG  NÔNG LÂM THUỶ SẢN  

 

(Hội nghị tập huấn một số kiến thức mới về 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

HÀ NỘI 2023 

 
 

191



 

 

MỤC LỤC  

 

                           Nội dung 

Phần 1 Các khái niệm, chỉ số đánh giá chất lương, ATTP  

1 Các khái niệm, chỉ số đánh giá chất lượng 

2 Các khái niệm, chỉ số đánh giá ATTP 

Phần 2 Chính sách pháp luật về chất lượng, ATTP 

1 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và các văn bản hướng dẫn 

2 
Luật ATTP và các văn bản hướng dẫn 

Phần 3 Phương thức quản lý Chất lượng, ATTP 

1 Phương thức quản lý chất lượng truyền thống 

2 Phương thức quản lý chất lượng, ATTP hiện đại 

Phụ lục 1 Danh mục tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật về chất lượng, ATTP 

nông lâm thủy sản 

Phụ lục 2 Phân tích nguy cơ ATTP khi xây dựng và vận hành                                              

hệ thống đảm bảo ATTP theo 7 nguyên tắc HACCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192



 

 

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, ATTP TRONG  

SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG  

 NÔNG LÂM THUỶ SẢN 

 

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm giữ vị trí quan trọng trong sự nghiệp 

bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh, duy trì và phát triển nòi 

giống, tăng cường sức lao động, học tập, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, văn hóa 

xã hội và thể hiện nếp sống văn minh. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng 

cao chất lượng nông lâm thủy sản đã có nhiều cải thiện, tiến bộ rõ nét trong những 

năm gần đây nhưng vẫn còn 1 số tồn tại, bất cập cần khắc phục để đáp ứng nhu cầu 

hội nhập và phát triển của đất nước trong giai đoạn mới với mục tiêu đưa Việt nam 

trở thành cường quốc về nông nghiệp là ”Bếp ăn” của thế giới. 

 Đảng và Nhà nước và cả xã hội rất quan tâm đến xây dựng và phát triển 

nguồn lương thực, thực phẩm chất lượng, an toàn bền vững cho 100 triệu người 

dân trong nước và lấy phát triển nông nghiệp làm ”trụ đỡ” cho ổn định xã hội, phát 

triển kinh tế đối ngoại, đảm bảo an ninh lương thực thế giới, nâng cao vị thế, uy 

tín của Việt nam trên trường quốc tế. Để hiện thực hóa mục tiêu to lớn này, Đảng 

và Nhà nước đã ban hành và chỉ đạo, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, cộng đồng 

doanh nghiệp thực hiện nhiều cơ chế chính sách pháp luật đảm bảo chất lượng, an 

toàn thực phẩm phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. 

 Thực hiện theo phân công của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã lãnh 

đạo toàn Ngành triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách pháp luật đảm bảo chất 

lượng, ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp, nhờ vậy chất lượng, ATTP nông lâm 

thủy sản ngày càng được cải thiện rõ nét là tiền đề quan trọng trong đàm phán mở 

cửa và phát triển thị trường trong và ngoài nước 

 Với vị trí đặc thù trải dài trên 17 vĩ độ và kỹ thuật canh tác truyền thống đặc 

thù của nhiều dân tộc trên nhiều tiểu vùng sinh thái, Việt nam có tiềm năng to lớn 

trong sản xuất đa dạng và với chất lượng vượt trội các sản phẩm nông lâm thủy 

sản. Để tận dụng được lợi thế này, một trong các nhiệm vụ quan trọng trong Chiến 

lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn bền vững đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 

là nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị, năng lực cạnh tranh của nông lâm thủy sản 

Việt trên thị trường trong nước và quốc tế thông qua 3 trụ cột (1)Tổ chức liên kết 

sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản theo hệ sinh thái, chuỗi giá trị hàng hóa 

đảm bảo chất lượng, an toàn bền vững theo chuẩn quốc tế;(2)Nghiên cứu chuyển 

giao ứng dụng kịp thời thành tưu KHCN, chuyển đổi số, nông nghiệp hữu cơ, kinh 

tế tuần hoàn và (3) Đầu tư hạ tầng thiết yếu và phát triển nguồn nhân lực nâng cao 

chất lượng, gia trị gia tăng, năng lực cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp Việt 

 Triển khai một phần quan trọng của trụ cột (3) nói trên là tập huấn ToT cho 

các lực lượng từ cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội...như 

là cánh tay nối dài trong phổ biến, hướng dẫn người nông dân, hộ kinh doanh, 

doanh nghiệp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo 

chất lượng, ATTP theo chuỗi giá trị bao gồm 3  phần: 
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 Phần 1. Các khái niệm, chỉ số đánh giá chất  lượng, ATTP 

Phần 2. Chính sách pháp luật về chất lượng, ATTP 

Phần 3. Phương thức quản lý chất lượng, ATTP 

 

PHẦN 1. CÁC KHÁI NIỆM, CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG, ATTP 

1. Các khái niệm, chỉ số đánh giá chất lượng (theo Luật chất lượng sản 

phẩm hàng hóa) 

a. Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

- Sản phẩm là kết quả của quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhằm 

mục đích kinh doanh hoặc tiêu dùng 

- Hàng hóa là sản phẩm được đưa vào thị trường, tiêu dùng thông qua trao 

đổi, mua bán, tiếp thị 

- Chất lượng sản phẩm, hàng hóa là mức độ của các đặc tính của sản phẩm, 

hàng hóa đáp ứng yêu cầu trong tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật 

tương ứng 

b. Đặc điểm của chất lượng 

- Mang tính chủ quan  

- Không có chuẩn mực cụ thể 

- Thay đổi theo thời gian, không gian và điều kiện sử dụng 

- Không đồng nghĩa với “sự hoàn hảo” 

c. Các bên liên quan đến chất lượng 

 Người tiêu dùng: Là điểm khởi đầu và kết thúc của chu trình sản xuất. Người 

tiêu dùng luôn yêu cầu chất lượng cao nhất, giá thấp nhất 

 Nhà sản xuất: Muốn có lợi nhuận tối đa trên cơ sở đáp ứng mức chất lượng 

tối thiểu mà người tiêu dùng chấp nhận 

 Nhà nước: Thiết lập trật tự chất lượng trong sản xuất và kinh doanh, trung 

gian khi có sự tranh chấp, kiểm soát sự tuân thủ (thông qua luật pháp) 

d. Các đặc tính của chất lượng sản phẩm 

- Tính khả dụng; 

- Tính kinh tế; 

- Tính an toàn 

e. Tính khả dụng của chất lượng thực phẩm 

 Thông qua các chỉ tiêu: 

-  Cảm quan: Màu sắc, mùi, vị 

- Vật lý: Cơ cấu, độ săn chắc… 

- Hoá học: Đạm, mỡ, muối, nước, khoáng chất,… 

 Phản ánh: 
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- Giá trị dinh dưỡng của thực phẩm 

- Mức độ đáp ứng yêu cầu sử dụng hoặc chế biến tiếp 

- Mức độ đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử  dụng (phụ nữ có thai, trẻ 

em, người theo đạo Hồi, người bị suy giảm hệ miễn dịch…) 

g. Tính kinh tế của chất lượng thực phẩm 

 Nhãn sản phẩm phải đầy đủ thông tin về: 

- Loài, hạng, cỡ, khối lượng 

- Thành phần dinh dưỡng 

- Nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng 

- Quy trình chế biến (bao gồm những thông tin khác biệt như sử dụng 

kỹ thuật GMO, chiếu xạ) 

- Hướng dẫn sử dụng 

 Để người sử dụng có thể 

- Lựa chọn sản phẩm theo ý muốn  

- Kiểm soát việc gian lận thương mại 

 h. Tính an toàn (theo Luật ATTP) 

2. Các khái niệm, chỉ số đánh giá ATTP (theo Luật ATTP) 

- Thực phẩm là sản phẩm mà con người ăn, uống ở dạng tươi sống hoặc đã 

qua sơ chế, chế biến, bảo quản. Thực phẩm không bao gồm mỹ phẩm, thuốc lá và 

các chất sử dụng như dược phẩm. 

- An toàn thực phẩm là việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại đến sức 

khỏe, tính mạng con người.  

- Bệnh truyền qua thực phẩm là bệnh do ăn, uống thực phẩm bị nhiễm tác 

nhân gây bệnh. 

- Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm là những quy chuẩn kỹ thuật và 

những quy định khác đối với thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và 

hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền ban hành nhằm mục đích đảm bảo thực phẩm an toàn đối với sức khỏe, tính 

mạng con người. 

- Sản xuất thực phẩm là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động 

trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo 

quản để tạo ra thực phẩm. 

- Sản xuất ban đầu là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động 

trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác. 

- Chế biến thực phẩm là quá trình xử lý thực phẩm đã qua sơ chế hoặc thực 

phẩm tươi sống theo phương pháp công nghiệp hoặc thủ công để tạo thành nguyên 

liệu thực phẩm hoặc sản phẩm thực phẩm. 

 

195



 

 

- Nguy cơ ô nhiễm thực phẩm: Là khả năng các tác nhân gây ô nhiễm xâm 

nhập vào thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh (Điều 2 Luật ATTP). 

- Mối nguy ATTP : là tác nhân sinh học, hoá học hay vật lý có trong thực 

phẩm hoặc điều kiện thực phẩm có khả năng gây hại cho sức khoẻ con người (Điều 

3 Thông tư 02/2013/TT-BNNPTNT). 

  Có 3 loại mối nguy an toàn thực phẩm là: mối nguy sinh học, mối nguy hoá 

học và mối nguy nguy vật lý.  

 Nhận diện nguồn gốc các mối nguy ATTP theo quá trình sản xuất như sau: 

 

  

PHẦN 2. CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ CHẤT LƯỢNG, ATTP 

1. Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và các văn bản hướng dẫn dưới Luật  

 

Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2007. 

Chính phủ ban hành các Nghị định số 132/NĐ-CP ngày ngày 31  tháng 12  năm 

2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 

hoá; Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 sửa đổi, bổ sung 1 số 

điều Nghị định 132/NĐ-CP và Nghị định Nghị định số 13/2022/NĐ-CP của Chính 

phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa; Nghị định số 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ qui định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

Nghị định 126/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy 
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định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, 

đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, 

chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử. 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Thông tư 06/2020/TT-BKHCN 

hướng dẫn Nghị định 132/2008, 74/2018, 154/2018, 119/2017; Thông tư 

số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức 

đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được sửa đổi, bổ sung tại 

Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-

BKHCN;  

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ công 

bố các TCVN về chất lượng NLTS (Phụ lục 1) 

Một số nội dung qui định quan trọng: 

(1) Nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa: 

- Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quản lý trên cơ sở tiêu chuẩn công 

bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (phân loại nhóm 1, nhóm 2 có nguy cơ 

mất an toàn) 

- Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa là trách nhiệm của người sản xuất, 

kinh doanh nhằm bảo đảm an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi 

trường; nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng 

hóa Việt Nam. 

- Quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa là trách nhiệm của cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhằm thực thi các quy định của pháp luật về 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

(2) Chính sách của nhà nước về hoạt động liên quan đến chất lượng sản 

phẩm, hàng hoá 

1. Khuyến khích tổ chức, cá nhân xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn tiên tiến 

cho sản phẩm, hàng hoá và công tác quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh. 

2. Xây dựng chương trình quốc gia nâng cao năng suất, chất lượng và khả 

năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa. 

3. Đầu tư, phát triển hệ thống thử nghiệm đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh 

doanh và quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá. 

4. Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ hoạt động 

quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá. 

5. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về chất lượng sản phẩm, 

hàng hoá; xây dựng ý thức sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá có chất lượng, 

vì quyền lợi người tiêu dùng, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường; nâng 

cao nhận thức xã hội về tiêu dùng, xây dựng tập quán tiêu dùng văn minh. 
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6. Khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, 

cá nhân nước ngoài đầu tư, tham gia vào hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm 

định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

7. Mở rộng hợp tác với các quốc gia, các vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế, tổ 

chức khu vực, tổ chức và cá nhân nước ngoài trong hoạt động liên quan đến chất 

lượng sản phẩm, hàng hoá; tăng cường ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế 

thừa nhận lẫn nhau giữa Việt Nam với các nước, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc 

tế, tổ chức khu vực về kết quả đánh giá sự phù hợp; khuyến khích các tổ chức đánh 

giá sự phù hợp của Việt Nam ký kết thỏa thuận thừa nhận kết quả đánh giá sự phù 

hợp với tổ chức tương ứng của các nước, vùng lãnh thổ nhằm tạo thuận lợi cho 

phát triển thương mại giữa Việt Nam với các nước, vùng lãnh thổ 

( 3) Điều kiện, yêu cầu chung về chất lượng sản phẩm hàng hóa 

1. Đối với chất lượng hàng hóa 

Điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị 

trường 

Người sản xuất phải thực hiện các yêu cầu sau: 

- Áp dụng hệ thống quản lý nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm do mình 

sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

- Công bố tiêu chuẩn áp dụng. 

- Lựa chọn chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm 

thuộc nhóm 1. 

- Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến quá trình sản xuất, chứng 

nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với sản 

phẩm thuộc nhóm 2. 

2. Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa nhập khẩu 

Hàng hóa nhập khẩu phải được công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn theo 

quy định. 

Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 phải được công bố hợp quy, chứng nhận 

hợp quy hoặc phải được giám định tại cửa khẩu. 

Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 phải được kiểm tra chất lượng khi nhập 

khẩu 

3. Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường 

- Hàng hóa nhập khẩu phải được công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn 

theo quy định. 

- Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 phải được công bố hợp quy, chứng nhận 

hợp quy hoặc phải được giám định tại cửa khẩu. 

- Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 phải được kiểm tra chất lượng khi nhập 

khẩu 

2. Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn dưới Luật 
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Luật An toàn thực phẩm đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 Khoá 

XII ngày 17/6/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011 bao gồm 11 chương, 

72 Điều. Chính phủ đã ban hành các nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật ATTP , Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 

Bộ Y tế ban hành các văn bản quy định chung: 

- Thông tư 15/2012/TT-BYT quy định điều kiện chung bảo đảm ATTP đối 

với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm;  

- Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT ngày 15/6/2015 của Bộ Y tế hướng 

dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm (hợp nhất Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 

30/11/2012 hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm; Thông tư số 08/2015/TT-BYT 

ngày 11/5/2015 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 27/2012/TT-

BYT); 

- Thông tư 24/2013/TT-BYT quy định mức giới hạn tối đa thuốc thú y trong 

thực phẩm;  

- Thông tư 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế quy định giới 

hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các văn bản quy định, 

hướng dẫn triển khai đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý: 

- Thông tư số 03/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011 quy định về truy 

xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm 

trong lĩnh vực thủy sản; 

- Thông tư số 01/VBHN-BNNPTNT ngày 18/5/2018 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực 

phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn. 

- Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT Ngày 26/9/2012 của Bộ Nông nghiệp 

& PTNT quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được 

sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 

- Thông tư số 49/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 của Bộ Nông nghiệp 

& PTNT hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm 

- Thông tư số 02/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/1/2013 quy định phân tích 

nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm 

thủy sản và muối; 

- Thông tư số 16/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn 

thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 

13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 

sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT; 
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- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018  quy định việc kiểm 

tra cơ sở SXKD vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở SX, KD nông 

lâm thuỷ sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

-  Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định điều khiện đảm bảo 

an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với cơ sở ban đầu nhỏ lẻ 

- Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9/02/2018 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử 

dụng tại Việt Nam;   

 Các qui chuẩn kỹ thuật do Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành 

(Phụ lục 1) 

Một số nội dung qui định quan trọng: 

 (1) Nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm. 

1. Bảo đảm an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm.  

2. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm là hoạt động có điều kiện; tổ chức, cá 

nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải chịu trách nhiệm về an toàn đối với thực 

phẩm do mình sản xuất, kinh doanh. 

3. Quản lý an toàn thực phẩm phải trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, 

quy định do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do 

tổ chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng.  

4. Quản lý an toàn thực phẩm phải được thực hiện trong suốt quá trình sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở phân tích nguy cơ đối với an toàn thực 

phẩm. 

5. Quản lý an toàn thực phẩm phải bảo đảm phân công, phân cấp rõ ràng và 

phối hợp liên ngành. 

6. Quản lý an toàn thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội. 

(2) Chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm. 

1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể về bảo đảm an toàn thực phẩm, 

quy hoạch vùng sản xuất thực phẩm an toàn theo chuỗi cung cấp thực phẩm được 

xác định là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên.  

2. Sử dụng nguồn lực nhà nước và các nguồn lực khác đầu tư nghiên cứu 

khoa học và ứng dụng công nghệ phục vụ việc phân tích nguy cơ đối với an toàn 

thực phẩm; xây dựng mới, nâng cấp một số phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn khu 

vực, quốc tế; nâng cao năng lực các phòng thí nghiệm phân tích hiện có; hỗ trợ đầu 

tư xây dựng các vùng sản xuất nguyên liệu thực phẩm an toàn, chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô công nghiệp. 

3. Khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đổi mới công 

nghệ, mở rộng quy mô sản xuất; sản xuất thực phẩm chất lượng cao, bảo đảm an 
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toàn; bổ sung vi chất dinh dưỡng thiết yếu trong thực phẩm; xây dựng thương hiệu 

và phát triển hệ thống cung cấp thực phẩm an toàn. 

4. Thiết lập khuôn khổ pháp lý và tổ chức thực hiện lộ trình bắt buộc áp dụng 

hệ thống Thực hành sản xuất tốt (GMP), Thực hành nông nghiệp tốt (GAP), Thực 

hành vệ sinh tốt (GHP), Phân tích nguy cơ và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) và 

các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến khác trong quá trình sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm. 

5. Mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh ký kết điều ước, thoả thuận quốc tế 

về công nhận, thừa nhận lẫn nhau trong lĩnh vực thực phẩm. 

6. Khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm an 

toàn. 

7. Khuyến khích, tạo điều kiện cho hội, hiệp hội, tổ chức, cá nhân trong 

nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư, tham gia vào các hoạt động xây dựng 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. 

8. Tăng đầu tư, đa dạng các hình thức, phương thức tuyên truyền, giáo dục 

nâng cao nhận thức người dân về tiêu dùng thực phẩm an toàn, ý thức trách nhiệm 

và đạo đức kinh doanh của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối 

với cộng đồng. 

(3) Qui định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm: Gồm 19 Điều (từ Điều 

10 đến Điều 18) gồm điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm và 

điều kiện đặc thù phù hợp cho từng loại thực phẩm 

(4) Qui định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm: Bao gồm điều kiện chung trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm và 

điều kiện đặc thù phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

(5) Qui định về chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện ATTP; 

kiểm tra, chứn nhận thực phẩm xuất nhập khẩu 

(6) Qui định đầy đủ về các vấn đề thực thi quản lý ATTP như quảng cáo, ghi 

nhãn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm, phân tich nguy cơ đối với an toàn thực 

phẩm; phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm. an toàn;thu 

hồi và xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn; thông tin, giáo dục, truyền 

thông về an toàn thực phẩm. 

(7) Qui định phân công phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

Điều 63. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong 

đó quy định Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm quản lý an 

toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, 

bảo quan, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với các sản phẩm sau:   

 - Ngũ cốc; 

 - Thịt và các sản phẩm từ thịt  

 - Thủy sản và sản phẩm thủy sản 

 - Rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả 
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 - Trứng và các sản phẩm từ trứng 

 - Sữa tươi nguyên liệu 

 - Mật ong và các sản phẩm từ mật ong 

 - Thực phẩm biến đổi gen 

 - Muối 

 - Các nông sản thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ. 

PHẦN 3. PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, ATTP 

1. Phương thức quản lý chất lượng, ATTP truyền thống dựa trên 

phương pháp thử sai 

Cơ quan Nhà nước: 

- Công bố tiêu chuẩn quy định chỉ tiêu và mức giới hạn chất lượng cho sản 

phẩm trên quá trình 

- Lấy mẫu lô hàng cuối cùng để kiểm tra theo tiêu chuẩn. 

- Xử lý lô hàng khi kết quả kiểm tra không đạt 

Doanh nghiệp, tổ chức: 

- Tổ chức sản xuất trên hoạt động theo tiêu chuẩn Nhà nước công bố 

- Tự kiểm tra thành phẩm 

Các nhà quản lý chất lượng trên thế giới đã nhận ra rằng, phương thức quản 

lý và kiểm soát theo cách lấy mẫu thành phẩm/lô hàng cuối cùng để kiểm tra chỉ là 

giải quyết phần ngọn, khi phát hiện lô hàng không đạt chất lượng phải tiêu hủy gây 

ra lãng phí lớn, do vậy cần phải chuyển sang phương pháp kiểm soát mới đó là 

phương pháp kiểm soát theo toàn bộ quá trình sản xuất. 

2. Phương thức quản lý chất lượng, ATTP hiện đại dựa trên phân tích 

nguy cơ 

- Gồm 3 cấu phần(trụ cột): Đánh giá nguy cơ, Truyền thông nguy cơ và Quản 

lý nguy cơ 

- Đánh giá nguy cơ: lấy mẫu giám sát diện rộng+thu thập thông tin sự cố/ngộ 

độc(nếu có)+thông tin sản xuất, chế biến, phân phối, tiêu dùng, phong cách xu 

hướng tiêu dùng để đánh giá: (1) nguy cơ ATTP theo thời gian, không gian tiêu 

dùng từng loại/nhóm thực phẩm, (2) nguy cơ ATTP theo cặp sản phẩm-mối nguy 

theo chuỗi và (3) nguy cơ ATTP xảy ra sự cố/ngộ độ ATTP 

Đánh giá nguy cơ do nhóm chuyên gia độc lập thực hiện, lập hồ sơ/báo cáo 

đánh giá nguy cơ, trình thẩm duyệt bởi Hội đồng đánh giá nguy cơ. Nhóm chuyên 

gia bao gồm các chuyên gia từ các lĩnh vực liên quan như ATTP, dịch tễ học, trồng 

trọt/chăn nuôi/nuôi trồng/khai thác thủy sản, sinh học, hoá học, dinh dưỡng..... 

Hồ sơ/báo cáo đánh gía nguy cơ phân tích chuyên sâu, phân loại/phân hạng 

nguy cơ, dự thảo thông điệp cảnh báo nguy cơ và quản lý nguy cơ nhằm minh bạch 

thông tin, hướng dẫn tiêu dùng an toàn sức khỏe, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
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cũng như khuyến nghị các biện pháp cần thực hiện tránh tái lập sự cố/ngộ độc, cải 

thiện chất lượng, ATTP  

Hội đồng đánh giá nguy cơ gồm đại diện nhóm chuyên gia độc lập, cơ quan 

quản lý, cơ quan truyền thông nhằm thảo luận thông qua dự thảo thông điệp cảnh 

báo nguy cơ, dự thảo khuyến nghị các biện pháp cần thực hiện tránh tái lập sự 

cố/ngộ độc, cải thiện chất lượng, ATTP của nhóm chuyên gia đánh giá nguy cơ 

Truyền thông nguy cơ do cán bộ chuyên trách Hội đồng đánh giá nguy cơ 

phối hợp với các cơ quan truyền thông công bố thông tin, thông điệp cảnh báo nguy 

cơ, khuyến nghị các biện pháp các bên cần thực hiện tránh tái lập sự cố/ngộ độc, 

cải thiện chất lượng, ATTP của nhóm chuyên gia đánh giá nguy cơ 

Quản lý nguy cơ do các cơ quan quản lý nhà nước tiếp nhận từ Hội đồng 

đánh giá nguy cơ và chủ trì, phối hợp với các bên liên quan tổ chức triển khai kịp 

thời, toàn diện, đồng bộ các khuyến nghị các biện pháp cần thực hiện tránh tái lập 

sự cố/ngộ độc, cải thiện chất lượng, ATTP của nhóm chuyên gia đánh giá nguy cơ 

Nguyên tắc phương thức quản lý CL, ATTP hiện đại dựa trên phân tích nguy 

cơ là (1)quản lý từ gốc và dọc theo chuỗi cung ứng, (2)kiểm soát quá trình sản 

xuất/chế biến/lưu thông phân phối thay cho kiểm tra sản phẩm và (3)quản lý có sự 

tham gia của các Bên (tự kiểm/tự quản; giám sát, thẩm tra trong hệ sinh thái, trong 

chuỗi cung ứng; giám sát thẩm tra của Nhà nước, của các tổ chức xã hội) 

Hệ thống tự kiểm/tự quản của các tác nhân tham gia chuỗi cung ứng là quan 

trọng nhất, được xây dựng dựa trên 7 nguyên tắc HACCP theo tiêu chuẩn, hướng 

dẫn quốc tế phù hợp tại từng khâu trong chuỗi: 

-  Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Good Agricultural Practices - GAP)  

đối với khâu sản xuất ban đầu (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, khai thác, thu hái) 

- HACCP, ISO 9000, ISO 22000 đối với các khâu sau thu hoạch: sơ chế, chế 

biến, bao gói, bảo quản, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ, dịch vụ ăn uống... 

Tóm lược về GAP, HACCP, ISO: 

1. Quy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) 

1.1. Mục tiêu của GAP: 

Nhằm đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm thiểu dịch 

bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường,  tác động đến hệ sinh thái, đảm bảo trách 

nhiệm xã hội và truy xuất nguồn gốc sản phẩm  

1.2 Nội hàm và phạm vi ứng dụng 

- Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Good Agricultural Practices - GAP) 

là tập hợp các tiêu chí do tổ chức, quốc gia, nhóm quốc gia ban hành nhằm bảo 

đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo vệ môi 

trường và sức khỏe, an sinh xã hội cho người lao động. 

- Tham khảo các thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trên thế giới và điều 

kiện thực tiễn Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy 

trình (Quy phạm) thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Vietnamese Good 
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Agricultural Practices - VietGAP) đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm thủy 

sản, trồng trọt, chăn nuôi. Riêng Quy trình (Quy phạm) thực hành sản xuất nông 

nghiệp tốt đối với sản phẩm trồng trọt đã được nâng thành TCVN về VietGAP 

trồng trọt. Các qui phạm VietGAP trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản cũng 

đang trong quá trình nâng cấp lên TCVN 

- Qui phạm hoặc TCVN về VietGAP phù hợp để tự kiểm, tự quản tại các hộ 

cá thể, cơ sở sản xuất ban đầu hoặc sản xuất ban đầu kết hợp sơ chế, bao gói thực 

phẩm tươi sống 

2. Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO9000 

2.1. Mục tiêu bộ tiêu chuẩn ISO 9000:  

Đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất kinh doanh theo các qui trình 

được chuẩn hóa   

2.2. Nội hàm và phạm vi ứng dụng của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000: 

Là bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng, dựa trên nguyên lý: 

- Phòng ngừa sai lỗi và khuyết tật 

- Dựa trên nền tảng tiêu chuẩn hóa (từ khâu cung cấp nguyên liệu đến sản 

phẩm cuối cùng) 

ISO đã được ứng dụng rộng rãi 

- Tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, gia dụng 

- Các công sở 

ISO 9000 chưa thực sự phù hợp cho quản lý chất lượng, ATTP thực phẩm 

vì: nguồn nguyên liệu chế biến thực phẩm không ổn định, khó tiêu chuẩn hóa và 

bộ tiêu chuẩn này chưa bao gồm nội hàm quản lý ATTP dựa trên phân loại nguy 

cơ ATTP. 

3. Hệ thống quản lý chất lượng theo HACCP, tiêu chuẩn ISO 22000 

3.1. Mục tiêu của hệ thống HACCP, tiêu chuẩn ISO 22000 

Đảm bảo chất lượng, ATTP trong quá trình sản xuất kinh doanh theo các qui 

trình được chuẩn hóa và dự trên phân tích nguy cơ ATTP 

3.2. Nội hàm của hệ thống HACCP, tiêu chuẩn ISO 22000 

HACCP viết tắt của cụm từ Hazard Anlysis Critical Control Point là nhận 

diện mối nguy (gây mất an toàn thực phẩm) và kiểm soát (mối nguy đáng kể) tại 

điểm tới hạn. 

HACCP là phương pháp quản lý ATTP dựa trên 7 nguyên tắc và 12 bước 

thiết lập và vận hành hệ thống quản lý ATTP dựa trên HACCP (bao gồm điều kiện 

tiên quyết, chương trình tiên quyết (GMP, SSOP và kế hoạch HACCP)) 

Tiêu chuẩn ISO 22000 (phiên bản hiện hành ISO 22000:2005 và tiêu chuẩn 

quốc gia của Việt Nam tương đương là TCVN ISO 22000:2007) là sự tích hợp giữa 

ISO 9000 và hệ thống HACCP. 
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Nguyên tắc phòng ngừa: Nhận diện mối nguy và kiểm soát tại nơi phát sinh 

để: 

- Mối nguy không xảy ra; 

- Hoặc ngăn chặn để mối nguy không vượt quá giới hạn gây hại cho sức 

khỏe người sử dụng. 

Hoạt động kiểm soát mối nguy diễn ra: 

- Trong tất cả các công đoạn của quá trình sản xuất; 

- Theo nguyên tắc mối nguy xuất hiện ở đâu, kiểm soát ở đó. 

Kiểm soát tại điểm kiểm soát tới hạn: Kiểm soát tại công đoạn sản xuất mà 

tại đó phải ngăn chặn có hiệu quả mối nguy đáng kể do các công đoạn sau (công 

đoạn-điểm kiểm soát) sẽ không còn khả năng ngăn chặn hoặc giảm thiểu mối nguy 

dưới mức giới hạn tối đa cho phép. 

Việc đánh giá mối nguy đã được nhận diện để phân loại mối nguy đáng kể 

và mối nguy không đáng kể nhằm: 

- Kiểm soát mối nguy không đáng kể bằng biện pháp bình thường, nhưng đủ 

mức cần thiết để loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy như: sửa chữa, nâng cấp phần 

cứng, kiểm soát bằng quy phạm thực hành sản xuất tốt-GMP/phòng ngừa lây nhiễm 

bằng quy phạm vệ sinh chuẩn-SSOP. 

- Mối nguy đáng kể được kiểm soát bằng chế độ đặc biệt đó là kế hoạch 

HACCP 

3.3. Phạm vi ứng dụng của hệ thống HACCP, tiêu chuẩn ISO 22000 

HACCP là phương pháp thích hợp nhất cho quản lý an toàn thực phẩm, được 

Codex/WTO công nhận/các quốc gia bắt buộc áp dụng. 

ISO 22000 là hệ thống thích hợp để quản lý chất lượng và phù hợp quản lý 

ATTP nhưng không chuyên biệt bằng hệ thống dựa trên HACCP 

Để xây dựng và vận hành hệ thống quản lý ATTP theo 7 nguyên tắc, 12 

bước của HACCP hoặc tiêu chuẩn ISO22000 cán bộ cần được tập huấn chuyên sâu 

về phân tích nguy cơ ATTP (phụ lục 2 kèm theo) 
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PHỤ LỤC 1                                                                                                                                                                       

Danh mục tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản 

1. Tiêu chuẩn về thủy sản 

KÝ HIỆU TÊN TIÊU CHUẨN 

TCVN 7525-2006 Vây cá mập khô 

TCVN 7524-2006 Cá đông lạnh nhanh 

TCVN 7110-2008 Tôm hùm đông lạnh nhanh 

TCVN 5107-2003 Nước mắm 

TCVN 8682-2011 Surimi đông lạnh 

TCVN 8681-2011 Nhuyễn thể hai mảnh vỏ đông lạnh 

TCVN 8680-2011 Sứa ướp muối phèn 

TCVN 8679-2011 Mắm tôm 

TCVN 6392-2002 
Cá xay chế biến hình que, cá miếng và cá phi lê tẩm 

bột xù hoặc bột nhão đông lạnh nhanh 

TCVN 8338-2010 Cá tra (Pangasius hypophthalmus) philê đông lạnh 

CVN 8337-2010 Ghẹ miếng đông lạnh 

TCVN 8336-2010 Chượp chín 

TCVN 8335-2010 Mực tươi đông lạnh ăn liền 

TCVN 7267-2003 
Khối Cá philê, thịt cá xay và hỗn hợp cá philê với 

thịt cá xay đông lạnh nhanh 

TCVN 7106-2002 Cá phile đông lạnh nhanh 

TCVN 7105-2002 Mực ống đông lạnh nhanh 

TCVN 6829-2001 

Cơ sở chế biến thủy sản - Điều kiện đảm bảo chất 

lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình 

đóng hộp 

TCVN 6392-2008 
Cá xay chế biến hình que, cá miếng và cá philê tẩm 

bột xù hoặc bột nhão đông lạnh 

TCVN 6392-1998 
Cá xay chế biến hình que, cá cắt miếng, cá philê − 

tẩm bột và bột nhão đông lạnh nhanh 

TCVN 6391-2008 Cá đóng hộp 

TCVN 6390-2006 Cá trích và các sản phẩm cá trích hộp 

TCVN 6390-1998 Cá trích và các sản phẩm dạng cá trích đóng hộp 

TCVN 6389-2003 Thịt cua đóng hộp 

TCVN 6388-2006 Cá ngừ đóng hộp 

206

http://tieuchuan.mard.gov.vn/ViewDetails.aspx?id=8674&lv=11&cap=1
http://tieuchuan.mard.gov.vn/ViewDetails.aspx?id=8673&lv=11&cap=1
http://tieuchuan.mard.gov.vn/ViewDetails.aspx?id=8672&lv=11&cap=1
http://tieuchuan.mard.gov.vn/ViewDetails.aspx?id=8671&lv=11&cap=1
http://tieuchuan.mard.gov.vn/ViewDetails.aspx?id=7009&lv=11&cap=1
http://tieuchuan.mard.gov.vn/ViewDetails.aspx?id=7005&lv=11&cap=1
http://tieuchuan.mard.gov.vn/ViewDetails.aspx?id=7004&lv=11&cap=1
http://tieuchuan.mard.gov.vn/ViewDetails.aspx?id=6968&lv=11&cap=1
http://tieuchuan.mard.gov.vn/ViewDetails.aspx?id=6957&lv=11&cap=1
http://tieuchuan.mard.gov.vn/ViewDetails.aspx?id=6956&lv=11&cap=1
http://tieuchuan.mard.gov.vn/ViewDetails.aspx?id=6955&lv=11&cap=1
http://tieuchuan.mard.gov.vn/ViewDetails.aspx?id=6946&lv=11&cap=1
http://tieuchuan.mard.gov.vn/ViewDetails.aspx?id=6945&lv=11&cap=1
http://tieuchuan.mard.gov.vn/ViewDetails.aspx?id=6943&lv=11&cap=1
http://tieuchuan.mard.gov.vn/ViewDetails.aspx?id=6943&lv=11&cap=1
http://tieuchuan.mard.gov.vn/ViewDetails.aspx?id=6943&lv=11&cap=1
http://tieuchuan.mard.gov.vn/ViewDetails.aspx?id=6941&lv=11&cap=1
http://tieuchuan.mard.gov.vn/ViewDetails.aspx?id=6941&lv=11&cap=1
http://tieuchuan.mard.gov.vn/ViewDetails.aspx?id=6940&lv=11&cap=1
http://tieuchuan.mard.gov.vn/ViewDetails.aspx?id=6940&lv=11&cap=1
http://tieuchuan.mard.gov.vn/ViewDetails.aspx?id=6939&lv=11&cap=1
http://tieuchuan.mard.gov.vn/ViewDetails.aspx?id=6937&lv=11&cap=1
http://tieuchuan.mard.gov.vn/ViewDetails.aspx?id=6936&lv=11&cap=1
http://tieuchuan.mard.gov.vn/ViewDetails.aspx?id=6935&lv=11&cap=1
http://tieuchuan.mard.gov.vn/ViewDetails.aspx?id=6934&lv=11&cap=1


 

 

TCVN 6387-2006 Tôm đống hộp 

TCVN 6386-2003 Cá hồi đóng hộp 

TCVN 6175-1996 Thủy sản khô - Mực, cá khô tẩm gia vị ăn liền 

TCVN 5836-1994 Tôm thịt luộc chín đông lạnh xuất khẩu 

TCVN 5649-2006 Thủy sản khô - Yêu cầu vệ sinh 

TCVN 5648-1992 Thủy sản khô xuất khẩu - Phương pháp vi sinh 

TCVN 5512-1991 
Bao bì vận chuyển - Thùng cactông đựng hàng thủy 

sản xuất khẩu 

TCVN 5289-2006 Thủy sản đông lạnh - Yêu cầu vệ sinh 

TCVN 4546-2009 Tôm mũ ni đông lạnh 

TCVN 4381-2009 Tôm vỏ đông lạnh 

TCVN 5109-2002 Tôm biển hoặc tôm nước ngọt đông lạnh nhanh 

TCVN 5107-1993 Nước mắm 

TCVN 12614-2019 Tôm sú, tôm thẻ chân trắng đông lạnh 

2. Tiêu chuẩn về sản phẩm động vật 

TT Các tiêu chuẩn hiện có 

1 TCVN 7046:2009 Thịt tươi – Yêu cầu kỹ thuật 

2 TCVN 7047:2009 Thịt lạnh đông - Yêu cầu kỹ thuật 

3 TCVN 7048:2002 Thịt hộp - Yêu cầu kỹ thuật 

4 TCVN 7049:2002 Thịt chế biến có xử lý nhiệt - Yêu cầu kỹ thuật 

5 
TCVN 7050:2009 Thịt chế biến không qua xử lý nhiệt - Yêu cầu kỹ 

thuật 

6 
TCVN 9668:2013 Thịt bò ướp muối có xử lý nhiệt – Yêu cầu kỹ 

thuật 

7 
TCVN 9669: 2013 Thịt vai lợn ướp muối có xử lý nhiệt – Yêu cầu 

kỹ thuật 

8 TCVN 12429-1:2018 Thịt mát. Phần 1: Thịt lợn 

9 TCVN 12429-2:2020 Thịt mát. Phần 2: Thịt trâu, bò 

10 
TCVN 5267-1:2008 Mật ong. Phần 1 – Sản phẩm đã chế biến và sử 

dụng trực tiếp 
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11 TCVN 1442:1986 Trứng vịt tươi – Thương phẩm 

12 TCVN 1858:1986 Trứng gà tươi – Thương phẩm 

3.  Tiêu chuẩn về sản phẩm thực vật 

a) Gạo 

TT Ký hiệu Tên tiêu chuẩn 

1.  TCVN 5643:1999  Gạo. Thuật ngữ và định nghĩa 

2.  TCVN 5645:2000  Gạo trắng. Xác định mức xát 

3.  TCVN 5716-2:2008 (ISO 

6647 – 2 : 2007) 

Gạo – xác định hàm lượng amyloza – 

phần 2: phương pháp thường xuyên 

4.  TCVN 11889:2017  Gạo thơm trắng 

5.  TCVN 8368:2018    Gạo nếp trắng 

6.  TCVN 8371:2018  Gạo lật 

7.  TCVN8370:2018   Thóc tẻ 

b) Cà phê: 

TT Ký hiệu Tên tiêu chuẩn 

1.  TCVN 1279:1993  
Cà phê nhân. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và 

vận chuyển 

2.  TCVN 4193:2014  Cà phê nhân 

3.  
  TCVN 4334:2007 

(ISO 3509:2005)  

Cà phê và sản phẩm cà phê – Thuật ngữ và định 

nghĩa 

4.  
  TCVN 4808:2007 

(ISO 4149:2005)  

Cà phê nhân – Phương pháp kiểm tra ngoại 

quan, xác định tạp chất lạ và các khuyết tật 

5.  TCVN 10470:2004  Cà phê nhân – Bảng tham chiếu khuyết tật 

6.  
TCVN 4843:2007 (ISO 

4125:1991)  
Quả khô và quả sấy khô - định nghĩa và tên gọi 

7.  
TCVN 6602:2013 

(ISO 8455:2011)  

Cà phê nhân – Hướng dẫn bảo quản và vận 

chuyển 

8.  TCVN 5248-1990  Cà phê. Thuật ngữ và giải thích về thử nếm 

9.  TCVN 5249-1990  Cà phê. Phương pháp thử nếm 

10.  TCVN 5250:2015  Cà phê rang. Yêu cầu kỹ thuật 

11.  TCVN 5251:2015  Cà phê bột 

12.  TCVN 5252-1990  Cà phê bột. Phương pháp thử 

13.  TCVN 5253-1990  Cà phê. Phương pháp xác định hàm lượng tro 

14.  TCVN 5567:1991  
Cà phê hòa tan. Phương pháp xác định hao hụt 

khối lượng ở nhiệt độ 70oC  dưới áp suất thấp 

15.  TCVN 5702:93  Cà phê nhân. Lấy mẫu 

16.  TCVN 6536:99  
Cà phê nhân. Xác định độ ẩm (phương pháp 

thông thường) 
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17.  TCVN 6537:99  
Cà phê nhân đóng bao. Xác định độ ẩm (phương 

pháp chuẩn) 

18.  TCVN 6538:99  Cà phê nhân. Chuẩn bị mẫu thử cảm quan 

19.  TCVN 6539:99  Cà phê nhân đóng bao. Lấy mẫu 

20.  TCVN 6601:00  
Cà phê nhân. Xác định tỷ lệ hạt bị côn trùng gây 

hại 

21.  TCVN 6602:00  
Cà phê nhân đóng bao. Hướng dẫn bảo quản và 

vận chuyển 

22.  TCVN 6603:00  
Cà phê. Xác định hàm lượng cafein. Phương pháp 

dùng sắc ký lỏng cao áp 

23.  TCVN 6604:00  
Cà phê. Xác định hàm lượng cafein (phương pháp 

chuẩn) 

24.  TCVN 6605:00  Cà phê tan đựng trong thùng có lót. Lấy mẫu 

25.  TCVN 6606:00  Cà phê tan. Phân tích cỡ hạt 

26.  TCVN 6928:01  
Cà phê nhân. Xác định sự hao hụt khối lượng ở 

105oC 

27.  TCVN 6929:01  
Cà phê nhân. Hướng dẫn phương pháp mô tả 

các quy định 

28.  TCVN 7031:02  

Cà phê nhân và cà phê rang. Xác định mật độ khối 

chảy tự do của hạt nguyên (phương pháp thông 

thường) 

29.  TCVN 7032:02  
Cà phê nhân. Bảng tham chiếu đánh giá khuyết 

tật 

30.  TCVN 7033:02  

Cà phê hòa tan. Xác định hàm lượng 

Cacbonhydrat tự do và tổng số. Phương pháp sắc 

ký trao đổi ion hiệu năng cao 

31.  TCVN 7034:02  
Cà phê hoà tan. Xác định mật độ khối chảy tự do 

và mật độ khối nén chặt 

32.  TCVN 7035:02  

Cà phê bột. Xác định độ ẩm. Phương pháp xác 

định sự hao hụt khối lượng ở 103oC (Phương 

pháp thông thường) 

33.  
TCVN 9702:2013 

(ISO 24114:2011) 
Cà phê hòa tan – Tiêu chí về tính xác thực 

34.  
TCVN 4807:2013 

(ISO 4150:2011)  

Cà phê nhân hoặc cà phê nguyên liệu – Phân tích 

cỡ hạt – Phương pháp sàng máy và sàng tay 

35.  TCVN 12459:2018  Cà phê hòa tan nguyên chất 

c) Chè 

T

T 
Ký hiệu  Tên tiêu chuẩn 

1.  TCVN 1458:1986  Chè đọt khô – Phương pháp thử 

2.  TCVN 3218:1993  
Chè – xác định các chỉ tiêu cảm quan 

bằng phương pháp cho điểm 
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T

T 
Ký hiệu  Tên tiêu chuẩn 

3.  
TCVN 5084:2007 (ISO 

1576:1988)  

Chè – Xác định tro tan và tro không tan 

trong nước 

4.  
TCVN 5085:1990 (ISO 

1578:1975)  

Chè – Xác định độ kiềm của tro tan trong 

nước 

5.  
TCVN 5086:1990 (ISO 

3103:1980)  
Chè – Chuẩn bị nước pha để thử cảm quan 

6.  
TCVN 5087:1990 (ISO 

6078:1982)  
Chè đen – Thuật ngữ và định nghĩa 

7.  
TCVN 5609:2007 (ISO 

1839:1980)  
Chè – Lấy mẫu 

8.  
TCVN 5610:2007 (ISO 

9768:1994)  

Chè – Xác định hàm lượng chất chiết 

trong nước 

9.  
TCVN 5611:2007 (ISO 

1575:1987)  
Chè – Xác định tro tổng số 

10.  
TCVN 5612:2007 (ISO 

1577:1987)  
Chè – Xác định tro không tan trong axit 

11.  
TCVN 5613:2007 (ISO 

1573:1980)  

Chè – Xác định hao hụt khối lượng ở 103 
oC 

12.  
TCVN 5615:1991 (ST 

SEV 6257-88)  

Chè – Phương pháp xác định hàm lượng 

tạp chất lạ 

13.  
TCVN 5616:1991 (ST 

SEV 6258-88)  

Chè – Phương pháp xác định hàm lượng 

vụn và bụi 

14.  
TCVN 5714:2007 (ISO 

15598:1999)  
Chè – Xác định hàm lượng xơ thô 

15.  TCVN 7974:2008  
Chè (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) 

túi lọc 

16.  TCVN 7975:2008  Chè thảo mộc túi lọc 

17.  
TCVN 9700:2013 (ISO 

11286:2004)  
Chè – Phân loại theo kích thước 

18.  
TCVN 9738:2013 (ISO 

1572:1980)  

Chè – Chuẩn bị mẫu nghiền và xác định 

hàm lượng chất khô 

19.  
TCVN 9739:2013 (ISO 

6079:1990)  
Chè hoà tan dạng rắn – Yêu cầu 

20.  
TCVN 9740:2013 (ISO 

11287:2011)  

Chè xanh – Định nghĩa và các yêu cầu cơ 

bản 

21.  
TCVN 1454:2013 (ISO 

3720:2011)  

Chè đen – định nghĩa và các yêu cầu cơ 

bản 

22.  

TCVN 9741:2013 (ISO 

7513:1990 With Amendment 

1:2012)  

Chè hoà tan dạng rắn – Xác định độ ẩm 

(hao hụt khối lượng ở 103 oC) 

23.  
TCVN 9742:2013 (ISO 

7514:1990)  

Chè hoà tan dạng rắn – Xác định tro tổng 

số 
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T

T 
Ký hiệu  Tên tiêu chuẩn 

24.  
TCVN 9743:2013 (ISO 

7516:1984)  
Chè hoà tan dạng rắn – Lấy mẫu 

25.  
TCVN 9744:2013 (ISO 

10727:2002)  

Chè và chè hoà tan dạng rắn – Xác định 

hàm lượng cafein – Phương pháp sử dụng 

sắc kí lỏng hiệu năng cao 

26.  
TCVN 9745-1:2013 

(ISO 14502-1:2005)  

Chè – Xác định các chất đặc trưng của chè 

xanh và chè đen – Phần 1: Hàm lượng 

polyphenol tổng số trong chè – Phương 

pháp đo màu dùng thuốc thử Folin-

Ciocalteu 

27.  
TCVN 9745-2:2013 

(ISO 14502-2:2005)  

Chè – Xác định các chất đặc trưng của chè 

xanh và chè đen – Phần 2: Hàm lượng 

catechin trong chè xanh – Phương pháp 

sắc kí lỏng hiệu năng cao 

d) Hạt tiêu 

T

T Ký hiệu 
Tên tiêu chuẩn 

1 TCVN 4045 : 1993  Hạt tiêu – Phương pháp thử. 

2 TCVN 7036:2008  Hạt tiêu đen- Quy định kỹ thuật 

3 
TCVN 9683:2013 (ISO 

5564:1982)  

Hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng nguyên hạt 

hoặc dạng bột – Xác định hàm lượng 

piperi 

4 TCVN 7037:2002  Hạt tiêu trắng (Piper nigrum L) 

5 
TCVN 11455:2016 (ISO 

11162:2001)  

Hạt tiêu (Piper nigrum l) ngâm 

nước muối – yêu cầu và phương pháp 

thử 

đ) Hạt Điều 

TT Ký hiệu Tên tiêu chuẩn 

1 TCVN 4850:2010  Nhân hạt điều 

2 TCVN 12380:2018  Hạt điều thô – Yêu cầu kỹ thuật 

 e) Rau quả 

TT Ký hiệu Tên tiêu chuẩn 

1.  
TCVN 9990:2013 (ISO 

7563 : 1998) 

Rau, quả tươi – Thuật ngữ 

và định nghĩa 

2.  
TCVN 9991:2013 (ISO 

3659:1977) 

Rau quả - Làm chín sau khi 

bảo quản lạnh 

3.  
TCVN 9690:2013 (ISO 

6000:1981) 
Cải bắp - Bảo quản thoáng 
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4.  
TCVN 9691:2013 (ISO 

6659:1981) 

Ớt ngọt - Hướng dẫn bảo 

quản và vận chuyển lạnh 

5.  
TCVN 9689:2013 (ISO 

5525 : 1986) 

Khoai tây - Bảo quản 

thoáng (theo đống) 

6.  TCVN 1440-86 
Đồ hộp qủa. Mận nước 

đường 

7.  TCVN 1549:1994 Đồ hộp qủa. Nước dứa 

8.  

TCVN 9767:2013 

(CODEX STAN 196-1995, sửa 

đổi 2:2011) 

Vải quả tươi 

9.  

TCVN 9768:2013 

(CODEX STAN 220:1999, sửa 

đổi 2:2011) 

Nhãn quả tươi 

10.  
TCVN 9693:2013 (ISO 

6822 : 1984) 

Khoai tây, rau ăn củ và cải 

bắp - Hướng dẫn bảo quản trong 

xilo có thông gió cưỡng bức 

11.  
TCVN 9695:2013 (ISO 

7562:1990) 

Khoai tây - Hướng dẫn bảo 

quản trong kho có thông gió nhân 

tạo 

12.  
TCVN 9694:2013 (ISO 

7560:1995) 

Dưa chuột - Bảo quản và 

vận chuyển lạnh 

13.  
TCVN 7807:2013 (ISO 

5519:2008) 

Rau, quả và sản phẩm rau 

quả - Xác định hàm lượng axit 

sorbic 

14.  
TCVN 7946:2008 (CODEX STAN 

247:2005) 
Nước quả và nectar 

15.  
TCVN 1870- 2007 (CODEX 

STAN 80:1981 
Mứt cam, quýt. Yêu cầu kỹ thuật 

16.  
TCVN 9687:2013 (ISO 

931:1980) 

Chuối xanh - Hướng dẫn 

bảo quản và vận chuyển 

17.  TCVN 2815-78 
Đồ hộp nước qủa. Nước 

chanh tự nhiên 

18.  TCVN 3140-86 Hành tây xuất khẩu 

19.  TCVN 3216:1994 

Đồ hộp rau qủa. Phân tích 

cảm quan bằng phương pháp cho 

điểm 

20.  TCVN 3806-83 
Đồ hộp qủa. Chôm chôm 

nước đường 

21.  TCVN 3948-84 
Cam qủa tươi xuất khẩu. 

Phương pháp thử 

22.  TCVN 4039-85 Dứa đông lạnh 

23.  TCVN 4040-85 
Đồ hộp nước qủa. Phương 

pháp thử độ chảy quy định 

24.  TCVN 4041-85 
Đồ hộp nước qủa. Nước 

xoài pha đường 
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25.  TCVN 4042-85 
Đồ hộp nước qủa. Nước 

mãng cầu pha đường 

26.  TCVN 4043-85 
Đồ hộp nước qủa. Nước đu 

đủ pha đường 

27.  TCVN 4713-89 

Đồ hộp rau qủa. Phương 

pháp xác định hàm lượng axit 

sobic 

28.  TCVN 4714-89 

Đồ hộp rau qủa. Phương 

pháp xác định hàm lượng axit 

benzoic 

29.  TCVN 4716-89 
Đồ hộp rau qủa. Phương 

pháp xác định hàm lượng etanol 

30.  TCVN 4782-89 
Rau qủa tươi. Danh mục 

chỉ tiêu chất lượng 

31.  TCVN 4841-89 
Quả. Tên gọi. Danh mục 

đầu 

32.  TCVN 4844 : 2007 Dưa chuột tươi 

33.  
TCVN9765:2013 (CODEX 

STAN 293-2008) 
Cà chua tươi 

34.  TCVN 10341:2015 Súp lơ 

35.  TCVN 5003-89 
Khoai tây thương phẩm. 

Hướng dẫn bảo quản 

36.  TCVN 5004-89 
Cà rốt. Hướng dẫn bảo 

quản 

37.  TCVN 5006-89 
Qủa cây có múi. Hướng 

dẫn bảo quản 

38.  TCVN 9766:2013 Xoài quả tươi 

39.  TCVN 10746 : 2015 Bưởi quả tươi 

40.  TCVN 7523:2014 Thanh long quả tươi 

41.  
TCVN 11411:2016 (CODEX 

STAN 316-2014) 
Chanh leo quả tươi 

42.  TCVN 5247-90 

Đồ hộp thịt và thịt rau. 

Phương pháp xác định hàm lượng 

nitrit và nitrat 

43.  TCVN 5259-90 
Chuối xanh. Điều kiện làm 

chín 

44.  TCVN 5304-91 

Rau qủa. Nguyên tắc và kỹ 

thuật của phương pháp bảo quản 

trong môi trường khống chế 

45.  TCVN 5322-91 
Nấm ăn và sản phẩm nấm 

ăn 

46.  TCVN 5367-91 

Rau qủa và các sản phẩm 

rau qủa. Xác định hàm lượng asen 

bằng phương pháp quang phổ bạc 

dietyldithocacbamat 
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47.  TCVN 5369-91 
Rau qủa. Hướng dẫn bao 

gói sẵn 

48.  TCVN 5487-91 

Rau qủa và các sản phẩm 

chế biến. Xác định hàm lượng 

kẽm 

49.  TCVN 5605:1991 Đồ hộp rau. Cà chua đóng hộp 

50.  TCVN 5606:1991 Đồ hộp rau. Nấm hộp 

51.  TCVN 5607:1991 Đồ hộp quả. Quả hỗn hợp 

52.  TCVN 6297:1997 

Tiêu chuẩn chung cho nước 

quả được bảo quản chỉ bằng các 

biện pháp vật lý nếu không có các 

tiêu chuẩn riêng 

53.  TCVN 6298:1997 
Hướng dẫn cho nước quả 

hỗn hợp 

54.  TCVN 6427-1:1998 

Rau, quả và các sản phẩm 

rau quả. Xác định hàm lượng axit 

ascorbic. Phần 1: Phương pháp 

chuẩn 

55.  TCVN 6430:1998 Mận hộp 

56.  TCVN 6540:1999 

Rau, quả và các sản phẩm 

từ rau quả. Các định hàm lượng 

sắt bằng phương pháp quang phổ 

hấp thụ nguyên tử ngọn lửa 

57.  TCVN 9769:2013 Chôm chôm quả tươi 

58.  TCVN 9764:2013 Măng cụt quả tươi 

59.  
TCVN 10920:2015 (ISO 

2168:1974) 

Nho tươi - Hướng dẫn bảo 

quản lạnh 

60.  
TCVN 10921:2015 (ISO 

2295:1974) 

Bơ quả tươi - Hướng dẫn 

bảo quản và vận chuyển 

61.  
TCVN 10925:2015 (ISO 

9833:1993) 

Dưa quả tươi - Bảo quản và 

vận chuyển lạnh 

62.  TCVN 10342:2015 Cải thảo 

63.  TCVN 10343:2015 Cải bắp 

64.  
TCVN 10924:2015 (ISO 

9719:1995) 

Rau ăn củ - Bảo quản và 

vận chuyển lạnh 

65.  
TCVN 10926:2015 (ISO 

9930:1993) 

Đậu quả xanh - Bảo quản 

và vận chuyển lạnh 

66.  

TCVN 10742:2015 

(CODEX STAN 218-1999 with 

amendment 2005) 

Gừng củ tươi 

67.  
TCVN 10391:2014 

(CODEX STAN 242:2003) 
Quả hạch đóng hộp 

68.  
TCVN 9692:2013 (ISO 

6665:1983) 

Dâu tây - Hướng dẫn bảo 

quản lạnh 
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69.  

TCVN 9763:2013 

(CODEX STAN 177-1991, 

REV.1-2011) 

Cơm dừa sấy khô 

70.  
TCVN 9688:2013 (ISO 

1212:1995) 
Táo - Bảo quản lạnh 

71.  
TCVN 9995:2013 

(CAC/GL 51-2003; Amd 2013) 

Hướng dẫn về môi trường 

đóng gói đối với quả đóng hộp 

72.  

TCVN 9770:2013 

(CAC/RCP 44-1995, sửa đổi 

1:2004) 

Quy phạm thực hành bao 

gói và vận chuyển rau, quả tươi 

73.  
TCVN 10395:2014 

(CODEX STAN 299:2010) 
Táo tây quả tươi 

74.  

TCVN 9705:2013 

(CODEX STAN 171-1989, 

Rev.1-1995) 

Đậu đỗ 

75.  
TCVN 9707:2013 (ISO 

4112:1990) 

Ngũ cốc và đậu đỗ - Hướng 

dẫn đo nhiệt độ của hạt bảo quản 

rời 

76.  
Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 

482:2001 
Chuối sấy 

4. Các QCKT quốc gia:  

     1. + QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước ăn uống; 

      2. + QCVN 8-1 :2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô 

nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm; 

3. + QCVN 8-2 :2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô 

nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm; 

4. + QCVN 8-3: 2012/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi 

sinh vật trong thực phẩm; 

5. +  QCVN 4-18:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực 

phẩm - Nhóm chế phẩm tinh bột; 

6. + QCVN 4-19:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực 

phẩm - Enzym; 

7. + QCVN 4-20:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực 

phẩm - Nhóm chất làm bóng; 

8. + QCVN 4-21:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực 

phẩm - Nhóm chất làm dày; 

9. + QCVN 4-22:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực 

phẩm - Nhóm chất nhũ hóa; 

10. + QCVN 4-23:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực 

phẩm - Nhóm chất tạo bọt; 

11. - Quyết định 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế quy định 

giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm. 

12. + QCVN 01-07:2009/BNNPTNT: Quy chuẩn k ỹ thuật quốc gia v ề Cơ s ở 

ch ế biến chè - Điều kiện đảm bảo v ệ sinh an toàn thực phẩm;  
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13. + QCVN 01-09/BNNPTNT: Quy chuẩn k ỹ thuật quốc gia v ề cơ s ở ch ế 

biến rau qu ả - Điều kiện đảm bảo v ệ sinh an toàn thực phẩm;  

14. + QCVN 08 : 2009/BNNPTNT: Quy chuẩn k ỹ thuật quốc gia v ề Cơ s ở 

ch ế biến điều – Điều kiện đảm bảo v ệ sinh an toàn thực phẩm;  

15. + QCVN 01-06 : 2009/BNNPTNT: Quy chuẩn k ỹ thuật quốc gia v ề Cơ s ở 

ch ế biến cà phê – Điều kiện đảm bảo v ệ sinh an toàn thực phẩm;  

16. + QCVN 01-132:2013/BNNPTNT: QCVN đối với rau, quả, chè búp tươi 

đ ủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế. 

17. - Các Quy chuẩn k ỹ thuật quốc gia v ề điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm đối với chuỗi thu ỷ sản: 

18. + QCVN 02 - 01: 2009/BNNPTNT: Cơ s ởsản xuất kinh doanh thực phẩm 

thu ỷsản - Điều kiện chung đảm bảo v ệsinh an toàn thực phẩm 

19.  + QCVN 02 - 02: 2009/BNNPTNT: Cơ s ởsản xuất kinh doanh thực 

phẩm thu ỷsản - Chương trình đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 

theo nguyên tắc HACCP 

20.  + QCVN 02 - 03: 2009/BNNPTNT: Cơ s ởch ếbiến thu ỷsản ăn liền - 

Điều kiện đảm bảo v ệsinh an toàn thực phẩm 

21. + QCVN 02 - 04: 2009/BNNPTNT: Cơ s ởsản xuất đ ồhộp thu ỷsản - Điều 

kiện đảm bảo v ệsinh an toàn thực phẩm 

22. + QCVN 02 - 07: 2009/BNNPTNT: Cơ s ởsản xuất nhuyễn th ểhai mảnh v ỏ

- Điều kiện đảm bảo v ệsinh an toàn thực phẩm 

23. + QCVN 02 - 08: 2009/BNNPTNT: Cơ s ởsản xuất nước đá thu ỷsản - Điều 

kiện đảm bảo v ệsinh an toàn thực phẩm 

24. + QCVN 02 - 09: 2009/BNNPTNT: Kho lạnh thu ỷsản - Điều kiện đảm bảo 

v ệsinh an toàn thực phẩm 

25. + QCVN 02 - 10: 2009/BNNPTNT: Cơ s ởthu mua thu ỷsản - Điều kiện đảm 

bảo v ệsinh an toàn thực phẩm 

26. + QCVN 02-11: 2009/BNNPTNT: Ch ợcá - Điều kiện đảm bảo v ệsinh an 

toàn thực phẩm   

27.  + QCVN 02 - 12: 2009/BNNPTNT: Cảng cá - Điều kiện đảm bảo v ệ

sinh an toàn thực phầm 

28. + QCVN 02 - 13: 2009/BNNPTNT: Tàu cá - Điều kiện đảm bảo v ệsinh an 

toàn thực phẩm 

29. + QCVN 02 - 16: 2012/BNNPTNT: Cơ s ở sản xuất nước mắm - Điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm. 

30. + QCVN 02 - 17: 2012/BNNPTNT: Cơ s ở sản xuất thủy sản khô - Điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm. 

31.  + QCVN 02 - 18: 2012/BNNPTNT: Cơ s ở sản xuất sản phẩm thủy 

sản dạng mắm - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. 

32. + QCVN 02 - 23: 2017/BNNPTNT: Cơ s ở sản xuất kinh doanh thu ỷ sản nh ỏ 

l ẻ - Yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm 

33. + QCVN 02 - 24: 2017/BNNPTNT: Cơ s ở sản xuất dầu cá, m ỡ cá - Yêu cầu 

bảo đảm an toàn thực phẩm 
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PHỤ LỤC 2 

Phân tích nguy cơ ATTP khi xây dựng và vận hành                                              

hệ thống đảm bảo ATTP theo 7 nguyên tắc HACCP 

 

1. Phân tích mối nguy sinh học: 

Là các loại vi khuẩn, virus, kí sinh trùng, nấm có trong thực phẩm, có thể 

gây hại cho người tiêu dùng. 

1.1. Mối nguy ô nhiễm do vi khuẩn: 

Vi khuẩn là mối nguy hay gặp nhất trong các mối nguy gây ô nhiễm thực 

phẩm. Theo thống kê 50-60% các vụ ngộ độc thực phẩm ở Việt Nam là do vi khuẩn 

gây ra. 

Vi khuẩn có ở khắp mọi nơi, đặc biệt phân, nước thải, rác, bụi, thực phẩm 

tươi sống là ổ chứa nhiều loại vi khuẩn gây bệnh. Ngay ở cơ thể người cũng có rất 

nhiều loại vi khuẩn, chúng cư trú ở da, bàn tay, ở miệng, đường hô hấp, đường tiêu 

hoá, bộ phận sinh dục, tiết niệu… 

      

E.coli   Salmonella        Vibrio  Clostridium 

 Vi khuẩn sinh sản bằng cách nhân đôi, tốc độ nhân và sinh tồn của vi 

khuẩn phụ thuộc nhiều yếu tố như ôxy, nhiệt độ, độ ẩm, độ acid… Trong điều kiện 

thích hợp, vi khuẩn sinh sản rất nhanh, có thể nhân gấp đôi sau 20 phút, từ một con 

vi khuẩn sau 8 giờ sẽ nhân thành xấp xỉ 17.000.000 con. Phần lớn vi khuẩn có thể 

tồn tại và phát triển ở nhiệt độ 10 - 60oC và bị tiêu diệt ở nhiệt độ sôi (100oC). Nhiệt 

độ từ 25 - 45oC rất thuận lợi cho hầu hết các vi khuẩn trong thực phẩm phát triển 

gây nguy hiểm, vì vậy thức ăn đã nấu chín, nên ăn ngay, không nên để ở nhiệt độ 

phòng quá 2 giờ. Ở nhiệt độ lạnh (dưới 3 oC) hầu như vi khuẩn không sinh sản, nếu 

có thì rất chậm (lưu ý, có một số vi khuẩn vẫn có thể phát triển được ở nhiệt độ 3-

10oC). Trong điều kiện đóng băng, hầu hết vi khuẩn không sinh sản được. Đun sôi 

và thanh trùng diệt được vi khuẩn trong vài phút. Tuy nhiên, một số vi khuẩn sinh 

bào tử hoặc độc tố chịu nhiệt do một số vi khuẩn tiết ra có thể không bị tiêu diệt 

hay phá hủy bởi nhiệt độ sôi.  
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Hình về nhiệt độ ảnh hưởng đến sự phát triển của vi khuẩn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

a. Escherichia coli:  

- Nhóm E. coli gây bệnh (Entero pathogenic E. coli - EPEC): gây viêm ruột 

và ỉa chảy ở trẻ em, tạo thành dịch hoặc lẻ tẻ. 

- Nhóm E. coli xâm nhập (Enterovesive E. coli EIEC): vi khuẩn xâm nhập 

vào ruột già, gây ỉa chảy giống lỵ trực trùng nên gọi là Shigella-like. 

- Nhóm E. coli sinh độc tố ruột (Enteroxigenic - ETEC) : đây là tác nhân gây 

ỉa chảy quan trọng nhất. Nhóm này gây ra những vụ dịch ỉa chảy kiểu dịch tả ở trẻ 

em và cả ở người lớn. Độc tố ruột loại ST: chịu được nhiệt, còn loại LT không chịu 

nhiệt. 

- Nhóm Enterohemorrhayic E. coli - EHEC: gây xuất huyết đường ruột, ỉa 

chảy, phân có máu, gây hội chứng suy thận nặng nề. 

b. Salmonella sp: 

Lượng Salmonella nhỏ nhất có thể gây độc cho người khoảng 20 tế bào. 

Bệnh cảnh của người bị nhiễm Salmonella có 2 dạng chính: Bệnh thương hàn và 

bệnh nhiễm độc nhiễm trùng do thức ăn. 

NHIỆT ĐỘ NƯỚC SÔI (100độ C) 

Nấu đến nhiệt độ này thì hầu hết vi khuẩn 

đều bị tiêu diệt 

NHIỆT ĐỘ VỪA ĐỦ NÓNG 

Ngăn chặn được sự tăng trưởng  

của vi khuẩn 

 

KHOẢNG NHIỆT ĐỘ NGUY HIỂM 

Nhiệt độ trong khoảng này giúp cho vi khuẩn 

sinh sản nhanh chóng, kể cả vi khuẩn gây ngộ độc thực 

phẩm 

NHIỆT ĐỘ TỦ LẠNH 

Vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm  không 

sinh sản được ở nhiệt độ này 

NHIỆT ĐỘ ĐÔNG LẠNH 

Nhiệt độ đông lạnh ngăn chặn mọi sự sinh 

sản của vi khuẩn 
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- Gây bệnh thương hàn: do S. typhi và S. paratyphi gây nên. Trong bệnh 

thương hàn hiện tượng toàn thân chiếm ưu thế hơn những triệu chứng dạ dày, ruột. 

Thời kỳ ủ bệnh 7 - 15 ngày. 

Sau đó đi qua vách niêm mạc theo dòng máu đi khắp cơ thể, gây nhiễm 

khuẩn máu. Vi khuẩn phát triển mạnh ở mạc treo ruột, gây nhiễm trùng mật, đường 

tiết liệu, có thể xảy ra mưng mủ các khớp xương, màng phổi, màng não. 

- Bệnh nhiễm độc: ngộ độc thức ăn do nhiễm Salmonella, xảy ra khi ăn thức 

ăn có nhiễm vi khuẩn còn sống. Vi khuẩn theo thức ăn, nước uống vào đường tiêu 

hóa và cư trú ở ruột non. Tác nhân gây bệnh là S. typhimurium và S. enteritidis. Vi 

khuẩn qua đường tiêu hoá, bám vào niêm mạc ruột gây mất nước. Các triệu chứng 

ngộ độc xuất hiện sau 8 - 12 giờ là nôn mửa và ỉa chảy đột ngột, sốt cao, đau đầu, 

ớn lạnh. Bệnh kéo dài 2 - 3 ngày. Phần lớn người bệnh hồi phục song cũng có 

những trường hợp tử vong, đặc biệt ở người già và trẻ sơ sinh.  

- Nhiễm trùng tiềm tàng, rất đáng chú ý về phương diện dịch tễ học. Những 

người sau khi khỏi bệnh thương hàn, vẫn bài tiết Salmonella trong nhiều tuần sau 

khi khỏi bệnh. Một số người bài tiết Salmonella trong nhiều tháng, có người mang 

mầm bệnh mãn tính trong nhiều năm. 

c. Shigella. sp: 

Shigella là tác nhân gây bệnh lỵ trực khuẩn. Triệu chứng thay đổi từ nhiễm 

bệnh không dấu hiệu hoặc ỉa chảy nhẹ đến bệnh lỵ, với đặc điểm là: gây lỵ trực 

khuẩn bằng nội độc tố theo cơ chế xâm nhập. Vi khuẩn đi vào cơ thể theo con 

đường ăn uống, khoảng 1- 100 vi khuẩn đã đủ gây bệnh, vi khuẩn xâm nhập đến 

mô các tế bào đại tràng, nhân lên xâm nhập sang các tế bào khác, phá huỷ các tế 

bào biểu mô, gây độc tại chỗ. Bệnh nhân đau bụng ỉa chảy, tổn thương đại tràng. 

Đối với người khoẻ mạnh, triệu chứng bệnh xảy ra từ 5 - 10 ngày. Tuy nhiên có 

trường hợp mãn tính, tình trạng tử vong xảy ra là rất cao do điện giải tràn trề dẫn 

đến mất nước trầm trọng. Đặc biệt là trẻ suy dinh dưỡng sức đề kháng kém, dễ tử 

vong. Đến nay bệnh lỵ chỉ gây bệnh đối với người và các loài linh trưởng, chưa có 

động vật nào khác có tổ chức lỵ. 

Đa số các trường hợp nhiễm bệnh đều do sự truyền nhiễm vi khuẩn trực tiếp 

từ người này sang người khác qua chất thải của đường ruột. Sự lây lan qua nước 

cũng rất nguy hiểm, đặc biệt khi tiêu chuẩn vệ sinh thấp. Kết quả là từ những loại 

thực phẩm sống hoặc thực phẩm đã nấu chín bị nhiễm trong thời gian chế biến, bởi 

những người mang mầm bệnh không triệu chứng và làm việc trong điều kiện vệ 

sinh cá nhân kém. 

d. Vibrio cholerae: 

Triệu chứng do V. cholerae: gây bệnh đường ruột. Thời kì ủ bệnh từ 5 - 10 

ngày. Độc tố ruột do V. cholerae sinh ra làm cho các dịch và các điện giải tràn ồ ạt 

vào ruột. Hiện tượng đó nhanh chóng dẫn đến tiêu chảy tràn trề, mất khối lượng 

máu tuần hoàn, nhiễm axit chuyển hoá, cạn kiệt cali, cuối cùng là trụy tim mạch 

và chết. Các Vibrio. sp hầu hết là sinh độc tố đường ruột mạnh. Bệnh tả là bệnh 

của đói và nghèo, do tiêu chuẩn vệ sinh thấp.  
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e. Vibrio parahaemolyticus : 

Sau khi ăn một lượng lớn vi khuẩn sống khoảng 12 giờ, xuất hiện các triệu 

chứng bệnh như: đau bụng, tiêu chảy, mửa, hơi ớn lạnh, đau đầu. Các triệu chứng 

tương tự như Salmonella, nhưng trầm trọng hơn. Salmonella tác động lên vùng 

bụng trong khi V. parahaemolyticus tác động lên dạ dày người bệnh. 

f. Listeria monocytogenes: 

Bệnh do L. monocytogenes bắt đầu từ đường tiêu hoá với các triệu chứng 

như: tiêu chảy, sốt nhẹ. Trường hợp nặng, chủng gây bệnh có thể sinh sản trong 

các bạch cầu và gây nhiễm trùng máu. Vi khuẩn tác động lên hệ thần kinh trung 

ương, tim, mắt và có thể xâm nhập vào bào thai trong bụng mẹ, gây xảy thai, đẻ 

non hoặc nhiễm trùng thai nhi. Những nạn nhân có nguy cơ nhiễm bệnh nặng, 

thường là người có hệ miễn dịch kém: người mang thai, nghiện rượu... hoặc mắc 

bệnh ung thư.   

g. Staphylococcus: 

Vi khuẩn S. aureus gây nên các bệnh như: viêm da, mụn nhọt, áp xe. Qua 

các mụn nhọt trên da xâm nhập vào mạch máu gây nhiễm trùng máu. 

S. aureus gây ngộ độc thức ăn do sản sinh độc tố ruột trong thực phẩm, độc 

tố này bền nhiệt nên không bị phá huỷ khi nấu thức ăn. Triệu chứng bệnh sau khi 

nhiễm độc tố: gây nôn mửa, đau thắt bụng, tiêu chảy dữ dội, các dấu hiệu này xuất 

hiện nhanh vài giờ sau khi ăn. 

h. Clostridium botulinum: 

Ngoại độc tố của vi khuẩn thường tác động gây tổn thương thần kinh trung 

ương và hành tuỷ. Triệu chứng đầu tiên bị ngộ độc do C. botulinum sau khi ăn 18 

- 96 giờ là: liệt cơ mắt, giãn đồng tử, song thị, không có phản xạ đối với ánh sáng. 

Sau đó bị liệt cơ hàm vòm miệng, lưỡi hầu và cơ họng, mất tiếng, rối loạn lời nói. 

Dạ dày và cơ ruột bị liệt nhẹ, giảm chất nhày ở ruột gây táo bón. Trung khu tuần 

hoàn và hô hấp bị tê liệt, tỉ lệ tử vong khoảng từ 60 - 70%. 

i. Bacillus anthracis (Bệnh than) 

Bệnh than là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do trực khuẩn Bacillus 

anthracis gây ra. Người mắc bệnh than khi nhiễm phải bào tử của Bacillus anthracis 

qua vết xước trên da, qua đường hô hấp hoặc tiêu hóa. Bệnh lây do tiếp xúc trực 

tiếp với gia súc (trâu, bò, ngựa, dê...) bị bệnh (mổ xác, pha thịt) hoặc gián tiếp qua 

các vật phẩm bị ô nhiễm (len, dạ, đất) hoặc (rất hiếm) do hít phải bào tử (thể phổi 

ở thợ chải len) hay ăn phải thịt bị nhiễm khuẩn nấu chưa chín kĩ. Trực khuẩn than 

có thể tồn tại rất lâu ở môi trường trong dạng bào tử. Bào tử trực khuẩn than có sức 

đề kháng tốt, đề kháng với nhiệt, khô hạn, tia cực tím, bức xạ gamma và nhiều chất 

sát khuẩn. Bào tử trực khuẩn than sống được nhiều năm trong đất, nước, bề mặt 

các vật dụng..., kể cả trong những điều kiện khắc nghiệt, nhiệt độ cao bào tử vẫn 

có thể tổn tại được. Đặc biệt, ở môi trường đất thuận lợi (độ ẩm nhiều, ô nhiễm đất 

do các chất thải sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp...) bào tử có thể tồn tại trong 

vài thập kỷ. 
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Bệnh diễn biến nhanh, nếu không được điều trị kịp thời có thể gây những 

biến chứng nguy hiểm như: tổn thương não, suy hô hấp, nhiễm khuẩn huyết, mất 

nước, mất máu, thủng ruột... tỷ lệ tử vong cao. Khi mắc bệnh than, người bệnh có 

triệu chứng sốt, mệt mỏi, đau đầu, trên da xuất hiện các nốt, đám loét màu đen, phù 

xung quanh vùng loét và có xu hướng lan rộng. 

k. Streptococcus suis (Bệnh liên cầu khuẩn lợn) 

Gây  viêm màng não: Sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn, ù tai, điếc, cứng gáy, 

rối loạn tri giác… xuất huyết đa dạng ở một số nơi trên cơ thể.  Một số trường hợp 

xuất hiện các triệu chứng nhiễm khuẩn, nhiễm độc tiêu hoá: sốt, đi cầu nhiều lần, 

phân lỏng, cơ thể lạnh, run... trước khi có biểu hiệu của viêm màng não. Trường 

hợp nặng: Sốc nhiễm độc, trụy mạch, cơ thể lạnh, tụt huyết áp, nhiễm khuẩn huyết 

cấp tính, rối loạn đông máu nặng, suy hô hấp, suy đa phủ tạng... hôn mê và tử vong. 

2.1.2. Mối  nguy ô nhiễm do các siêu vi trùng (virus): 

Virus còn nhỏ hơn vi khuẩn nhiều lần, phải dùng kính hiển vi điện tử phóng 

đại hàng vạn lần mới nhìn thấy chúng. Nói chung virus chịu được lạnh, không chịu 

được nóng và tia tử ngoại. Virus bị ảnh hưởng bởi các chất sát khuẩn như formol, 

cồn, acid và kiềm mạnh. Virus gây ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực 

phẩm thường có trong ruột người. Các loại nhuyễn thể sống ở vùng nước bị ô 

nhiễm, rau quả tưới nước có phân hoặc các món ăn sống chuẩn bị trong điều kiện 

thiếu vệ sinh thường hay bị nhiễm virus bại liệt, virus viêm gan. Virus có thể lây 

truyền từ phân qua tay người tiếp xúc hoặc từ nước bị ô nhiễm phân vào thực phẩm, 

với một lượng rất nhỏ, virus đã gây nhiễm bệnh cho người. Virus nhiễm ở người 

có thể lây sang thực phẩm hoặc trực tiếp lây sang người khác trước khi phát bệnh. 

  Rotavirus 

 2.1.3. Các ký sinh trùng: 

 Ký sinh trùng là những sinh vật sống nhờ (ký sinh) trong cơ thể các 

sinh vật khác (vật chủ) đang sống, lấy thức ăn từ các sinh vật đó để tồn tại và phát 

triển. Hầu hết ký sinh trùng bị chết và mất khả năng gây bệnh ở nhiệt độ - 15 oC. 

 Các loại ký sinh trùng hay gặp trong thực phẩm là giun, sán. Ví dụ: 

Sán dây: Người ăn thịt có ấu trùng sán 

dây trong thịt bò (gọi là sán dây bò hay “bò 

gạo”), trong thịt lợn (thịt lợn gạo) chưa nấu kỹ, 

khi vào cơ thể thì ấu trùng sẽ phát triển thành 

thành sán trưởng thành và ký sinh ở đường ruột, 

gây rối loạn tiêu hoá. 
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Sán lá gan: Khi ăn phải cá nước ngọt như 

cá diếc, cá chép, cá trôi, cá rô... có nang trùng 

sán lá gan nhỏ chưa được nấu kỹ, nang trùng 

chuyển lên ống mật, lên gan và phát triển ở gan 

thành sán trưởng thành gây tổn thương gan, 

mật. 

 

Sán lá phổi: Nếu ăn phải tôm, cua có 

mang ấu trùng sán lá phổi, chưa được nấu chín 

kỹ, hoặc uống phải nước không sạch có nang 

trùng thì chúng sẽ xuyên qua thành ruột, chui 

qua cơ hoành lên phổi, phát triển thành sán 

trưởng thành gây viêm phế quản, đau ngực, ho, 

khạc ra máu rất nguy hiểm. 

 

Bệnh do giun xoắn do tập quán ăn thịt 

tái, nem bằng thịt sống, ăn tiết canh có ấu trùng 

gây nhiễm độc, dị ứng sốt cao, liệt cơ hô hấp có 

thể dẫn đến tử vong. 
 

 2.2. Phân tích mối nguy hoá học: 

 Trong sản xuất, chế biến thực phẩm có thể xảy ra ô nhiễm hóa học. 

Những chất hoá học hay bị ô nhiễm vào thực phẩm gồm: 

 2.2.1 Các chất ô nhiễm từ môi trường như: chì trong khí thải của các 

phương tiện vận tải; hoặc ô nhiễm cadimi do xử lý nước thải, bùn, đất, rác, quặng... 

 - Chì: Dư lượng tối đa chấp nhận được cho một người là 

0,005mg/ngày. Nếu là 0.5mg/ngày bắt đầu có triệu chứng ngộ độc, gây chết với dư 

lượng 1g. 

 Ngộ độc cấp tính có biểu hiện: rối loạn tiêu hóa, viêm thận, viêm gan 

thận, đau bụng, mất máu, đi lại khó khăn và các triệu chứng thần kinh. 

 Ngộ độc mãn tính: mệt mỏi, suy sụp, viêm đa dây thần kinh (đặc biệt 

là đối với trẻ nhỏ), tai biến não, viêm thận, viêm khớp. 

 - Thủy ngân: Dư lượng gây chết: 01g 

 Ngộ đôc cấp tính (thường dẫn tới tử vong): Dư lượng khoảng 150 – 

200mg, gây ra các triệu chứng rối loạn thần kinh: run, co giật, 1- 15 ngày 

bị ngộ độc gây hoại tử  ống thận. 

 Ngộ độc mãn tính: Tích lũy trong gan, thận động vật và người, rối 

loạn tiêu hóa, rối loạn thần kinh, rối loạn ngoài da, gây ung thư, quái thai. 

 - Asen: Dư lượng tối đa cho phép của người lớn: 0,05 mg/kg thể 

trọng/ngày, dư lượng gây chết người: 70-80 mg. 
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 Ngộ độc cấp tính: Dư lượng 60mg, triệu chứng xuất hiện sau 30 phút 

đến vài giờ, gây khô miệng, đau bụng dữ dội, cơ thể bị mất nước, huyết áp giảm, 

tử vong có thể sau 24h… 

 Ngộ độc mãn tính: nhiễm độc Asen trong thời gian dài làm tăng nguy 

cơ gây ung thư bàng quang, thận, gan và phổi. Ngoài ra Asen còn gây ra những 

chứng bệnh tim mạch: cao huyết áp, tăng nhịp tim.  

 - Cadimi: Cadimi tồn tại trong cơ  thể từ 10-30 năm nên gây bệnh âm 

thầm và  kéo dài.  

 Ngộ độc cấp tính: gây đau rát ở vùng tiếp xúc, buồn nôn, đau bụng, 

nhiễm độc qua đường hô hấp có thể  dẫn đến phù phổi. 

 Ngộ độc mãn tính: được quan tâm đặc biệt vì Cadimi được tích lũy ở 

thận và được đào thải rất chậm, thời gian bán phân hủy trong cơ thể lớn (30 năm). 

Bị nhiễm Cadimi lâu ngày người bệnh sẽ bị suy giảm hệ miễn dịch và có nguy cơ 

ung thư rất cao. 

 - Nhóm thuốc trừ sâu gốc chlor hữu cơ và nhóm gốc lân (hữu cơ?) 

gây ngộ độc cấp tính và mãn tính đối với sức khỏe người sử dụng, đặc biệt là để 

lại di chứng đến đời sau. Hai nhóm này có độ bền hóa học rất cao (30 – 40 năm 

với nhóm gốc chlor, trên 3 tháng đối với nhóm gốc lân). 

 2.2.2 Các chất hoá học sử dụng trong sản xuất nông nghiệp như: thuốc 

bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc thú y, chất tăng trọng, kích thích tăng trưởng... 

 - Nitrofuran với các dẫn xuất: AOZ, AMOZ là hóa chất có thể gây 

ung thư cho người sử dụng. 

 - Malachite Green, dẫn xuất là Leucomalachite Green, từ năm 2002 

một nghiên cứu từ Mỹ đã phát hiện Malachite Green có khả năng gây ung thư, do 

vậy đã được đưa vào danh sách cấm. 

 - Chloramphenicol: trước đây được ghi nhận là 1 loại kháng sinh đặc 

trị nhiều loại bệnh nhiễm khuẩn, nhưng sau đó bị đưa vào danh sách cấm sử dụng 

do phát hiện tác dụng phụ gây hại cho sức khỏe người sử dụng với triệu chứng: 

gây ức chế sự hoạt động của tủy xương dẫn tới thiếu máu và suy tủy. 

Chloramphenicol gây ra hội chứng xanh xám ở trẻ sơ sinh. 

 - Các chất kích thích tăng trưởng sinh trưởng: gây rối loạn hệ thống 

nội tiết 

 2.2.3. Các chất phụ gia thực phẩm (các chất tạo mầu, tạo ngọt, hương 

liệu, chất ổn định, chất chống ôxy hoá,...) sử dụng không đúng quy định như ngoài 

danh mục cho phép, hoặc sử dụng không đúng hướng dẫn của nhà sản xuất; các 

hóa chất khác ô nhiễm trong quá trình chế biến (chất tẩy rửa khử trùng trang thiết 

bị nhà xưởng, thuốc bôi tay công nhân,…) (Chất tẩy rửa không được xếp vào nhóm 

Phụ gia!) 

 2.2.4. Các hợp chất không mong muốn có trong bao bì chứa đựng, 

đóng gói thực phẩm. 
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 2.2.5. Các chất độc tự nhiên có sẵn trong thực phẩm như ở mầm khoai 

tây, sắn, măng, nấm độc, cá nóc, cóc, nhuyễn thể hai mảnh vỏ (nghêu, sò, vẹm,... 

), nấm mốc sinh độc tố (độc tố vi nấm Aflatoxin trong ngô, lạc, đậu, cùi dừa bị 

mốc). Ngộ độc do chất độc tự nhiên thường rất cấp tính, rất nặng, tỷ lệ tử vong rất 

cao (như ngộ độc măng, nấm  độc, cá nóc, cóc); hoặc ảnh không tốt đến sức khoẻ 

lâu dài. 

Ví dụ:  

- DSP: Là độc tố gây tiêu chảy (Diarrhetic Shellfish Poisoning), sinh ra 

do nhuyễn thể  ăn phải tảo độc nhóm  dinoflagellate, loài Dinophysis 

spp,  prorocentrumlima, Protocerratium spp., Aurocentum. Triệu chứng: biểu hiện 

bệnh sau 30 phút đến vài giờ sau khi ăn phải nhuyễn thể có chứa độc tố. Biểu hiện 

điển hình là rối loạn đường ruột (tiêu chảy, nôn mửa, đau bụng) nạn nhân có thể 

bình phục sau 3-4 ngày không cần điều trị. Chưa thấy tử vong. 

- PSP Độc tố gây liệt cơ (Paralytic Shellfish poisoning),  sinh ra do nhuyễn 

thể ăn phải các tảo độc Alexandrium spp., Gymnodinium. Triệu chứng: Tê, yếu cơ, 

khó thở, liệt cơ. 

- ASP: Độc tố gây mất trí nhớ (Amnesic Shellfish Poisoning), sinh ra do 

nhuyễn thể ăn phải tảo độc Pseudo-nitzschia spp.,. Độc tố ASP gây trở ngại cho 

chu trình vận chuyển thần kinh ở não. Triệu chứng: Gây buồn nôn và tiêu chảy sau 

30 phút – 6 giờ, tác động dạ dày, thần kinh gây hoa mắt, choáng, ngất; có thể bình 

phục sau vài ngày. Nếu nồng độ cao có thể phá huỷ tế bào thần kinh tạm thời hoặc 

vĩnh viễn gây mất trí nhớ, có thể dẫn đến tử vong.  

- NSP: Độc tố gây nhũn não (Neurotoxin Shellfish Poisoning), sinh ra do 

nhuyễn thể ăn phải tảo độc nhóm dinoflagellate. Triệu chứng: Giống độc tố PSP.  

- CFP: Độc tố gây rối loạn đường ruột, hệ thần kinh và tim (Ciguatera Fish 

Poisoning) là loại độc tố gây độc phổ biến nhất. Có khoảng 400 loài cá có thể 

nhiễm độc. Liều lượng gây hại là 1 ppb. CFP sinh ra do tảo độc sống tại các rạn 

san hô, các loài cá ăn phải tảo này hoặc ăn phải chuỗi thức ăn có loài tảo này sẽ 

tích lũy độc tố trong cơ thể. Triệu chứng: Xuất hiện vài giờ sau khi ăn: nôn, tiêu 

chảy, ngứa, yếu, mệt kéo dài 2 – 3 ngày có khi đến 1 năm. Có thể gây vỡ mạch 

máu dẫn đến tử vong. 

- Tetrodotoxin: Là chất độc thần kinh, rất độc, gây tử vong cao, chất này 

cũng được phân lập từ một số loại vi khuẩn: epiphytic bacterium, vibrio species, 

pseudomonas species, ở da và nội tạng con kỳ nhông, bạch tuộc đốm xanh, cóc, cá 

nóc.  

 - GTX (Gempylotoxin): gây ra tiêu chảy cho người sử dụng do ăn 

phải chất dầu chứa trong thịt xương loại cá dầu.  

 - Bufagins: gây loạn nhịp tim, khó thở, ngừng thở, co giật, ảo giác, 

buồn nôn. 

 - Haditoxin: loạn tim mạch, liệt, hôn mê, tử vong 

 - Solanine: tê liệt, giảm thân nhiệt, tử vong 
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- Aflatoxin: Sau khi thử nghiệm rộng trên nhiều loài động vật như chuột, cá 

hồi vân, aflatoxin được xác nhận là một chất gây ung thư tiềm tàng. Nghiên cứu 

thực nghiệm cho thấy tiếp xúc với liều lượng lớn (> 6000mg) aflatoxin có thể gây 

độc cấp tính với hiệu lực gây chết người, trong khi tiếp xúc với liều nhỏ trong thời 

gian kéo dài sẽ gây ung thư (Groopmann et al 1988). 

2.3. Phân tích mối nguy vật lý: 

a) Nguồn gốc mối nguy vật lý: 

- Trong khai thác, thu hoạch: lưỡi câu, đinh, ba chĩa. 

- Trong bảo quản vận chuyển: mảnh gỗ, mảnh kim loại, mảnh nhựa cứng, 

- Trong chế biến: mảnh kim loại, mảnh thủy tinh, xương, sạn, ... 

- Trong gian lận thương mại: đinh, tăm tre, chì. 

b) Tác hại của mối nguy vật lý: 

- Gây tổn thương cho hệ tiêu hóa: những mối nguy vật lý sẽ gây tổn thương 

cho đường tiêu hóa, nhẹ nhất là hóc xương, nặng hơn là vỡ răng, thủng ruột, thủng 

dạ dày. 

- Có thể đưa VSV gây bệnh vào thực phẩm, có thể làm dập nát, hư hỏng sản 

phẩm: Đinh, chì, tăm tre găm vào thân tôm ngoài việc làm dập cơ thịt còn làm cho 

vi khuẩn từ đinh, tăm tre xâm nhập và phát triển dẫn tới nhanh ươn hỏng và tăng 

thêm mối nguy sinh học trong sản phẩm. 
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ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT 

LƯỢNG CAO CHO DOANH NGHIỆP, ĐẶC BIỆT LÀ 

DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN, XUẤT KHẨU RAU QUẢ 

NÔNG SẢN

ÔNG ĐINH CAO KHUÊ
CHỦ TỊCH HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CPTPXK 

ĐỒNG GIAO
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THẾ NÀO 

LÀ NGUỒN NHÂN LỰC 

CHẤT LƯỢNG CAO

Nguồn nhân lực chất lượng cao được hiểu là bộ phận lao động có trình độ học vấn và
chuyên môn kỹ thuật cao; có kỹ năng lao động giỏi và có khả năng thích ứng nhanh với
những thay đổi nhanh chóng của công nghệ sản xuất; có sức khỏe và phẩm chất tốt, có khả
năng vận dụng sáng tạo những tri thức, những kỹ năng đã được đào tạo vào quá trình lao
động sản xuất nhằm đem lại năng suất, chất lượng và hiệu quả cao cho công việc.

Tiêu chí đánh giá Nguồn nhân lực chất lượng cao có thể đánh giá qua bốn tiêu chí tổng
quát: phẩm chất thái độ, thể lực, tri thức, kỹ năng (kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng công
nghệ thông tin, kỹ năng tiếng anh, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết
vấn đề, thái độ làm việc…)
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NGUỒN NHÂN LỰC 

CHẤT LƯỢNG CAO CHO DOANH NGHIỆP 

SẢN XUẤT VỀ CHẾ BIẾN RAU QUẢ NÔNG SẢN

A – NGUỒN NHÂN LỰC 

CHẤT LƯỢNG CAO 

ĐƯỢC ĐÀO TẠO 

CƠ BẢN 

B – LAO ĐỘNG, 

CÔNG NHÂN 

LÀNH NGHỀ
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A- NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO ĐƯỢC 

ĐÀO TẠO CƠ BẢN 
NGUỒN NHÂN LỰC ĐƯỢC 

ĐÀO TẠO CƠ BẢN

1. CÁN BỘ KỸ THUẬT SẢN XUẤT 
NÔNG NGHIỆP

SẢN XUẤT GIỐNG

GIEO TRỒNG

CHĂM SÓC: SỬ DỤNG PHÂN 
BÓN, THUỐC BVTV, TƯỚI 

TIÊU
….

THU HOẠCH

2. CÁN BỘ KỸ THUẬT TRONG 
SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 

KỸ THUẬT CHẾ BIẾN

KỸ THUẬT BẢO QUẢN

KỸ THUẬT ĐÓNG GÓI BAO BÌ

3. CÁN BỘ KINH DOANH

KINH DOANH XUẤT KHẨU

KINH DOANH TRONG NƯỚC

229



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 

TRONG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Mục tiêu của quản trị doanh nghiệp là: Tiết kiệm chi phí, Giảm giá thành sản phẩm nhưng vẫn đáp
ứng được nhu cầu của thị trường và các khách hàng.

Phải nâng cao tính Quản trị ở tất cả các công đoạn:
- Trong trồng trọt: Lựa chọn giống tốt, sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, màng phủ ni lông để

tiết kiệm nhân công làm cỏ, chăm sóc, cây trồng sinh trưởng phát triển tốt hơn.
- Trong chế biến công nghiệp: Quản lý việc sử dụng hiệu quả năng lượng (than, điện), quản lý

nhân lực làm việc (phân ca, giao khoán), Quản lý vật tư đầu vào (thay thể vật tư đầu vào có giá
thành cao sang dùng loại thân thiện môi trường, giá thành thấp hơn), Cập nhật giá thành sản
phẩm sản xuất theo từng ngày, từng tuần, từng quý.

- Trong kinh doanh bán hàng: Quản lý thông qua phần mềm hệ thống …

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 
LÀ PHƯƠNG PHÁP CẢI THIỆN TRONG CHẤT LƯỢNG QUẢN 

TRỊ

GIẢI PHÁP
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Trước đây: 

Sử dụng Máy chấm vân tay để chấm công
Hiện tại:

Sử dụng phần mềm Taca để chấm công

và theo dõi tình hình làm việc thêm giờ, 

tăng ca cho nhân viên
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Cách thức giao dịch truyền thống:

Trực tiếp tới ngân hàng chuyển tiền

thông qua Ủy nhiệm chi.

Hiện tại:

Giao dịch bằng hình thức Online

Duyệt chuyển khoản qua App của ngân hàng
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Cách thức giao dịch truyền thống:

Trực tiếp tới ngân hàng chuyển tiền

thông qua Ủy nhiệm chi.

Hiện tại:

Giao dịch bằng hình thức Online

Duyệt chuyển khoản qua App của ngân hàng

ĐẦU TƯ MÁY MÓC, DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN HIỆN ĐẠI, TỰ ĐỘNG HÓA 

ĐỂ TIẾT KIỆM NHÂN CÔNG, TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

233



BAO BÌ NGÔ HỘP TRUYỀN THỐNG

- Chất liệu: Hộp thép

- Giá thành: Cao

BAO BÌ NGÔ HỘP NĂM 2023

- Chất liệu: Hộp giấy

- Giá thành: thấp

- Hạn chế được việc gây ô nhiễm

môi trường
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ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TRONG TRỒNG TRỌT 

ĐỂ ĐÁP ỨNG XU HƯỚNG TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG

ĐỒNG THỜI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG 
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Cây quất truyền thống: 

Giá trị từ 1 đến 5 triệu đồng

Cây quất sau cắt ghép vào

gốc bưởi cổ thụ:

Giá trị từ hàng chục đến

hàng trăm triệu đồng
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SẢN PHẨM CUỐI CÙNG MÀ KHÁCH HÀNG TIN DÙNG ĐƯỢC KẾT TINH TỪ 

TẤT CẢ GIÁ TRỊ CỦA NGUỒN NHÂN LỰC TỪ ĐỒNG RUỘNG ĐẾN NHÀ MÁY 
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B – LAO ĐỘNG CÔNG NHÂN LÀNH NGHỀ

Người lao động, công nhân cơ bản hiểu và nắm được quy trình trồng trọt, chế biến các loại
sản phẩm, quy trình xuất kho hàng hóa để đi xuất khẩu và xuất kho hàng hóa bán hàng
trong nước.

Thực hiện đúng quy định về Dư lượng thuốc BVTV đối với cây trồng;
Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình An toàn lao động và An toàn thực phẩm trong chế biến
các loại sản phẩm, đặc biệt rau quả là loại thực phẩm thiết yếu của người tiêu dùng.

Cơ bản biết cách thu hợp và tổng hợp số liệu để cung cấp thông tin cho người quản lý

Đối với công nhân Công nghiệp: Trước mỗi ca sản xuất của từng loại sản phẩm rau quả, công nhân
được hội ý nhanh, phổ biến lại quy trình sản xuất và các quy định bắt buộc trong khi làm nhiệm vụ
của từng bộ phận đồng thời rút kinh nghiệm của việc vận hành sản xuất của ngày trước đó.
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KẾT LUẬN

1. Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh như hiện nay Doanh nghiệp muốn phát

triển bền vững cần nhiều yếu tố nhưng trong đó Nguồn nhân lực chất lượng cao chính

là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp.

2. Để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao các Doanh nghiệp nên tối ưu ứng dụng

công nghệ trong quản lý doanh nghiệp. Đồng thời Lực lượng lao động của Doanh

nghiệp phải liên tục cập nhật kiến thức về nền kinh tế, kiến thức chuyên môn và kỹ

năng làm việc, điều này phải được diễn ra đồng bộ từ Ban Lãnh đạo, điều hành doanh

nghiệp đến nhân viên các phòng ban chức năng và người lao động trực tiếp.
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